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Ti t 1ế :      M  đ u:ở ầ  THÊ GI I Đ NG V T ĐA D NG PHONG PHÚỚ Ộ Ậ Ạ
I.M c tiêuụ  :  
- H c sinh ch ng minh đ c s  đa d ng phong phú c a đ ng v t th  hi n  s  loài và môiọ ứ ượ ự ạ ủ ộ ậ ể ệ ở ố  

tr ng s ngườ ố
- Rèn luy n kĩ năng quan sát , so sánh, ho t đ ng nhómệ ạ ộ
- Giáo d c cho HS ý th c h c t p b  mônụ ứ ọ ậ ộ
II. Ph ng ti n d y và h cươ ệ ạ ọ
- Giáo viên:  Tranh nh v  đ ng v t và môi tr ng s ng c a chúng; các hình: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4ả ề ộ ậ ườ ố ủ  

SGK
- H c sinh: S  d ng các hình: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 SGKọ ử ụ
III. Ph ng pháp:ươ  Quan sát tranh, ho t đ ng nhómạ ộ
IV. Ti n trình bày d y:ế ạ

1.Ki m tra bài cũể
2.M  bài:ở  Giáo viên yêu c u HS nh  l i ki n th c  sinh h c l p 6, v n d ng hi u bi t vầ ớ ạ ế ứ ở ọ ớ ậ ụ ể ế ề 

đ ng v t đ  tr  l i câu h i: S  đa d ng phong phú c a đ ng v t đ c th  hi n nh  th  nào?ộ ậ ể ả ờ ỏ ự ạ ủ ộ ậ ượ ể ệ ư ế
3.Các ho t đ ng d y - h cạ ộ ạ ọ

*Ho t đ ng 1ạ ộ :  I./ Đa d ng loài, phong phú v  s  l g cá thạ ề ố ượ ể
+ MT: HS nêu đ c s  loài đ ng v t r t nhi u, s  cá th  trong loài l n th  hi n qua các ví dượ ố ộ ậ ấ ề ố ể ớ ể ệ ụ 
c  thụ ể

-Yêu c u HS nghiên c u đo n thông tin vàầ ứ ạ  
quan sát hình 1.1, 1.2 trong SGK tr  l i câuả ờ  
h i:ỏ

 + ? S  phong phú v  loài đ c th  hi n nhự ề ượ ể ệ ư 
th  nào ?ế
- Giáo viên ghi tóm t tý ki n c a h c sinh vàắ ế ủ ọ  
ph n b  sungầ ổ

 - Yêu c u HS tr  l i câu h i:ầ ả ờ ỏ
 + ?Hãy k  tên các loài đ ng v t có trong:ể ộ ậ
- M t m  kéo l i  bi n ?ộ ẻ ướ ở ể
- Đ m đó qua m t đêm  h  ? ơ ộ ở ồ
- Tát m t ao cá ?ộ

 + ? Ban đêm vào mùa hè trên cánh đ ng cóồ  
nh ng loài đ ng v t nào phát ra ti ng kêu ?ữ ộ ậ ế
 + ?Em có nh n xét  gì  v  s  l ng cá thậ ề ố ượ ể 
trong b y ong, đàn ki n, đàn b m ?ầ ế ướ
- Giáo viên yêu c u HS t  rút ra k t lu n vầ ự ế ậ ề 
s  đa d ng c a đ ng v tự ạ ủ ộ ậ

 -Yêu  c u  HS  đ c  đo n  thông  tinđ  th yầ ọ ạ ể ấ  
đ c s  phong phú v  s  l ng cá thượ ự ề ố ượ ể
 - Giáo viên thông báo thêm: M t s  đ ng v tộ ố ộ ậ  
đ c con ng i thu n hóaượ ườ ầ

- Đ c đo n thông tinọ ạ
- Quan sát hình 1.1, 1.2 SGK
- Tr  l i câu h iả ờ ỏ
- M t s  HS trình bày đáp án , các HS khác bộ ố ổ 
sung

- HS th o lu n nhóm t  các thông tin đ c đ cả ậ ừ ọ ượ  
hay đ c xem th c t  , nêu đ c: Dù  bi n,ượ ự ế ượ ở ể  
ao, h  đ u có nhi u loài đ ng v t khác nhauồ ề ề ộ ậ  
sinh s ngố

- Ban đêm vào mùa hè th ng có m t s  loàiườ ộ ố  
đ ng v t phát ra ti ng kêu: ch, nhái, cóc, nhộ ậ ế Ế ễ  

ng, d ......ươ ế
-Đ i di n nhóm trình bày, nêu đ c s  cáạ ệ ượ ố
th  trong loài là r t nhi uể ấ ề
-HS rút ra d c k t lu n v  s  đa d ng c aượ ế ậ ề ự ạ ủ  
đ ng v tộ ậ

TK: - S  l ng loài hi n nay là 1,5 tri uố ượ ệ ệ
           -  Kích th c khác nhauướ
           - S  cá th  trong loài r t l nố ể ấ ớ
+ Th  gi i đ ng v t r t đa d ng v  loài và s  cá th  trong loàiế ớ ộ ậ ấ ạ ề ố ể
* HĐ2:        II./ Đa d ng v  môi tr ng s ngạ ề ườ ố  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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+ MT: HS nêu đ c m t s  loài đ ng v t thích nghi cao v i môi tr ng s ngượ ộ ố ộ ậ ớ ườ ố

-Yêu c u HS quan sát hình 1.4 và hoàn thànhầ  
bài t p: Đi n tên đ ng v t vào chú thíchậ ề ộ ậ
-Giáo viên cho HS ch a nhanh bài t p nàyữ ậ

-Giáo viên cho HS th o lu n đ  tr  l i cácả ậ ể ả ờ  
câu h i sau:ỏ
+? Đ c đi m gì giúp chim cánh c t thích nghiặ ể ụ  
v i khí h u giá l nh  vùng c c ?ớ ậ ạ ở ự
+? Nguyên nhân nào khi n đ ng v t  vùngế ộ ậ ở  
nhi t đ i đa d ng và phong phú h n ĐV ệ ớ ạ ơ ở 
vùng ôn đ i, Nam c c ?                                +?ớ ự  
Đ ng v t  n c ta có đa d ng và phongộ ậ ở ưứơ ạ  
phú không ? T i sao ?ạ
-Giáo viên h i thêm:ỏ
+? Hãy cho ví d  ch ng minh s  phong phúụ ứ ự  
v  môi tr ng s ng c a đ ng v t ?ề ườ ố ủ ộ ậ
-GV cho HS th o lu n nhómả ậ
-Yêu c u HS rút ra k t lu nầ ế ậ

-Cá nhân t  nghiên c u và hoàn thành bài t p.ự ứ ậ  
Đi n đ c:ề ượ
+D i n c: cá, tôm, m c.....ướ ướ ự
+Trên c n: gà. voi, kh , chó, h u.....ạ ỉ ươ
+Trên không: các loài chim
-Cá nhân v n d ng ki n th cậ ụ ế ứ → trao đ i nhóm,ổ  
nêu đ c:ượ
+ Chim cánh c t có b  lông dày x p, l p mụ ộ ố ớ ỡ 
dày
+ Do th c v t phong phú , đa d ngự ậ ạ

+ Đ ng v t n c ta đa d ng, phong phú vì n mộ ậ ướ ạ ằ  
trong vùng nhi t đ iệ ớ
+ HS nêu đ c m t s  loài khác  môi tr ngượ ộ ố ở ườ  
khác nhau: G u tr ng B c c c, đà đi u sa m c,ấ ắ ắ ự ể ạ  
cá phát sáng đáy bi n.......ể
-Đ i di n nhóm trình bày, các nhóm khác bạ ệ ổ 
sung

TK: Đ ng v t có  kh p n i do chúng thích nghi v i m i môi tr ng s ngộ ậ ở ắ ơ ớ ọ ườ ố
*K t lu n chungế ậ :     HS đ c SGKọ

IV. Ki m tra đánh giáể : HS ch n câu tr  l i đúng:ọ ả ờ
1. Đ ng v t có  kh p n i do:ộ ậ ở ắ ơ
  a. Chúng có kh  năng thích nghi caoả
b. S  phân b  có s n t  xa x aự ố ẵ ừ ư
c. Do con ng i tác đ ng                                Đáp án: aườ ộ

 2: Đ ng v t đa d ng phong phú do:ộ ậ ạ
a.S  cá th  nhi u ,s  loài l nố ể ề ố ớ
b.Sinh s n nhanhả
c. Đ ng v t di c  t  n i khác đ n                    Đáp án: aộ ậ ư ừ ơ ế

V.D n dòặ :-HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                 -Chu n b  gi  sau: K  b ng1 trang 9 vào vẩ ị ờ ẻ ả ở
                 -Nghiên c u bài sau: So sánh ĐV và TV ? Đ c đi m chung c a TV ? Vai trò c a đ ngứ ặ ể ủ ủ ộ  
v t.ậ
                                                                            Tam kỳ, ngày 17/8/2008
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Ti t 2ế :                         PHÂN BI T Đ NG V T V I TH C V TỆ Ộ Ậ Ớ Ự Ậ
                                       Đ C ĐI M CHUNG C A Đ NG V TẶ Ể Ủ Ộ Ậ
I.M c tiêuụ :
-HS nêu đ c đ c đi m c  b n đ  phân bi t đ ng v t v i th c v t.ượ ặ ể ơ ả ể ệ ộ ậ ớ ự ậ
-Nêu đ c đ c đi m chung c a đ ng v tượ ặ ể ủ ộ ậ
-N m đ c s  l c cách phân chia gi i đ ng v tắ ượ ơ ượ ớ ộ ậ
-Rèn cho HS kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, t ng h pổ ợ

 II. Ph ng ti n d y và h cươ ệ ạ ọ :
 -GV: Tranh v  hình 2.2, 2.3 SGKẽ
 -HS: S  d ng hình 2.2, 2.3 SGKử ụ
 III. Ph ng phápươ : Quan sát, ho t đ ng nhóm, đ t và gi i quy t v n đạ ộ ặ ả ế ấ ề
 IV. Ti n trình bài gi ngế ả :
 1.Ki m tra:ể
    +? Vì sao đ ng v t có  kh p n i ?ộ ậ ở ắ ơ
    +? Chúng ta ph i làm gì đ  th  gi i đ ng v t mãi đa d ng, phong phú ?ả ể ế ớ ộ ậ ạ
  2.M  bài:ở  Đ ng v t và th c v t xu t hi n r t s m, chúng đ u có ngu n g c chung nh ngộ ậ ự ậ ấ ệ ấ ớ ề ồ ố ư  
trong quá trình ti n hóa đã hình thành nên hai nhom sinh v t khác nhau. N u ta so sánh con gà v iế ậ ế ớ  
cây bàng ta th y chúng khác nhau hoàn toàn, song chúng đ u là c  th  s ng ấ ề ơ ể ố →Phân bi t chúngệ  
b ng đ c đi m nào ?ằ ặ ể
  3.Các ho t đ ng day- h c:ạ ộ ọ
       *HĐ1:  I.Phân bi t đ ng v t v i th c v tệ ộ ậ ớ ự ậ
+MT: Tìm đ c đ c đi m gi ng và khác gi a đ ng v t và th c v tượ ặ ể ố ữ ộ ậ ự ậ
-Yêu c u HS quan sát hình 2.1 và hoàn thànhầ  
b ng 1 SGK(trang 9)ả
-GV t  ch c cho HS ho t đ ng nhómổ ứ ạ ộ

-GV đ a ra k t qu  đúng c a bài t p sau khiư ế ả ủ ậ  

-Cá nhân quan sát hình 2.1SGK đ c chú thíchọ  
,ghi nhớ
-Trao đ i trong nhóm tìm câu tr  l i đúngổ ả ờ
-Đ i di n nhóm trình bày k t qu  c a nhóm,ạ ệ ế ả ủ  
các nhóm khác b  sungổ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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các nhóm báo cáo k t quế ả
-GV b  sung, hoàn ch nhổ ỉ
-Ti p t c cho HS th o lu n: ế ụ ả ậ
+Đ ng v t gi ng th c v t  nh ng đ c đi mộ ậ ố ự ậ ở ữ ặ ể  
nào ?

+Đ ng v t và th c v t khác nhau  đi m nàoộ ậ ự ậ ở ể

-HS theo dõi t  s aự ử
-Các nhóm d a vào k t qu  c a b ng1,th oự ế ả ủ ả ả
 lu n tìm câu tr  l i:ậ ả ờ
+Đi m gi ng nhau: C u t o t  t  bào, l n lên,ể ố ấ ạ ừ ế ớ  
sinh s nả
+Đi m khác nhau: Di chuy n, dinh d ng, giácể ể ưỡ  
quan, th n kinh, thành t  bàoầ ế
-Đ i di n nhóm trình bày, nhóm khác ạ ệ
b  sungổ

*TK: Đ ng v t có nh ng đi m phân bi t v i th c v t:ộ ậ ữ ể ệ ớ ự ậ
            +Có kh  năng di chuy nả ể
            +Có h  th n kinh và giác quanệ ầ

              +Dinh d ng ch  y u là d  d ng (s ng nh  ch t h u c  có s n)ưỡ ủ ế ị ưỡ ố ờ ấ ữ ơ ẵ
*HĐ2:   II/. Đ c đi m chung c a đ ng v t ặ ể ủ ộ ậ :     
+MT: Nêu đ c đ c đi m chung c a đ ng v tượ ặ ể ủ ộ ậ

-Yêu c u HS làm bài t p SGK (trang 10)ầ ậ
-Cho HS th o lu n nhóm: đi n k t qu  vào ôả ậ ề ế ả  
tr ng, ch n đ c 3 đ c đi m quan tr ngố ọ ượ ặ ể ọ  
nh tc a ĐV phân bi t v i TVấ ủ ệ ớ
-GV nh n xét,b  sung và hoàn ch nh ki n th cậ ổ ỉ ế ứ
-Rút ra k t lu nế ậ

-HS làm bài t p cá nhân sau khi th o lu nậ ả ậ  
nhóm
-Ch n đ c 3 đ c đi m phân bi t đ ng v tọ ượ ặ ể ệ ộ ậ  
v i th c v tớ ự ậ
-Đ i di n nhóm trình bày k t qu , các nhómạ ệ ế ả  
khác b  sungổ

* TK: Đ c đi m chung c a đ ng v t: Di chuy n đ c, có h  th n kinh và giác quan, dinhặ ể ủ ộ ậ ể ượ ệ ầ  
d ng d  d ngưỡ ị ưỡ

*HĐ3:  III./ S  l c phân chia gi i đ ng v tơ ượ ớ ộ ậ
+MT: HS n m đ c các nghành đ ng v t chính s  h c trong ch g trình sinh h c l p 7ắ ượ ộ ậ ẽ ọ ươ ọ ớ

-GV gi i thi u:ớ ệ
+Gi i đ ng v t đ c chia thành 20 nghành thớ ộ ậ ượ ể 
hi n  hình 2.2 SGK ệ ở
+Ch ng trình sinh h c l p7 ch  h c 8 nghànhươ ọ ớ ỉ ọ  
c  b nơ ả

-HS nghe GV gi i thi uvà ghi nhớ ệ ớ

 *TK: Có 8 nghành đ ng v t:ộ ậ
          +Đ ng v t không x g s ng: 7nghành:ộ ậ ươ ố
           -Nghành ĐVNS
           -Nghành Ru t khoangộ
           -Các nghành: Giun d p, Giun tròn, Giun đ tẹ ố
           -Nghành Thân m mề
           -Nghành Chân kh pớ
          +Nghành Đ ng v t có x ng s ngộ ậ ươ ố
 *HĐ4:  IV/  Tìm hi u vai trò c a đ ng v tể ủ ộ ậ
 *MT: Nêu đ c l i ích và tác h i c a đ ng v tượ ợ ạ ủ ộ ậ
-Yêu c u HS : Liên h  th c t  đi n tên các đ ngầ ệ ự ế ề ộ  
v t đ i di n mà em bi tvào b ng2SGK ậ ạ ệ ế ả
-GV h i: Đ ng v t có vai trò gì trong đ i s ngỏ ộ ậ ờ ố  
con ng i ?ườ

-Ho t đ ng nhóm hoàn thành b ng 2 SGKạ ộ ả
-Đ i di n nhóm lên ghi k t quạ ệ ế ả
-HS ho t đ ng cá nhân nêu đ c : ích l iạ ộ ươ ợ  
nhi u m t và có m t s  ĐV gây h iề ặ ộ ố ạ

 *TK: Đ ng v t mang l i l i ích nhi u m t cho con ng i tuy nhiên m t s  loài có h iộ ậ ạ ợ ề ặ ườ ộ ố ạ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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 *K t lu n chungế ậ :  HS đ c k t lu n SGKọ ế ậ
 V. Ki m tra đánh giáể :
  + Nêu các đ c đi m chung c a đ ng v t ?ặ ể ủ ộ ậ
  + Đ ng v t có ý nghĩa gì đ i v i con ng i ?ộ ậ ố ớ ườ
 VI. D n dòặ : HS h c bài, làm bài t p, đ c m c: Em có bi tọ ậ ọ ụ ế
       Chu n b  gi  sauẩ ị ờ : Ngâm r m, r  vào n c (GV h ng d n HS làm tr c 5 ngày)ơ ạ ướ ướ ẫ ướ
                                                                     Tam kỳ, ngày 18/8/2008 
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Ch ng Iươ :                  NGHÀNH Đ NG V T NGUYÊN SINHỘ Ậ
Ti t 3ế :           TH C HÀNH: Ự
                    QUAN SÁT M T S  Đ NG V T NGUYÊN SINHỘ Ố Ộ Ậ
I.M c tiêuụ :
-HS th y đ c ít nh t hai đ i di n đi n hình cho nghành ĐVNS là: Trùng roi và trùng giàyấ ượ ấ ạ ệ ể
-Phân bi t đ c hình d ng và cách di chuy n c a hai đ i di n này ệ ượ ạ ể ủ ạ ệ
-Rèn luy n cho HS kĩ năg s  d ng và quan sát m u b ng kính hi n việ ử ụ ẫ ằ ể
 -Giáo d c cho HS thái đ : Nghiêm túc, t  m , c n th nụ ộ ỉ ỉ ẩ ậ
 II. Ph ng ti n d y- h cươ ệ ạ ọ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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-GV: +Kính hi n vi, lam kính, la men, ng hút, khăn lauể ố
         +Tranh, mô hình trùng đ  giày, trùng roiế
-HS: +R m khô ngâm n c 5 ngàyơ ướ
         +Váng xanh n c ao, h ; r  bèo Nh t b nướ ồ ễ ậ ả
 III. Ti n trình bài d yế ạ :

1 Ki m traể  :
2 M  bàiở : H u h t ĐVNS không th y đ c b ng m t th ng. Qua kính hi n ví s  th yầ ế ấ ượ ằ ắ ườ ể ẽ ấ  

trong m i gi t n cao, h ....là th  gi i ĐVNS vô cùng đa d ngỗ ọ ướ ồ ế ớ ạ
3.Các ho t đ ng d y- h c:ạ ộ ạ ọ

 *HĐ1:     I/ Quan sát trùng giày
*M c tiêu:ụ  HS t  quan sát đ c trùng giày trong n c ngâm r m khôự ượ ướ ơ

-GV h ng d n các thao tác:ướ ẫ
+Dùng ng hút l y m t gi t n c ngâm r mố ấ ộ ọ ướ ơ  
(ch  thành bình)ỗ
+Nh  gi t n c đó lên lam kính ỏ ọ ướ → r i vài s iả ợ  
bông đ  c n t c đ  di chuy n ể ả ố ộ ể ⇒ đ a vào bànư  
kính và quan sát trùng giày
+Đi u ch nh th  tr ng kính đ n khi nhìn th yề ỉ ị ườ ế ấ  
rõ
-Quan sát hình 3.1 SGK nh n bi t trùng giàyậ ế
-GV ki m tra ngay trên kính c a các nhómể ủ
-GV h ng d n HS cách c  đ nh m u: Dùng laướ ẫ ố ị ẫ  
men đ y lên gi t n c có trùng giày , l y gi yậ ọ ướ ấ ấ  
th m b t n cấ ớ ướ
-GV yêu c u HS l y m u khác và quan sát trùngầ ấ ẫ  
giày di chuy n ( ti n th ng hay xoay?)ể ế ẳ
-Yêu c u HS làm bài t p (trang 15) SGK ch nầ ậ ọ  
câu tr  l i đúngả ờ
-GV thông báo k t qu  đúngế ả

-HS làm vi c theo nhóm đã phân côngệ
-Các nhóm t  ghi nh  các thao tác c a GVự ớ ủ  
đ a raư

-L n l t các nhóm cho t ng thành viên tầ ượ ừ ự 
l y m u và soi d i kính hi n vi đ  nh nấ ẫ ướ ể ể ậ  
bi t trùng giàyế
-V  s  l c hình d ng trùng giàyẽ ơ ượ ạ

-HS quan sát đ c trùng giày di chuy n trênượ ể  
lam kính, theo dõi cách di chuy nể
-HS hoàn thành bài t pậ
-Đai di n cá nhóm trình bày k t qu  đúngệ ế ả

  
*HĐ2:   II/ Quan sát trùng roi
  *MT: HS quan sát đ c hình d ng và cách di chuy n c a trùng roiượ ạ ể ủ
-GV cho HS quan sát hình 3.2, 3.3 SGK 
-GV yêu c u cách l y m u và quan sát t ng tầ ấ ẫ ươ ự 
trùng giày
-GV g i m t s  nhóm lên tién hành theo các thaoọ ộ ố  
tác nh   ho t đ ng 1ư ở ạ ộ
-GV ki m tra ngay trên kính c a t ng nhóm ể ủ ừ
-GV l u ý HS s  d ng v t kính có đ  phóng đ iư ử ụ ậ ộ ạ  
khác nhau đ  nhìn th y rõ m uể ấ ẫ
-Yêu c u HS làm bài t p trong SGKầ ậ
-GV thông báo đáp án đúng:
     +Đ u đi tr c ầ ướ
     +Màu s c c a h t di p l cắ ủ ạ ệ ụ

HS quan sát hình 3.2, 3.3 SGK đ  nh nể ậ  
bi tể
trùng roi
-Các nhóm ti n hành thao tác l y m u vàế ấ ẫ  
quan sát (nên l y váng xanh  n c ao hayấ ở ướ
rũ nh  r  bèo đ  có trùng roiẹ ễ ể

-HS d a vào th c t  quan sát và thông tinự ự ế  
SGK đ  tr  l i các câu h iể ả ờ ỏ

IV. Ki m tra đánh giá:ể

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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 +GV yêu c u HS v  hình trùng giày và trùng roi vào c t th  3 c a b n báo cáoầ ẽ ộ ứ ủ ả
 V. D n dòặ : +Nghiên c u c u t o, di chuy n, dinh d ng, sinh s n c a trùng roi ứ ấ ạ ể ưỡ ả ủ
                   +K  phi u h c t p vào vẻ ế ọ ậ ở
                                                                   Tam kỳ, ngày 24/8/2008
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................
........................................................................................................................................ ......................
.................................................................................................................. ............................................
............................................................................................ ..................................................................
...................................................................... ........................................................................................
................................................ ..............................................................................................................
.......................... ....................................................................................................................................
.... ........................................................................................................................................ .................
....................................................................................................................... 

Ti t 4ế :                                              TRÙNG ROI
 I. M c tiêuụ :
 -HS nêu đ c đ c đi m c u t o, dinh d ng ,sinh s n, và kh  năng h ng sáng c a trùng roiượ ặ ể ấ ạ ưỡ ả ả ướ ủ  
xanh
-HS th y đ c b c chuy n quan tr ng t  đ ng v t đ n bào đ n đ ng v t đa bào qua đ i di nấ ượ ướ ể ọ ừ ộ ậ ơ ế ộ ậ ạ ệ  
là trùng roi
-Rèn cho HS kĩ năng quan sát và ho t đ ng nhómạ ộ
 II. Ph ng ti n d y - h cươ ệ ạ ọ :
-GV: Phi u h c t p, tranh phóng to hình 4.1, 4.2, 4.3 ế ọ ậ
-HS: Xem l i bài th c hànhạ ự
 III. Ph ng phápươ : Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
 IV. Ti n trình bài gi ngế ả :
 1. Ki m tra:ể
 2. M  bài:ở  ĐVNS r t nh  bé chúng ta đã đ c quan sát  bài tr cấ ỏ ượ ở ướ → Ti p t c tìmế ụ  hi uể  m tộ  
s  đ c đi m c a trùng roiố ặ ể ủ

3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:            I. Trùng roi xanh
*MT: Tìm hi u v  trùng roiể ề

-Yêu c u HS ho t đ ng nhóm:ầ ạ ộ
+Nghiên c u SGK, v n d ng ki n th c đã quanứ ậ ụ ế ứ  
sát đ c  bài tr c k t h p quan sát hình 4.1,ượ ở ướ ế ợ  
4.2 SGK
+Hoàn thành phi u h c t pế ọ ậ
+GV đi đ n các nhóm theo dõiế
-GV k  phi u h c t p lên b ng đ  ch a bàiẻ ế ọ ậ ả ể ữ
-GV ch a t ng bài t p trong phi u h c t pữ ừ ậ ế ọ ậ  
+GV h i: Quá trình sinh s n c a trùng roi x y raỏ ả ủ ả  

-Cá nhân t  đ c đo n thông tin m c I ự ọ ạ ụ
-Th o lu n nhóm, th ng nh t ý ki n hoànả ậ ố ấ ế  
thành phi u h c t pế ọ ậ
-Yêu c u nêu đ c:ầ ượ
+C u t o chi ti tấ ạ ế
+Các hình th c dinh d ngứ ưỡ
+Ki u sinh s n vô tính theo chi u d c c  thể ả ề ọ ơ ể
+Kh  năng h ng v  phía có ánh sángả ướ ề
-Đ i di n các nhóm ghi k t qu  lên b ngạ ệ ế ả ả

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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nh  th  nào ?ư ế
+Hãy d a vào hình 4.2, di n đ t b ng l i 6ự ễ ạ ằ ờ  
b c sinh s n phân dôi c a trùng roi xanh ?ướ ả ủ
+Gi i thích thí nghi m  m c 4 “ tính h ngả ệ ở ụ ướ  
sáng’’
+Làm nhanh bài t p m c 2(trang 18)ậ ụ

-nhóm khác b  sungổ
-HS d a vào hình 4.2,SGK đ  tr  l i câu h iự ể ả ờ ỏ
+Nh  có đi m m t mà có kh  năng c mờ ể ắ ả ả  
nh n ánh sángậ

*TK: C u t o và di chuy nấ ạ ể
           a.C u t oấ ạ :+ C  th  là m t t  bào(0,05mm),hình thoiơ ể ộ ế
                            +Có: Roi, đi m m t, h t di p l c, h t d  tr , không bào co bópể ắ ạ ệ ụ ạ ự ữ
           b.Di chuy nể : Roi xoáy vào n cướ → v a ti n v a xoay mìnhừ ế ừ
             Dinh d ngưỡ  :  +T  d ng(n i có ánh sáng)ự ưỡ ơ  
                                     +D  d ngị ưỡ  (trong t i)ố
            *Hô h pấ : Trao đ i khí qua màng t  bàoổ ế
            *Bài ti tế : Nh  không bào co bópờ
            .Sinh s nả  : Vô tính b ng cách phân đôi c  th  theo chi u d cằ ơ ể ề ọ

1. Tính h ng sángướ  : Đi m m t và roi giúp trùng roi h ng v  ch  có ánh sángể ắ ướ ề ỗ
*HĐ2:   II/ Tìm hi u t p đoàn trùng roiể ậ
 *MT: HS th y đ c t p đoàn trùng roi xanh là đ ng v t trung gian gi a đ ng v t đ n bào vàấ ượ ậ ộ ậ ữ ộ ậ ơ  
đ ng v t đa bàoộ ậ
-GV yêu c u HS:ấ
+Nghiên c u SGK& quan sát hình 4.3(tr.18)ứ
+Hoàn thành bài t p m cậ ụ ∇  SGK(tr.19)
-GV h i:ỏ
+T p đoàn vônv c dinh d ng nh  th  nào?ậ ố ưỡ ư ế
+Hình th c sinh s n c a t p đoàn vônv c ?ứ ả ủ ậ ố
(GV gi ng: m t s  cá th   ngoài làm nhi m vả ộ ố ể ở ệ ụ 
di chuy n b t m i, đ n khi sinh s n m t s  tể ắ ồ ế ả ộ ố ế 
bào chuy n vào trong phân chia thành t p đoànể ậ  
m i)ớ
+T p đoàn trùng roi cho ta suy nghĩ gìv  m iậ ề ố  
liên quan gi a đ ng v t đ n bào v i đ ng v tữ ộ ậ ơ ớ ộ ậ  
đa bào ?

-Cá nhân t  thu nh n ki n th c ự ậ ế ứ
-Trao đ i nhóm hoàn thành bài t pổ ậ

-Đ i di n nhóm trình bày k t qu , nhómạ ệ ế ả  
khác b  sungổ

-Yêu c u HS nêu đ c: Trong t p đoàn trùngầ ượ ậ  
roi b t đ u có s  phân chia ch c năng ắ ầ ự ứ
cho m t s  t  bàoộ ố ế

 *TK: T p đoàn trùng roi g m nhi u t  bào , b c đ u phân chia ch c năngậ ồ ề ế ướ ầ ứ
 *K t lu n chungế ậ : HS đ c k t lu n SGKọ ế ậ
 V. Ki m tra đánh giáể :
 +Trùng roi có c u t o nh  th  nào ? Trùng roi gi ng và khác th c v t  nh ng đi m nào ?ấ ạ ư ế ố ự ậ ở ữ ể
 +Trùng roi di chuy n nh  đâu ? Di chuy n b ng cách nào ?ể ờ ể ằ
 IV.D n dòặ : HS h c bài, làm bài t p, đ c m c em có bi tọ ậ ọ ụ ế
     Nghiên c u bài sau: C u tao, di chuy n, dinh d ng, sinh s n c a trùng bi n hình, trùng giày.ứ ấ ể ưỡ ả ủ ế
                                                                          Tam kỳ, ngày 25/8/2008
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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Ti t 5:ế                     TRÙNG BI N HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYẾ .
 I.M c tiêu:ụ
-HS nêu đ c đ c đi m c u t o, di chuy n, dinh d ng và sinh s n c a trùng bi n hình và trùngượ ặ ể ấ ạ ể ưỡ ả ủ ế  
giày
-HS th y đ c s  phân hóa ch c năng các b  ph n trong t  bào c a trùng giày ấ ượ ự ứ ộ ậ ế ủ → đó là bi u hi nể ệ  
m m m ng c a đ ng v t đa bàoầ ố ủ ộ ậ
-Rèn cho HS kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích t ng h pổ ợ
 II. Ph ng ti n d y và h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh phóng to hình: 5.1, 5.2, 5.3 SGK
-HS: K  s n phi u h c t p vào vẻ ẵ ế ọ ậ ở
 III. Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
 IV. Ti n trình bài gi ng:ế ả
 1.Ki m tra bài cũ:ể
+? Trùng roi có c u t o nh  th  nào? Trùng roi gi ng và khác th c v t  nh ng đi m nào?ấ ạ ư ế ố ự ậ ở ữ ể
+? Trùng roi di chuy n nh  đâu? Di chuy n nh  th  nào?ể ờ ể ư ế
 2.M  bài:ở  Chúng ta ti p t c nghiên c u m t s  đ i di n khác c a ngành đ ng v t nguyênế ụ ứ ộ ố ạ ệ ủ ộ ậ  
sinh: Trùng bi n hình và trùng giàyế

3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ

                Ho t đ ng c a GVạ ộ ủ
-GV yêu c u HS nghiên c u SGK ầ ứ → trao đ i nhómổ  
→ hoàn thành phi u h c t pế ọ ậ
-GV quan sát ho t đ ng c a các nhóm đ  h ngạ ộ ủ ể ướ  
d n: yêu c u quan sát các hình 5.1, 5.2, 5.3 SGKẫ ầ
-GV k  phi u h c t p lên b ng ẻ ế ọ ậ ả
-Yêu c u các nhóm lên ghi câu tr  l i vào phi uầ ả ờ ế  
trên b ngả
+? D a vào đâu đ  ch n nh ng câu tr  l i trên?ự ể ọ ữ ả ờ

-GV giúp HS hoàn ch nh phi u h c t p trên b ngỉ ế ọ ậ ả  
và yêu c u HS hoàn thành trong vầ ở

                Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ
-Cá nhân t  đ c thông tin SGK (tr.20,21)ự ọ
-Quan sát hình: 5.1, 5.2, 5.3 SGK và ghi 
nh  ki n th cớ ế ứ
-Trao đ i nhóm th ng nh t câu tr  l iỏ ố ấ ả ờ
-Yêu c u nêu đ c:ầ ượ
+C u t o: C  th  đ n bàoấ ạ ơ ể ơ
+Di chuy n: Nh  b  ph n c a c  th :ể ờ ộ ậ ủ ơ ể  
lông b i, chân giơ ả
+Dinh d ng: Nh  không bào tiêu hóaưỡ ờ
-Th i bã nh  không bào co bópả ờ
+Sinh s n: Vô tính, h u tínhả ữ
-Đ i di n các nhóm lên ghi câu tr  l iạ ệ ả ờ  
trong phi u h c t p trên b ng ế ọ ậ ả → các nhóm 
khác theo dõi ,b  sungổ

 

*  TK:  
Bài 
t pậ

       TênĐ.v tậ
Đ c đi mặ ể  

          Trùng bi n hìnhế                Trùng giày

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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1 C u t oấ ạ

 Di chuy nể

-G m m t t  bào có:ồ ộ ế
+Ch t nguyên sinh l ng, nhânấ ỏ

+Không bào tiêu hóa, không bào 
co bóp

-Nh  chân gi  (do ch t nguyênờ ả ấ  
sinh d n v  m t phía)ồ ề ộ

-G m m t t  bào có:ồ ộ ế
+Ch t nguyên sinh, nhân l n,ấ ớ  
nhân bé
+Hai không bào co bóp, không bào 
tiêu hóa, rãnh mi ng, h uệ ầ
+Lông b i xung quanh c  thơ ơ ể
-Nh  lông b iờ ơ

   
  2 Dinh d ngưỡ

-Nh  không bào tiêu hóa, th cờ ứ  
ăn đ c tiêu hóa trong t  bàoượ ế  
(tiêu hóa n i bào)ộ
+Bài ti t: Ch t th a d n đ nế ấ ừ ồ ế  
không bào co bóp → th i raả  
ngoài  m i v  trí b t kì trên cở ọ ị ấ ơ  
thể

-Th c ăn ứ → mi ng ệ → h u ầ → 
không bào tiêu hóa →bi n đ iế ổ  
th c ăn nh  enzimứ ờ
+Bài ti t: Ch t th i đ c đ aế ấ ả ượ ư  
đ n  không bào co bóp ế → l  thoátỗ  
để
th i ra ngoàiả

  3 Sinh s nả -Vô tính b ng cách phân đôi cằ ơ  
thể

-Vô tính b ng cách phân đôi cằ ơ  
th  theo chi u ngangể ề
-H u tính b ng cách ti p h pữ ằ ế ợ

-GV l u ý gi i thích m t s  v n đ :ư ả ộ ố ấ ề
+Không bào tiêu hóa  đ ng v t nguyên sinhở ộ ậ  
hình thành khi l y th c ăn vào c  thấ ứ ơ ể
+Trùng giày: T  bào m i có s  phân hóa đ nế ớ ự ơ  
gi n g i là rãnh m ng ch  không gi ng nh  cá,ả ọ ịệ ứ ố ư  
gà...
+Sinh s n h u tính c a trùng giày là hình th cả ữ ủ ứ  
tăng s c s ng cho c  th  và r t ít khi sinh s nứ ố ơ ể ấ ả  
h u tínhữ
-GV cho HS ti p t c th o lu n:ế ụ ả ậ
+?Trình bày quá trình b t m i và tiêu hóa m iắ ồ ồ  
c a trùng bi n hình?ủ ế
+?Không bào co bóp  trùng giày khác trùngở  
bi n hình nh  th  nào?ế ư ế
+?S  l ng nhân và vai trò c a nhân?ố ượ ủ
Quá trình tiêu hóa c a trùng giày và trùng bi nủ ế  
hình khác nhau nh  th  nào?ư ế

-HS nêu đ c:ượ
+Trùng bi n hình đ n gi nế ơ ả
+Trùng giày ph c t pứ ạ

+Trùng giày có 1nhân dinh d ng và 1nhânưỡ
sinh s nả
+Trùng giày đã có enzim đ  bi n đ i th c ănể ế ổ ứ

 *K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
 V.Ki m tra, đánh giá:ể
+?Trùng bi n hình s ng  đâu? Di chuy n, b t m i, tiêu hóa m i nh  th  nào?ế ố ở ể ắ ồ ồ ư ế
+?Trùng giày di chuy n, l y th c ăn, tiêu hóa và th i bã nh  th  nào/ể ấ ứ ả ư ế
+?C  th  trùng giày có c u t o ph c t p h n trung bi n hình nh  th  nào?ơ ể ấ ạ ứ ạ ơ ế ư ế
 VI. D n dò:ặ  -HS h c bai, làm bài t pọ ậ
                     -Đ c ph n : Em có bi tọ ầ ế
                     -Nghiên c u c u t o, dinh d ng,vòng đ i c a trùng ki t l  và trùng s t rét.ứ ấ ạ ưỡ ờ ủ ế ị ố
                                                                      Tam kỳ, ngày 31/8/2008
.........................................................................................................................................

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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Ti t 6:ế                         TRÙNG KI T L  VÀ TRÙNG S T RÉTẾ Ị Ố
 I M c tiêu:ụ
-HS nêu đ c đ c đi m c u t o c a trùng s t rét và trùng ki t l  phù h p v i l i s ng kí sinhượ ặ ể ấ ạ ủ ố ế ị ợ ớ ố ố
-HS ch  rõ đ c nh ng tác h i do hai lo i trùng gây ra và cách phòng ch ng b nh s t rétỉ ượ ữ ạ ạ ố ệ ố
-Rèn luy n kĩ năng phân tích, t ng h p ệ ổ ợ
-Giáo d c ý th c v  sinh, b o v  môi tr ng và c  thụ ứ ệ ả ệ ườ ơ ể
 II.Ph ng ti n d y - h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh phóng to hình: 6.1, 6.2, 6.4 SGK
-HS: K  phi u h c t p vào vẻ ế ọ ậ ở
 III. Ph ng pháp:ươ  Ho t đ ng nhóm, quan sát tranhạ ộ
 IV. Ti n trình bài gi ng:ế ả
 1.Ki m tra:ể
+?Trình bày c u t o, di chuy n, dinh d ng, sinh s n c a trùng bi n hình?ấ ạ ể ưỡ ả ủ ế
+?Trùng giày có c u t o, di chuy n, l y th c ăn, th i bã nh  th  nào?ấ ạ ể ấ ứ ả ư ế
 2.M  bài:ở  Trên th c t  có nh ng b nh do trùng gây ra làm nh h ng đ n s c kh e conự ế ữ ệ ả ưở ế ứ ỏ  
ng i. Ví d : trùng ki t l , trùng s t ườ ụ ế ị ố
 3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1: Tìm hi u trùng ki t l  và trùng s t rétể ế ị ố
*MT: Nêu d c đ c đi m c u t o c a hai lo i trùng này phù h p v i đ i s ng kí sinhượ ặ ể ấ ạ ủ ạ ợ ớ ờ ố
+V n đ  1:ấ ề  C u t o, dinh d ng và s  phát tri n c a trùng ki t l  và trùng s t rétấ ạ ưỡ ự ể ủ ế ị ố
-Yêu c u HS nghiên c u SGK và quan sát hình:ầ ứ  
6.1, 6.2, 6.3, 6.4 SGK

-Cá nhân t  đ c thông tin thu th p ki n th cự ọ ậ ế ứ
-Trao đ i nhómổ → th ng nh t ý ki n ghi vàoố ấ ế  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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-GV yêu c u HS ho t đ ng nhómầ ạ ộ → ghi đ cượ  
các ki n th c v  c u t o, dinh d ng và phátế ứ ề ấ ạ ưỡ  
tri n c a trùng ki t k  và trùng s t rétể ủ ế ị ố
-GV k  phi u h c t p lên b ngẻ ế ọ ậ ả
-Yêu c u các nhóm lên ghi k t qu  vàophi uầ ế ả ế
-GV ghi ý ki n b  sung lên b ngế ổ ả
-GV cho HS quan sát phi u m u ki n th cế ẫ ế ứ
-GV cho HS hoàn thành phi u h c tâp đúng vàoế ọ  
v  ghiở

phi u h c t pế ọ ậ
-Yêu c u nêu đ c:ầ ượ
+C u t o:c  th  tiêu gi m b  ph nấ ạ ơ ể ả ộ ậ  
dichuy nể
+Dinh d ng:Dùng ch t dinh d ng c a v tưỡ ấ ưỡ ủ ậ  
chủ
+Vòng đ i: Phát tri n nhanh và phá h y cờ ể ủ ơ 
quan mà chúng kí sinh
-Đ i di n nhóm lên ghi k t qu  vào phi uạ ệ ế ả ế  
h c t p trên b ng. Các nhóm khác b  sungọ ậ ả ổ
-Ghi ti u k tể ế

TT        Tên ĐV
Đ cđi mặ ể

        Trùng ki t lế ị        Trùng s t rétố

 1 C u t oấ ạ -Có chân gi  ng nả ắ
-Không có không bào

-Không có c  quan di chuy nơ ể
-Không có các không bào

 2 Dinh d ngưỡ -Nu t h ng c uố ồ ầ -Chui vào h ng c u l y ch t dinhồ ầ ấ ấ  
d ngưỡ

 3 Vòng đ iờ -Trong môi tr ng bào xác c aườ ủ  
trùng ki t l  theo th c ăn,n cế ị ứ ướ
u ng ố → vào ru t ng iộ ườ → chui 
ra kh i bào xácỏ → bám vào thành 
ru t ộ

-Trùng s t rét trong tuy n n cố ế ướ  
b t c a mu i Anôphen ọ ủ ỗ → vào máu 
ng iườ → chui vào h ng c u s ng,ồ ầ ố  
sinh s n và phá h y h ng c uả ủ ồ ầ

-GV cho HS làm bài t p m c ậ ụ ∇ :So sánh trùng
ki t l  và trùng bi n hình? ế ị ế

-L u ý: trùng s t rét không k t bào xác mà s ngư ố ế ố  
 đ ng v t trung gianở ộ ậ

-?Kh  năng k t bào xác  trùng ki t l  có tác h iả ế ở ế ị ạ  
nh  th  nào?ư ế
-GV có th  gi i thích khi HS không tr  l i đ cể ả ả ờ ượ

-Yêu c u HS nêu đ c:ầ ượ
+Đ c đi m gi ng: Có chân gi  r t ng n, k tặ ể ố ả ấ ắ ế  
bào xác
+Đ c đi m khác: Ch  ăn h ng c u, chân giặ ể ỉ ồ ầ ả 
ng nắ

 *V n đ  2:ấ ề  So sánh trùng ki t l  và trùng s t rét?ế ị ố
-GV cho HS làm bài t p (tr.24)ậ
-GV b  sung hoàn ch nhổ ỉ
-GV yêu c u HS đ c l i n i dung b ng 1 k tầ ọ ạ ộ ả ế  
h p hình 6.4 SGKợ
+?T i sao ng i b  b nh s t rét da tái xanh?ạ ườ ị ệ ố
+?T i sao ng i b  b nh ki t l  đi ngoài ra máu?ạ ườ ị ệ ế ị
+Liên h : Mu n phòng tránh b nh ki t l  ta ph iệ ố ệ ế ị ả  
làm gì? 

-Cá nhân t  hoàn thành b ng 1ự ả
-HS d a vào ki n th c  b ng 1 tr  l i câuự ế ứ ở ả ả ờ  
h iỏ
-Yêu c u tr  l i đ c:ầ ả ờ ượ
+Do h ng c u b  phá h yồ ầ ị ủ
+Thành ru t b  t n th ngộ ị ổ ươ

+Gi  v  sinh ăn u ngữ ệ ố

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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+?T i sao ng i b  s t rét khi đang s t nóng caoạ ườ ị ố ố  
mà ng i l i rét giun c m c p?ườ ạ ầ ậ
*HĐ2: +Tìm hi u b nh s t rét  n c taể ệ ố ở ướ
*  MT:   HS nêu đ c tình hình b nh s t rét  và các bi n pháp phòng tránhượ ệ ố ệ
-GV yêu c u HS đ c SGK k t h p v i thông tinầ ọ ế ợ ớ  
thu th p đ c, tr  l i các câu h i:ậ ượ ả ờ ỏ
+?Tình tr ng s t rét  Vi t nam nh  th  nào?ạ ố ở ệ ư ế
+?Cách phòng ch ng b nh s t rét trong c ngố ệ ố ộ  
đ ng nh  th  nào?ồ ư ế
+?T i sao ng i s ng  mi n núi hay b  s t rét?ạ ườ ố ở ề ị ố

-Cá nhân đ c thông tin SGK và thông tinọ  
m c: “Em có bi t” trao đ i nhóm hoàn thànhụ ế ổ  
câu tr  l iả ờ

 *TK:- B nh s t rét  n c ta đang d n d n đ c thanh toánệ ố ở ướ ầ ầ ượ
        - Phòng b nh: V  sinh cá nhân, v  sinh môi tr ng, di t mu iệ ệ ệ ườ ệ ỗ

 *K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
 V. Ki m tra- đánh giá:ể  +?Dinh d ng c a trung ki t l  và trùng s t rét khác nhau nh  th  nào?ưỡ ủ ế ị ố ư ế  
Trùng ki t l  có h i nh  th  nào?ế ị ạ ư ế
                                                                       Tam kỳ, ngày 01/9/2008
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Ti t 7:ế         Đ C ĐI M CHUNG - VAI TRÒ TH C TI N C A ĐVNSẶ Ể Ự Ễ Ủ
I.M c tiêu:ụ
-HS nêu đ c đ c đi m chung c a đ ng v t nguyên sinhượ ặ ể ủ ộ ậ
-HS ch  ra đ c vai trò tích c c c a đ ng v t nguyên sinh và nh ng tác h i do đ ng v t nguyênỉ ượ ự ủ ộ ậ ữ ạ ộ ậ  
sinh gây ra
-Rèn cho HS kĩ năng quan sát, ho t đ ng nhómạ ộ
-Giáo d c ý th c gi  gìn v  sinhụ ứ ữ ệ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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 II. Ph ng ti n d y - h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh v  hình 7.1 phóng toẽ
-HS: K  b ng 1 và 2 vào vẻ ả ở
 III. Ph ng pháp:ươ  Ho t đ ng nhóm, quan sát tranhạ ộ
 IV. Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
+?Trình bày c u t o, dinh d ng, vòng đ i c a trùng ki t l ?ấ ạ ưỡ ờ ủ ế ị
+?Trình bày c u t o,dinh d ng, vòng đ i c a trùng s t rét?ấ ạ ưỡ ờ ủ ố

2.M  bài:ở  ĐVNS c  th  ch  là m t t  bào nh ng chúng có nh h ng l n đ n con ng iơ ể ỉ ộ ế ư ả ưở ớ ế ườ
3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ

 *HĐ1: I/ Đ c đi m chungặ ể
 *MT: Nêu d c đ c đi m chung nh t c a đ ng v t nguyên sinhượ ặ ể ấ ủ ộ ậ

-GV yêu c u HS:ầ
+quan sát hình m t s  trùng đã h c hình 7.1ộ ố ọ
+Trao đ i nhóm hoàn thành b ng 1ổ ả
-GV k  s n b ng 1 đ  HS ch a bàiẻ ẵ ả ể ữ
-GV cho các nhóm lên ghi k t qu  vào b ngế ả ả
-GV cho HS quan sát ki n th c b ng 1chu nế ứ ả ẩ  
c a GVủ

-Cá nhân t  nh  l i ki n th c bài tr c vàư ớ ạ ế ứ ướ  
quan sát hình 7.1
-Trao đ i nhómổ → th ng nh t ý ki nố ấ ế
-Hoàn thành n i dung b ng 1ộ ả
-Đ i di n các nhóm lên ghi k t qu  vàoạ ệ ế ả  
b ngả
→ nhóm khác b  sungổ
-HS t  s a ch aự ử ữ

-GV yêu c u HS th o lu n nhóm tr  l i 3 câuầ ả ậ ả ờ  
h i:ỏ
+?ĐVNS s ng t  do có đ c đi m gì?ố ự ặ ể
+?ĐVNS s ng kí sinh có đ c đi m gì?ố ặ ể
+?ĐVNS có nh ng đ c đi m gì chung?ữ ặ ể

-Yêu c u HS rút ra k t lu nầ ế ậ

-HS trao đ i nhóm th ng nh t câu tr  l iổ ố ấ ả ờ
-Yêu c u nêu đ c:ầ ượ
+S ng t  do: Có b  ph n di chuy n và tố ự ộ ậ ể ự 
ki m th c ănế ứ
+S ng kí sinh: M t s  b  ph n tiêu gi mố ộ ố ộ ậ ả
+Đ c đi m chung: c u t o, kích th c, sinhặ ể ấ ạ ướ  
s nả
-Đ i di n nhóm trình bày đáp ánạ ệ

 *TK: Đ ng v t nguyên sinh có đ c đi m:ộ ậ ặ ể
         +C  th  ch  là m t t  bào nh ng đ m nh n m i ch c năng c a c  th  s ngơ ể ỉ ộ ế ư ả ậ ọ ứ ủ ơ ể ố
         +Dinh d ng ch  y u b ng cách d  d ngưỡ ủ ế ằ ị ưỡ
         +Sinh s n ch  y u là vô tínhả ủ ế
 *HĐ2:    II/ Vai trò th c ti n:ự ễ
 *MT: HS bi t đ c vai trò c a ngành ĐVNSế ượ ủ
-Yêu c u HS đ c ầ ọ ÿ  SGK(tr.26) và quan sát hình 
7.1 
+?Nêu vai trò c a ĐVNS trong s  sông ao nuôiủ ự  
cá?
-Yêu c u HS k  b ng 2 vào vầ ẻ ả ở
-GV cho HS đ c đo n ọ ạ ÿ  và quan sát hình7.2
+?D a vào ki n th c đã h c và đo nự ế ứ ọ ạ ÿ (tr.27)
th o lu n và ghi tên đ ng v t đã bi t vào b ng 2ả ậ ộ ậ ế ả
+?Vai trò c a đ ng v t nguyên sinh trong tủ ộ ậ ự 
nhiên nh  th  nào?ư ế
+?Vai trò c a ĐVNS đ i v i con ng i?ủ ố ớ ườ

-HS đoc ÿ  và quan sát hình 7.1

-Tr  l i câu h iả ờ ỏ

-K  b ng 2 vào vẻ ả ở
-Đ c ọ ÿ  và quan sát hình 7.2
-Tr  l i các câu h iả ờ ỏ
-Yêu c u nêu đ c:ầ ượ

+Vai trò c a ĐVNS trong t  nhiênủ ự
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Tr ng THCS Phan Tây Hườ ồ                                                         Giáo án sinh h cọ  
7 
+?Đ ng v t nguyên sinh gây tác h i gì?ộ ậ ạ +Vai trò c a ĐVNS đ i v i con ng iủ ố ớ ườ

+Tác h i c a ĐVNSạ ủ
 *TK:    +Trong t  nhiên: ự
                  -Làm s ch môi tr ng n c       ạ ườ ướ
                  -Làm th c ăn cho đ ng v t nh , giáp xác nhứ ộ ậ ỏ ỏ
             +Đ i v i ng i:ố ớ ườ
                  -Giúp xác đ nh tu i đ a t ng có d u mị ổ ị ầ ầ ỏ
                  -Làm nguyên li u ch  gi y nhámệ ế ấ
             +Tác h i: M t s  ĐVNS gây h i cho ng i và đ ng v tạ ọ ố ạ ườ ộ ậ
 V. Ki m tra- đánh giá:ể
+?Nêu nh ng đ c đi m chung c a ĐVNSữ ặ ể ủ
+?ĐVNS có vai trò nh  th  nào?ư ế
 VI. D n dò:ặ  - HS h c bài, làm bài t p ọ ậ
                     -  Đ c em có bi t -  Nghiên c u  đ i s ng, c u t o c a th y t cọ ế ứ ờ ố ấ ạ ủ ủ ứ
                                                                                  Tam kỳ, ngày 07/9/2008
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CH NG II.ƯƠ                           NGÀNH RU T KHOANGỘ
Ti t 8:ế                                                     TH Y T CỦ Ứ
I.M c tiêu:ụ
 -HS nêu đ c đ c đi m chung v  hình d ng, c u t o, dinh d ng, sinh s n c a th y t cượ ặ ể ề ạ ấ ạ ưỡ ả ủ ủ ứ
 -Rèn cho HS kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh
 II. Ph ng ti n d y- h c:ươ ệ ạ ọ
 -GV: Mô hình th y t c, tranh c u t o th y t củ ứ ấ ạ ủ ứ
 -HS:   S  d ng b ng (tr.30 SGK)ử ụ ả
 III. Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
 IV. Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
+?Nêu đ c đi m chung c a ngành ĐVNS?ặ ể ủ
+?ĐVNS có vai trò nh  th  nào?ư ế

2.M  bài:ở  Ru t khoang là m t trong nh ng đ ng v t đa bào b c th p, c  th  có đ i x ngộ ộ ữ ộ ậ ậ ấ ơ ể ố ứ  
t a tròn. Th y t c là đ i di n c a ngành Ru t khoangỏ ủ ứ ạ ệ ủ ộ
 3. Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
 *HĐ 1:   I/. Hình d ng ngoài và di chuy nạ ể
 *MT: HS nh n bi t đ c th y t c qua hình d ng bên ngoài và cách di chuy n c a th y t cậ ế ượ ủ ứ ạ ể ủ ủ ứ
-GV yêu c u HS quan sát hình 8.1, 8.2 k t h pầ ế ợ  
mô hình và tranh 
-Đ c đo n ọ ạ ÿ  tr  l i câu h i:ả ờ ỏ
+?Trình bày hình d ng ngoài và c u t o c aạ ấ ạ ủ  
th y t c?ủ ứ
-GVcho HS ho t đ ng nhóm:ạ ộ
+?Th y t c di chuy n nh  th  nào? GV yêu c uủ ứ ể ư ế ầ  
HS mô t  b ng l i hai cách di chuy n c a th yả ằ ờ ể ủ ủ  

-HS quan sát hình 8.1, 8.2 và đ c do n ọ ạ ÿ  
(tr.29) tr  l i câu h iả ờ ỏ
-Nêu đ c:ượ
+Hình d ngạ
+C u t o ngoàiấ ạ
-Ho t đ ng nhómạ ộ
-Mô t  đ c hai cách di chuy n c a th yả ượ ể ủ ủ  
t cứ
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t c?ứ
--GV yêu c u HS rút ra k t lu nầ ế ậ
-GV gi ng thêm v  ki u đ i x ng t a trònả ề ể ố ứ ỏ

 +Sâu đo
 +L n đ uộ ầ
-Đ i di n nhóm trình bày, các nhóm khác bạ ệ ổ 
sung

*TK: +C u t o ngoài:-Hình tr  dàiấ ạ ụ
                                   -Ph n d i là đ  đ  bám vào đáầ ướ ế ể
                                   -Ph n trên có l  mi ng, xung quanh có các tua mi ngầ ỗ ệ ệ
                                   -Đ i x ng t a trònố ứ ỏ
         +Di chuy n : b ng 2 cách : Ki u sâu đo và l n đ uể ằ ể ộ ầ
 *HĐ 2:    II/ C u t o trong:ấ ạ
 *MT: Phân bi t đ c các t  bào l p ngoài và l p trongệ ượ ế ớ ớ

-Yêu c u HS quan sát hình c t d c c a th y t c,ầ ắ ọ ủ ủ ứ  
đ c ọ �  trong b ng 1ả → hoàn thành b ng1ả
trong v  bài t pở ậ
-Yêu c u HS th o lu n nhóm:ầ ả ậ
+?Xác đ nh v  trí c a các t  bào trên thành cị ị ủ ế ơ 
th  th y t c?ể ủ ứ
-Yêu c u HS quan sát kĩ hình t  bào, nghiên c uầ ế ứ  
ch c năng đ  ch n tên t  bào cho phù h pứ ể ọ ế ợ
-Yêu c u các nhóm ghi k t qu  trên b ngầ ế ả ả
+?Khi ch n tên lo i t  bào ta d a vào đ c đi mọ ạ ế ự ặ ể  
nào?
-GV thông báo đáp án đúng
+?C u t o trong c a th y t c đ c th  hi nấ ạ ủ ủ ứ ượ ể ệ  
nh  th  nào?ư ế
-GV gi ng thêm: L p trong còn có t  bào tuy nả ớ ế ế  
n m xen k  các t  bào mô bì c - tiêu hóa, t  bàoằ ẽ ế ơ ế  
tuy n ti t d ch vào khoang đ  tiêu hóa ngo iế ế ị ể ạ  
bào,  đây đã có s  chuy n ti p gi a tiêu hóaở ự ể ế ữ  
n i bào sang tiêu hóa ngo i bàoộ ạ

-Cá nhân quan sát tranh và hình  b ng 1ở ả
trong SGK(tr.30)
-Đ c thông tin v  ch c năng t ng lo i t  bàoọ ề ứ ừ ạ ế
và ghi nh  ki n th cớ ế ứ
-Th o lu n nhóm th ng nh t ý ki n tr  l iả ậ ố ấ ế ả ờ  
ph n tên g i tên các t  bàoầ ọ ế
-Yêu c u:ầ
+Xác đ nh v  trí c a t  bào trên c  thị ị ủ ế ơ ể
+Quan sát kĩ hình t  bào th y đ c c u t oế ấ ượ ấ ạ  
phù h p v i ch c năngợ ớ ứ
+Ch n tên cho phù h pọ ợ

-Đ i di n các nhóm ghi và đ c k t quạ ệ ọ ế ả

 *TK:         •Thành c  th  có hai l p t  bào:ơ ể ớ ế
                   +L p ngoài g m các t  bào: T  bào gai, t  bào th n kinh, t  bào mô bì- cớ ồ ế ế ế ầ ế ơ
                   +L p trong g m các t  bào: T  bào mô c - tiêu hóaớ ồ ế ế ơ
                  -Gi a hai l p là t ng keo m ngữ ớ ầ ỏ
                    •L  mi ng thông v i khoang tiêu hóa  gi a (g i là ru t túi)ỗ ệ ớ ở ữ ọ ộ
 *HĐ3:      III/  Dinh d ngưỡ
 *MT:  Tìm hi u ho t đ ng dinh d ngể ạ ộ ưỡ

-Yêu c u HS đ c thông tin và quan sát hình 8.1ầ ọ → 
trao đ i nhóm tr  l i các câu h i:ổ ả ờ ỏ
+?Th y t c đ a m i vào mi ng b ng cách nào?ủ ứ ư ồ ệ ằ
+?Nh  lo i t  bào nào c a c  th  đ  th y t cờ ạ ế ủ ơ ể ể ủ ứ  
tiêu hóa đ c m i?ượ ồ
+?Th y t uc th i bã b ng cách nào?ủ ứ ả ằ
+?Th y t c dinh d ng b ng cách nào?ủ ứ ưỡ ằ

-HS đ c thông tin và quan sát hình 8.1 SGKọ
-Th o lu n nhóm th ng nh t ý ki n tr  l iả ậ ố ấ ế ả ờ  
đ c:ượ
+Đ a m i vào mi ng b ng tuaư ồ ệ ằ
+Nh  t  bào mô c - tiêu hóaờ ế ơ

+Th i bã qua l  mi ngả ỗ ệ
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-GV cho HS rút ra k t lu nế ậ +Dinh d ng d  d ngưỡ ị ưỡ
 *TK:    + Th y t c b t m i b ng tua mi ng, quá trìnhtiêu hóa th c hi n   khoang tiêu hóaủ ứ ắ ồ ằ ệ ự ệ ở  
nh  d ch t  t  bào tuy nờ ị ừ ế ế
             +S  trao đ i khí th c hi n qua thành t  bàoự ổ ự ệ ế
 *HĐ 4:  IV/  Sinh s n:ả
 *MT:  HS bi t đ c các hình th c sinh s n c a th y t cế ượ ứ ả ủ ủ ứ
-GV yêu c u HS quan sát tranh: Sinh s n c aầ ả ủ  
th y t củ ứ → tr  l i câu h i:ả ờ ỏ
+?Th y t c có nh ng ki u sinh s n nào?ủ ứ ữ ể ả
+?Miêu t  trên tranh các ki u sinh s n c a th yả ể ả ủ ủ  
t c? ứ
-GV b  sung thêm m t hình th c sinh s n đ cổ ộ ứ ả ặ  
bi t c a th y t c đó là tái sinh: GVgi ng ph nệ ủ ủ ứ ả ầ  
này :Kh  năng tái sinh cao c a th y t c là doả ủ ủ ứ  
th y t c còn có t  bào ch a chuyên hóa ủ ứ ế ư
+?T i sao g i th y t c là đ ng v t đa bào b cạ ọ ủ ứ ộ ậ ậ  
th p?ấ

-HS quan sát tranh t  tìm ki n th cự ế ứ → nêu 
đ c các hình th c sinh s n c a th y t c:ượ ứ ả ủ ủ ứ
+M c ch iọ ồ
+Sinh s n h u tínhả ữ
+Tái sinh

-HS nêu đ c: Ch  y u d a vào c u t o vàượ ủ ế ự ấ ạ  
dinh d ngưỡ

 *TK:   Các hình th c sinh s n c a th y t c:ứ ả ủ ủ ứ
 .M c ch iọ ồ
 .Sinh s n h u tính:( x y ra  mùa l nh, ít th c ăn) B ng cách hình thành t  bào sinh d cả ữ ả ở ạ ứ ằ ế ụ  
đ c và t  bào sinh d c cáiự ế ụ
 .Tái sinh: M t ph n c a c  th  th y t c t o nên m t c  th  m iộ ầ ủ ơ ể ủ ứ ạ ộ ơ ể ớ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
V. Ki m tra đánh giá:ể
+?Thành c  th  th y t c có c u t o và ch c năng nh  th  nào?ơ ể ủ ứ ấ ạ ứ ư ế
VI. D n dò:ặ  HS h c bài, làm bài t pọ ậ
+V  hình (tr.30) SGKẽ
+Đ c em có bi tọ ế
+Nghiên c u s  đa d ng c a ngành Ru t khoang.ứ ự ạ ủ ộ
                                                                        Tam kỳ, ngày 08/9/2008
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ti t 9:ế                         ĐA D NG C A NGÀNH RU T KHOANGẠ Ủ Ộ
 I.M c tiêu:ụ
-HS ch  rõ đ c s  đa d ng c a ngành Ru t khoang đ c th  hi n  c u t o c  th , l i s ng, tỉ ượ ự ạ ủ ộ ượ ể ệ ở ấ ạ ơ ể ố ố ổ 
ch c c  th  và di chuy nứ ơ ể ể
-Rèn cho HS kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích
-Giáo d c ý th c h c âp, yêu thích b  mônụ ứ ọ ỵ ộ
 II. Ph ng ti n d y và h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh, hình  9.1,9.2, 9.3 SGK
-HS: S  d ng các hình SGKử ụ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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 III. Ph ng pháp:ươ  Quan sát, ho t đ ng nhómạ ộ
 IV. Ti n trình bài gi ng:ế ả
 1.Ki m tra:ể  +?Th y t c có d c đi m c u t o ngoài và di chuy n nh  th  nào?ủ ứ ặ ể ấ ạ ể ư ế
                      +?Thành c  th  th y t c có c u t o nh  th  nào? Nêu các hình th c sinh s n c aơ ể ủ ứ ấ ạ ư ế ứ ả ủ  
th y t c?ủ ứ
 2.M  bài:ở  Ngành Ru t khoang có kho ng 10.000 loài. Các đ i di n th ng g p nh : S a,ộ ả ạ ệ ườ ặ ư ứ  
h i quỳ, san hô. S  đa d ng c a ngành Ru t khoang th  hi n  l i s ng, c u t o, t  ch c cả ự ạ ủ ộ ể ệ ở ố ố ấ ạ ổ ứ ơ 
th , di chuy nể ể
 3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
 *HĐ 1:           I/ S aứ
 *MT: Hi u đ c đ i s ng, c u t o c a s a, so sánh đ c v i th y t cể ượ ờ ố ấ ạ ủ ứ ượ ớ ủ ứ
-GV yêu c u HS đ c đo n ầ ọ ạ �  và quan sát hình 9.1
-GV t  ch c ho t đ ng nhóm: Yêu c u HS làmổ ứ ạ ộ ầ  
bài t p đi n các thông tin vào b ng 1 SGK (tr.33)ậ ề ả
+?Đ c đi m c u t o c a s a thich nghi v i l iặ ể ấ ạ ủ ứ ớ ố  
s ng di chuy n t  do nh  th  nào?ố ể ự ư ế
-Yêu c u HS đ c ti p đo n ầ ọ ế ạ �  
+?Vì sao khoang tiêu hóa c a s a l i h p h nủ ứ ạ ẹ ơ  
khoang tiêu hóa c a th y t c?ủ ủ ứ
-GV b  sung hoàn thi n ki n th c chu n và k tổ ệ ế ứ ẩ ế  
lu n v  s aậ ề ứ

-HS đ c đo n ọ ạ �  và quan sát hình 9.1

-Th o lu n trong nhóm đi n các thông tinả ậ ề  
vào b ng 1 SGK (tr.33)ả
-Nêu đ c:ượ
+C u t o c a s a thích nghi v i l i s ng diấ ạ ủ ứ ớ ố ố  
chuy n t  doể ự
-Đ c ti p đo n ọ ế ạ �  
-Tr  l i câu h i- Đ i di n các nhóm trìnhả ờ ỏ ạ ệ  
bày , nhóm hkác b  sungổ

 *TK:  •C u t o:  S a thích nghi đ i s ng di chuy n:ấ ạ ứ ờ ố ể
                          +C  th  hình dùơ ể
                          +Mi ng  d i, xung quanh có tua mi ngệ ở ướ ệ
                          +Có t ng keo dàyầ
                          +Khoang tiêu hóa thu h pẹ
            •Di chuy n: Dù co bóp đ y n c ra ngoài qua l  mi ng làm s a ti n v  phía ng cể ẩ ướ ỗ ệ ứ ế ề ượ  
l iạ
  *HĐ 2:               II/ H i quỳả
  *MT: Bi t đ c c u t o, đ i s ng c a h i quỳế ượ ấ ạ ờ ố ủ ả
-Yêu c u HS đ c đo n ầ ọ ạ �  SGK (tr.34) và quan sát 
hình 9.2 
+?Hình d ng, kích th c, c u t o c a h i quỳạ ướ ấ ạ ủ ả  
nh  th  nào?ư ế
+?So sánh h i quỳ v i th y t c và s a tìm nh ngả ớ ủ ứ ứ ữ  
đ c đi m gi ng nhau và khác nhau?ặ ể ố

-HS đ c đo n ọ ạ �  và quan sata hinh 9.2 

+Nêu đ c hình d ng, kích th c, c u t oượ ạ ướ ấ ạ  
c a h i quỳủ ả
+Tìm đ c đi m gi ng và khác gi a h iượ ể ố ữ ả  
quỳ v i s a và th y t cớ ứ ủ ứ

*TK:    +C  th  hình tr  to, ng n ơ ể ụ ắ
            +Kích th c 2- 5cm ướ
            +Có nhi u tua mi ng x p đ i x ngề ệ ế ố ứ
            +S ng bám vào b  đá, ăn đ ng v t nhố ờ ộ ậ ỏ
*HĐ 3:   III/  San hô
*MT: Tìm hi u đ i s ng, c u t o c a san hô. Th y đ c m c đ  c  th  san hô ph c t p h nể ờ ố ấ ạ ủ ấ ượ ứ ộ ơ ể ứ ạ ơ  
s a, th y t c, h i quỳứ ủ ứ ả
-GV yêu c u HS đoc đo n ầ ạ �  và quan sát hình 9.3 
SGK (tr.34)
+?Nêu s  khác nhau v  c u t o c a san hô v iự ề ấ ạ ủ ớ  

-HS đ c đo n ọ ạ �  và quan sát hình 9.3 SGK
→ Nêu đ c s  khác nhau v  c u t o c aượ ự ề ấ ạ ủ  
san hô v i th y t c, s a, h i quỳớ ủ ứ ứ ả → Th yấ  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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h i quỳ, s a và th y t c?ả ứ ủ ứ
+?S  khác nhau gi a san hô và th y t c trongự ữ ủ ứ  
sinh s n vô tính m c ch i?ả ọ ồ
+?Cành san hô th ng dùng đ  trang trí là bườ ể ộ 
ph n nào c a c  th  chúng?ậ ủ ơ ể

đ c c  th  có ki u t  ch c t p đoànượ ơ ể ể ổ ứ ậ

+Là khung x ngươ

*TK:+ San hô s ng bám, c  th  hình trố ơ ể ụ
+S ng thành t p đoàn có khoang ru t thông v i nhauố ậ ộ ớ
+Có khung x ng đá vôiươ
*K t lu n chung:ế ậ       HS đ c SGKọ

V.Ki m tra đánh giá:ể +?Trong các loài c a ngành Ru t khoang, loài nào có s  l ng nhi u t oủ ộ ố ượ ề ạ  
nên m t vùng bi n có màu s c phong phú và là n i có năng su t sinh h c cao?ộ ể ắ ơ ấ ọ
   a. S a                   b. Th y t c                   c. San hô                   d. H i quỳứ ủ ứ ả
+?Con gì s ng c ng sinh v i tôm  nh  m i di chuy n đ c?ố ộ ớ ở ờ ớ ể ượ
    a. Th y t c           b.S a                           c. San hô                    d. H i quỳủ ứ ứ ả
VI. D n dò:ặ  HS h c bài, làm bài t pọ ậ
+Đ c ph n em có bi tọ ầ ế
+Tìm hi u đ c đi m chung và vai trò c a ngành Ru t khoang.ể ặ ể ủ ộ
                                                                         Tam Kì, ngày......tháng.......năm...........
Ti t 10:ế              Đ C ĐI M CHUNG VÀ VAI TRÒ C A Ặ Ể Ủ
                                  NGÀNH RU T KHOANGỘ
I.M c tiêu:ụ
-Nêu đ oc nh ng đ c đi m chung nh t c a ngành Ru t khoangự ữ ặ ể ấ ủ ộ
-Ch  rõ đ c vai trò c a ngành Ru t khoang trong t  nhiên và trong đ i s ngỉ ượ ủ ộ ự ờ ố
-Giáo d c ý th c b o v  đ ng v t có giá trụ ứ ả ệ ộ ậ ị
II. Ph ng ti n d y- h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh phóng to hình 10.1 SGK
-HS: K  b ng (tr.37) vào vẻ ả ở
III. Ph ng pháp:ươ  Ho t đ ng nhóm, đ t và gi i quy t v n đạ ộ ặ ả ế ấ ề
IV. Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
+?Cách di chuy n c a s a trong n c nh  th  nào? ể ủ ứ ướ ư ế
+?S  khác nhau gi a san hô và th y t c trong sinh s n vô tính m c ch i ?ự ữ ủ ứ ả ọ ồ
 2.M  bài:ở  Chúng ta đã h c m t s  đ i di n c a ngành Ru t khoang, chúng có nh ng đ cọ ộ ố ạ ệ ủ ộ ữ ặ  
đi m gì chung và có giá tr  nh  th  nào?ể ị ư ế
 3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:    I/ Đ c đi m chung.ặ ể
*MT: HS nêu đ c nh ng đ c đi m c  b n nh t c a ngành Ru t khoangượ ữ ặ ể ơ ả ấ ủ ộ
-Yêu c u HS nh  ki n th c cũ và quan sát hìnhầ ớ ế ứ  
10.1 → hoàn thành b ng “Đ c đi m chung c aả ặ ể ủ  
m t s  đ i di n Ru t khoang”ộ ố ạ ệ ộ
-GV k  s n b ng trên b ng ph  đ  HS lên làmẻ ẵ ả ả ụ ể
-GV t  ch c ho t đ ng nhómổ ứ ạ ộ
-GV g i vài nhóm lên làm bài ghi k t qu  c aọ ế ả ủ  
nhóm vào b ng ả
-GV ghi ý ki n b  sung c a các nhóm vào c nhế ổ ủ ạ  

-Cá nhân t  quan sát hình 10.2 và ghi nhự ớ 
ki n th c cũế ứ

-Trao đ i trong nhóm đ  th ng nh t ý ki nổ ể ố ấ ế  
hoàn thành b ngả
-Đ i di n nhóm lên ghi k t qu  vàob ngạ ệ ế ả ả  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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b ng đ  c  l p theo dõi và b  sung ý ki n ti pả ể ả ớ ổ ế ế
-GV yêu c u t  k t qu  trên b ng cho bi t đ cầ ừ ế ả ả ế ặ  
đi m chung c a ngành Ru t khoang?ể ủ ộ
-GV cho HS t  rút ra k t lu n chung ự ế ậ

t ng n i dung ừ ộ
-Các nhóm khác nh n xét, b  sungậ ổ

-Qua k t qu  c a b ng HS tìm đ c nh ngế ả ủ ả ượ ữ  
đ c đi m c  b n nh : đ i x ng, c u t oặ ể ơ ả ư ố ứ ấ ạ  
ru t, thành c  thộ ơ ể

*TK:        +C  th  có đ i x ng t a trònơ ể ố ứ ỏ
               +Ru t d ng túiộ ạ
               +Thành c  th  có hai l p t  bàoơ ể ớ ế
               +T  v  và t n công b ng t  bào gaiư ệ ấ ằ ế
*HĐ2:    II/ Vai trò c a ngành Ru t khoangủ ộ
*MT: HS bi t rõ l i ích và tác h i c a ngành Ru t khoangế ợ ạ ủ ộ

-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin SGK (tr.38)ầ ọ ạ  
→ th o lu n nhóm tr  l i các câu h i:ả ậ ả ờ ỏ
+?Ru t khoang có vai trò nh  th  nào trong tộ ư ế ự 
nhiên và trong đ i s ng?ờ ố
+?Nêu rõ tác h i c a Ru t khoang?ạ ủ ộ
-GV t ng k t nh ng ý ki n c a HS và b  sungổ ế ữ ế ủ ổ  
thêm
-GV yêu c u HS rút ra k t lu n v  vai trò c aầ ế ậ ề ủ  
Ru t khoangộ

-Cá nhân đ c thông tin ghi nh  ki n th cọ ớ ế ứ
-Th o lu n nhóm th ng nh t câu tr  l iả ậ ố ấ ả ờ
-Yêu c u nêu đ c:ầ ượ
+L i ích: Làm th c ăn, trang trí.....ợ ứ
+Tác h i: T o đá ng m.....ạ ạ ầ
-Đ i di n nhóm trình bày, các nhóm khác bạ ệ ổ 
sung

*TK:    +T o v  đ p cho bi n, đ i d ngạ ẻ ẹ ể ạ ươ
             +Có ý nghĩa sinh thái đ i v i bi nố ớ ể
             +Làm đ  trang trí, trang s c:San hô đ , san hô đen, san hô s ng h uồ ứ ỏ ừ ươ
             +Là ngu n cung c p nguyên li u vôi: San hô đáồ ấ ệ
             +Làm th c ph m có giá tr : S aự ẩ ị ứ
             +Hóa th ch san hô là v t ch  th  đ a t ng trong nghiên c u đ a ch tạ ậ ỉ ị ị ầ ứ ị ấ
*Tác h iạ : +M t s  loài s a gây đ c, ng a cho ng iộ ố ứ ộ ứ ườ
                 +San hô t o đá ng m nh h ng đ n giao thông đ ng th yạ ầ ả ưở ế ườ ủ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
V.Ki m tra đánh giá:ể
+?Nêu đ c đi m chung c a Ru t khoang?ặ ể ủ ộ
+?K  tên các đ i di n Ru t khoang g p  đ a ph ng?ể ạ ệ ộ ặ ở ị ươ
VI. D n dò:ặ HS h c bài, làm bài t pọ ậ
+V  hình 10.11.06ẽ
+Đ c ph n em có bi tọ ầ ế
+Nghiên c u n i s ng, c u t o, di chuy n, dinh d ng và sinh s n c a sán lá ganứ ơ ố ấ ạ ể ưỡ ả ủ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Tam Kỳ,ngày   tháng   năm

CH NG III.ƯƠ                           CÁC NGÀNH GIUN
                                                  NGÀNH GIUN GI PẸ
Ti t 11:ế                                           SÁN LÁ GAN
I.M c tiêu:ụ
-HS nêu đ c đ c đi m n i b t c a ngành giun gi p là c  th  đ i x ng hai bênượ ặ ể ổ ậ ủ ẹ ơ ể ố ứ
-Ch  rõ đ c đi m c u t o c a sán lá gan thích nghi v i đ i s ng kí sinhỉ ặ ể ấ ạ ủ ớ ờ ố
-Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, thu th p ki n th cậ ế ứ
-Có ý th c v  sinh môi tr ng, phòng ch ng giun sánứ ệ ườ ố
II.Ph ng ti n d y- h c:ươ ệ ạ ọ
-GV:  +Tranh sán lông, sán lá gan
          +Tranh vòng đ i c a sán lá ganờ ủ
-HS:  +S  d ng hình 11.1, 11.2ử ụ
         +K  phi u h c t p vào v  ẻ ế ọ ậ ở
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể  +?Nêu đ c đi m chung c a ngành Ru t khoang? Ngành Ru t khoang có ích l iặ ể ủ ộ ộ ợ  
và tác h i nh  th  nào?ạ ư ế

2.M  bàiở : Nghiên c u m t nhóm đ ng v t đa bào, c  th  có c u t o ph c t p h n so v iứ ộ ộ ậ ơ ể ấ ạ ứ ạ ơ ớ  
th y t c đó là giun d pủ ứ ẹ

3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:    I/ N i s ng, c u t o và di chuy nơ ố ấ ạ ể
*MT: Tìm hi u n i s ng, c u t o và di chuy n c a sán lá ganể ơ ố ấ ạ ể ủ
-GVyêu c u HS đ c đo n thông tin và quan sátầ ọ ạ  
hình 11.1→ tr  l i các câu h i:ả ờ ỏ
+?Sán lá gan kí sinh  đâu?ở

+?Hình d ng, màu s c c  th  c a sán lá gan nhạ ắ ơ ể ủ ư 
th  nào?ế
+?So sánh v i sán lông thì sán lá gan có b  hh nớ ộ ậ  
nào tiêu gi m? C  quan nào phát tri n?ả ơ ể
T i sao?ạ
+?Sán lá gan di chuy n b ng cách nào? Nh  bể ằ ờ ộ 
ph n nào đ  di chuy n?ậ ể ể

-Cá nhân đ c thông tin và quan sát hình11.1ọ
→ Ghi nh  ki n th c đ  tr  l i câu h iớ ế ứ ể ả ờ ỏ
*Nêu đ c : Sán lá gan kí sinh  gan, m tượ ở ậ  
trâu, bò
+Hình lá d pẹ

+M t, lông b i tiêu gi mắ ơ ả
+Giác bám phát tri nể

+Di chuy n b ng cách chun dãn, ph ng d pể ằ ồ ẹ  
c  th  nh  các c : c  d c, c  vòng, cơ ể ờ ơ ơ ọ ơ ơ 
l ng b ngư ụ

*TK:     +S ng kí sinh  gan, m t trâu, bòố ở ậ
              +Hình lá d p, dài 2-5cm, màu đ  máuẹ ỏ
              +M t, lông b i tiêu gi m. Giác bám phát tri nắ ơ ả ể
              +Di chuy n: Chun dãn, ph ng d p c  th  nh  c  d c, c  vòng, c  l ng b ngể ồ ẹ ơ ể ờ ơ ọ ơ ơ ư ụ
* HĐ2:    II/ Dinh d ng:ưỡ  
*MT: Tìm hi u dinh d ng c a sán lá ganể ưỡ ủ
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin và ghi nhầ ọ ạ ớ 
ki n th cế ứ

-HS t  đ c thông tin và ghi nh  ki n th c,ự ọ ớ ế ứ  
tr  l i câu h iả ờ ỏ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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+?Sán lá gan hút ch t dinh d ng nh  th  nào?ấ ưỡ ư ế
+?Quá trình tiêu hóa di n ra nh  th  nào?ễ ư ế

+H u có c  kh e giúp mi ng hút ch t dinhầ ơ ỏ ệ ấ  
d ngưỡ
+Ch t dinh d ng đ a vào hai nhánh ru tấ ưỡ ư ộ  
phân nhi u nhánh nh  v a tiêu hóa v a d nề ỏ ừ ừ ẫ  
ch t dinh d ng nuôi c  thấ ưỡ ơ ể

*TK:   +H u có c  kh e giúp mi ng hút ch t dinh d ng t  môi tr ng kí sinhầ ơ ỏ ệ ấ ưỡ ư ườ
            +Quá trình tiêu hóa: Ch t dinh d ng đ a vào hai nhánh ru t phân nhi u nhánh nhấ ưỡ ư ộ ề ỏ  
đ  v a tiêu hóa v a d n ch t dinh d ng đi nuôi c  thể ừ ừ ẫ ấ ưỡ ơ ể
            -Sán lá gan ch a có h u mônư ậ
 *HĐ3:           III/ Sinh s n:ả
*MT: Xác đ nh đ c c  quan sinh d c và tìm hi u đ c vòng đ i c a sán lá ganị ượ ơ ụ ể ượ ờ ủ
1.C  quan sinh d c:ơ ụ
-GV yêu c u HS đ c đo n trông tinầ ọ ạ →ghi nhớ
+?C  quan sinh d c c a sán lá gan có c u t oơ ụ ủ ấ ạ  
nh  th  nào? T i sao nói sán lá gan l ng tính?ư ế ạ ưỡ
-GV t  ch c HS th o lu n nhóm:ổ ứ ả ậ
+?Ch n trong c m t : bình th ng, tiêu gi m,ọ ụ ừ ườ ả  
phát tri n... đ  đi n vào b ng cho thích h p vàể ể ề ả ợ  
gi i thích ng n g n ý nghĩa c a hi n t ng y?ả ắ ọ ủ ệ ượ ấ
2.Vòng đ i:ờ
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin(tr.42) vàầ ọ ạ  
quan sat, nghiên c u hình 11.2ứ
+?Trình bày vòng đ i c a sán lá gan?ờ ủ
+?Cho bi t vòng đ i c a sán lá gan s  b  nhế ờ ủ ẽ ị ả  
h ng nh  th  nào n u trong thiên nhiên x y raưở ư ế ế ả  
các tình hu ng sau:ố
+?Tr ng sán không g p n c?ứ ặ ướ
+? u trùng n  không g p c  th  c thích h p?Ấ ở ặ ơ ể ố ợ
+? c ch a u trùng b  đ ng v t khác ăn m t Ố ứ ấ ị ộ ậ ấ
+?Kén bám vào rau, bèo nh ng trâu, bò không ănư  
ph i?ả
+?Vi t s  đ  bi u di n vòng đ i c a sán lá gan?ế ơ ồ ể ễ ờ ủ
+?Sán lá gan thích nghi v i s  phát tán nòi gi ngớ ự ố  
nh  th  nào?ư ế
+?Mu n tiêu di t sán lá gan ta ph i làm th  nào?ố ệ ả ế
-Do có nhi u n i dung th o lu n nên GV ghi tómề ộ ả ậ  
t t ý ki n và ph n b  sung ng n g n đ  HS dắ ế ầ ổ ắ ọ ể ễ 
theo dõi

-GV g i đ i di n hai nhóm lên vi t s  đ  vòngọ ạ ệ ế ơ ồ  
đ i c a sán lá ganờ ủ
-Yêu c u 1-2 HS lên ch  trên tranh v  vòng đ iầ ỉ ề ờ  
c a sán lá ganủ

-HS đ c thông tin, ghi nhọ ớ
-Nêu đ c: C  quan sinh d c sán lá ganượ ơ ụ  
d ng ng g m hai b  ph n:ạ ố ồ ộ ậ
+C  quan sinh d c đ cơ ụ ự
+C  quan sinh d c cáiơ ụ
-Làm bài t p: Th o lu n nhóm đ  ch n tậ ả ậ ể ọ ừ 
thích h p đi n vào b ngợ ề ả
-Đ i di n nhóm trình bày, cá nhóm khác bạ ệ ổ 
sung

-Đ c đo n thông tin và quan sát, nghiên c uọ ạ ứ  
hình 11.2
-Th o lu n đ  tr  l i các câu h iả ậ ể ả ờ ỏ

-HS nêu đ c:ượ
+Không n  thành u trùngở ấ
+ u trùng s  ch tẤ ẽ ế

+ u trùng không phát tri n Ấ ể
+Kén h ng và không n  thành sán đ cỏ ở ượ

-HS d a vào hình 11.2 đ  trình bàyự ể
+Tr ng phát tri n ngoài môi tr ng thôngứ ể ườ  
qua v t chậ ủ

-Đ i di n nhóm trình bày, các nhóm khác bạ ệ ổ 
sung

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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-1-2 HS lên ch  trên tranh v  vong đ i c aỉ ề ờ ủ  
sán lá gan

*TK: +Sán lá gan l ng tính: C  quan sinh d c d ng ng, g m hai b  ph n:ưỡ ơ ụ ạ ố ồ ộ ậ
-C  quan sinh d c đ cơ ụ ự
-C  quan sinh d c cái và tuy n noãn hoàngơ ụ ế
+Vòng đ i:    Trâu, bò ờ → Tr ng ứ → u trùng có lông Ấ →    cỐ
                           ↑                                                                      ↓
                   Bám vào rau, bèo       ←  K t kén         ế ←  Môi tr ng n cườ ướ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
V.Ki m tra dánh giá:ể
    1.C u t o sán lá gan thích nghi đ i s ng kí sinh nh  th  nào?ấ ạ ờ ố ư ế
    2.Sán lá gan có nh ng sai khác v  hình d ng so v i sán lông nh :ữ ề ạ ớ ư
      a.Giác bám phát tri nể
      b.Không có lông b iơ
      c.Thi u giác quanế
      d.C  a, b, c đ u đúngả ề
VI. D n dò:ặ  HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                    -V  hình 11.2ẽ
                    -Đ c tr c bài: M t s  giun d p khác và đ c đi m chung c a giun d p.ọ ướ ộ ố ẹ ặ ể ủ ẹ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................
                                                                              Tam Kì, ngày.....tháng.....năm...........
Ti t 12:ế                            M T S  GIUN D P KHÁC Ộ Ố Ẹ
                        Đ C ĐI M CHUNG C A NGÀNH GIUN D PẶ Ể Ủ Ẹ
I.M c tiêu:ụ
-HS n m đ c hình d ng, vòng đ i c a m t s  Giun d p kí sinhắ ượ ạ ờ ủ ộ ố ẹ
-Thông qua các đ i di n c a ngành Giun d p nêu đ c các đ c đi m chung c a Giun d pạ ệ ủ ẹ ựợ ặ ể ủ ẹ
-Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh
-Gió d c ý th c v  sinh cá nhân và v  sinh môi tr ngụ ứ ệ ệ ườ
II.Ph ng ti n day - h c:ươ ệ ọ
-GV: +Tranh hình 12.1, 12.2, 12.3 
+B ng ph  k  theo m u b ng trang 45ả ụ ẻ ẫ ả
-HS:  K  b ng(tr.45) vào v  ẻ ả ở
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát, ho t đ ng nhóm, đ t và gi i quy t v n đạ ộ ặ ả ế ấ ề
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
+?C u t o sán lá gan thích nghi đ i s ng nh  th  nào?ấ ạ ờ ố ư ế
+?.Trình bày vòng đ i c a sán lá gan?ờ ủ

2.M  bài:ở  Ngoài sán lá gan s ng kí sinh ta nghiên c u ti p m t s  Giun d p khácố ứ ế ộ ố ẹ
3.Các ho t đ ng day- h c:ạ ộ ọ

*HĐ1:           I/ M t s  Giun d p khácộ ố ẹ
*MT: Tìm hi u m t s  Giun d p khác và bi n pháp phòng ch ngể ộ ố ẹ ệ ố
-Yêu c u HS đ c đo n thông tin SGK và quan sátầ ọ ạ  -HS t  quan sát hình 12.1, 12.2, 12.3 và ghiự  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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hình 12.1, 12.2, 12.3 →th o lu n nhóm tr  l i câuả ậ ả ờ  
h i:ỏ
+?K  tên m t s  giun d p s ng kí sinh?ể ộ ố ẹ ố
+?Giun d p th ng kí sinh  b  ph n nào trongẹ ườ ở ộ ậ  
c  th  ng i và đ ng v t?ơ ể ườ ộ ậ
+?Đ  phòng ch ng giun d p kí sinh c n ph i ănể ố ẹ ầ ả  
u ng gi  v  sinh nh  th  nào cho ng i và giaố ữ ệ ư ế ườ  
súc?
-GV cho các nhóm phát bi u và b  sungể ổ
-Yêu c u HS đ c ph n “Em có bi t”  cu i bàiầ ọ ầ ế ở ố  
đ  tr  l i câu h i:ể ả ờ ỏ
+?Sán kí sinh gây h i nh  th  nào?ạ ư ế
+?Em làm gì đ  giúp m i ng i tránh nhi m giunể ọ ườ ễ  
san?
-GV cho HS t  rút ra k t lu nự ế ậ

nhớ
-Th o lu n nhóm th ng nh t câu tr  l i:ả ậ ố ấ ả ờ
+K  đ c tênể ượ
+B  ph n kí sinh là  máu,ru t, gan, c . Vìộ ậ ở ộ ơ  
nh ng c  quan này có nhi u ch tữ ơ ề ấ  
dinhd ngưỡ
+C n gi  v  sinh ăn u ngầ ữ ệ ố

-Đ i di n các nhóm trình bày, các nhómạ ệ  
khác b  sungổ
-Đ c “em có bi t” tr  l i đ c:ọ ế ả ờ ượ
+Sán kí sinh l y ch t dinh d ng làm v tấ ấ ưỡ ậ  
ch  g y y uủ ầ ế
+Tuyên truy n v  sinh, an toàn th c ph mề ệ ự ẩ

*TK:       + Sán lá máu                  +Sán dây
               +Sán bã tr u                   +Sán chóầ
*HĐ2:   II/ Đ c đi m chung:ặ ể
*MT: HS nêu đ c đ c đi m chung c a ngành Giun d pượ ặ ể ủ ẹ
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin SGK (tr.45)ầ ọ ạ  
→Th o lu n nhóm hoàn thành b ng 1ả ậ ả
(tr.45) SGK
-GV k  s n b ng 1 vào b ng ph  ẻ ẵ ả ả ụ

-G i các nhóm lên ch a bài b ng cách đi n thôngọ ữ ằ ề  
tin vào b ng 1ả
-GV b  sung hoàn thi n và cho HS xem b ngổ ệ ả  
chu n ki n th cẩ ế ứ
-Yêu c u các nhóm xem l i thông tin  b ngầ ạ ở ả
1→Tìm đ c đi m chung c a ngành Giun d pặ ể ủ ẹ

-Cá nhân đ c thông tin nh  l i ki n th cọ ớ ạ ế ứ  
c a bài tr củ ướ
-Th o lu n nhóm hoàn thành b ng 1ả ậ ả
-HS chú ý l i s ng có liên quan đ n m t số ố ế ộ ố 
đ c đi m c u t oặ ể ấ ạ
-Đ i di n các nhóm lên đi n thông tin vàoạ ệ ề  
b ng, các nhóm khác b  sungả ổ

+Nêu đ c đ c đi m chung c a ngành Giunượ ặ ể ủ  
d pẹ

*TK:      +C  th  d p có đ i x ng hai bênơ ể ẹ ố ứ
               +Ru t phân nhánh, ch a có h u mônộ ư ậ
               +Phân bi t đuôi, l ng, b ngệ ư ụ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c k t lu n SGKọ ế ậ
V.Ki m tra đánh giá:ể
+?Ngành Giun d p có nh ng đ c đi m chung nh  th  nào?ẹ ữ ặ ể ư ế
+?K  m t s  loài giun d p th ng g p? Chúng gây ra nh ng tác h i gì?ể ộ ố ẹ ườ ặ ữ ạ
VI.D n dò:ặ  -HS h c bài, làm bài t pọ ậ
-V  hình 12.1, 12.3(B)ẽ
-Nghiên c u : C u t o, dinh d ng, sinh s n c a Giun đũa.ứ ấ ạ ưỡ ả ủ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Tam Kỳ, ngày   tháng   năm

Ti t 13:ế                                         NGÀNH GIUN TRÒN
                                                            GIUN ĐŨA
I.M c tiêu:ụ
-HS nêu đ c đ c đi m c  b n v  c u t o. di chuyên, dinh d ng, sinh s n c a giun đũa thíchượ ặ ể ơ ả ề ấ ạ ưỡ ả ủ  
nghi đ i s ng kí sinhờ ố
-Nêu đ c nh ng tác h i c a giun đũa và cách phòng tr  ượ ữ ạ ủ ừ
-Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh
-Giáo d c ý th c v  sinh cá nhân, v  sinh môi tr ngụ ứ ệ ệ ườ
II.Ph ng ti n d y - h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: tranh phóng to hình 13.2, 13.3, 13.4 
-HS: s  d ng hình trong SGKử ụ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát, ho t đ ng nhóm, đ t và gi i quy t v n đạ ộ ặ ả ế ấ ề
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể  +?Trình bày đ c đi m chung c a ngành Giun d p?ặ ể ủ ẹ
2.M  bài:ở  Giun đũa th ng s ng  đâu và gây ra nh ng tác h i gì?ườ ố ở ữ ạ
3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ

*HĐ1:        I/C u t o ngoàiấ ạ
*MT: Tìm hi u c u t o ngoài c a giun đũaể ấ ạ ủ
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin và quan sátầ ọ ạ  
hình 13.1 và tr  l i câu h i:ả ờ ỏ
+?Giun đũa có hình d ng nh  th  nào?ạ ư ế
+?Vì sao giun đũa s ng trong ru t non ng i màố ộ ườ  
không b  tiêu h y b i d ch tiêu hóa?ị ủ ở ị

-HS đ c đo n thông tin và quan sát hìnhọ ạ  
13.1 →tr  l i câu h iả ờ ỏ
-Nêu đ c: +Hình d ngượ ạ
 +Vì có v  cuticunỏ

*TK:       +C  th  dài 25cmơ ể
                +Có l p v  cuticun làm căng c  th  và b o v  c  thớ ỏ ơ ể ả ệ ơ ể
*HĐ2:     II/C u t o trong và di chuy nấ ạ ể
*MT: Tìm hi u c u t o trong và di chuyy n c a giun đũaể ấ ạ ể ủ
-GVyêu c u HS đ c đo n thông tin và quan sátầ ọ ạ  
hình 13.2 
+?Thành c  th  giun đũa có c u t o nh  th  nào?ơ ể ấ ạ ư ế
+?Khoang c  th  giun đũa có đ c đi m nh  thơ ể ặ ể ư ế 
nào?
+? ng tiêu hóa có đ c đi m nh  th  nào? SoỐ ặ ể ư ế  
sánh v i giun d p có đi m gì khác?ớ ẹ ể
+?Tuy n sinh d c có c u t o và đ c đi m nhế ụ ấ ạ ặ ể ư 
th  nào?ế
+?Giun đũa di chuy n b ng cách nào? vì sao?ể ằ

-HS đ c đo n thông tin và quan sát hìnhọ ạ  
13.2→Tr  l i câu h iả ờ ỏ
+Nêu đ c: Thành c  th  có l p bi u bi vàượ ơ ể ớ ể  
l p c  d c phát tri nớ ơ ọ ể
-Khoang c  th  ch a chính th cơ ể ư ứ

- ng tiêu hóa: t  l  mi ng và k t thúc  lỐ ừ ỗ ệ ế ở ỗ 
h u mônậ
-Tuy n sinh d c dài, cu n khúcế ụ ộ

-Di chuy n: cong c  th  và du i ra. Vì chể ơ ể ỗ ỉ 

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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có c  d cơ ọ

*TK:     •C u t o trong:ấ ạ
               +Thành c  th  có l p bi u bì và l p c  d c phát tri nơ ể ớ ể ớ ơ ọ ể
               +Ch a có khoang c  th  chính th cư ơ ể ứ
                + ng tiêu hóa th ng, có l  h u mônỐ ẳ ỗ ậ
                +Tuy n sinh d c dài, cu n khúcế ụ ộ
              •Di chuy n: cong c  th  và du i raể ơ ể ỗ
*HĐ3:     III/ Dinh d ngưỡ
*MT: Tìm hi u cách dinh d ng c a giun đũaể ưỡ ủ
-GV yêu c u HS đ c do n thông tin ầ ọ ạ
-Th o lu n đ  tr  l i câu h i sau:ả ậ ể ả ờ ỏ
+?Giun cái dài, m p h n giun đ c có ý nghĩa sinhậ ơ ự  
h c gì?ọ
+?N u giun đũa thi u l p v  cuticun thì s  ph nế ế ớ ỏ ố ậ  
chúng s  nh  th  nào?ẽ ư ế
+?Ru t th ng và k t thúc t i h u môn  giun đũaộ ẳ ế ạ ậ ở  
so v i ru t phân nhánh  giun d p (ch a có h uớ ộ ở ẹ ư ậ  
môn) thì t c đ  tiêu hóa  loài nào cao h n?Vìố ộ ở ơ  
sao?
+?Nh  đ c đi m nào mà giun đũa chui đ c vàoờ ặ ể ượ  

ng m t và h u qu  s  nh  th  nào đ i v iố ậ ậ ả ẽ ư ế ố ớ  
ng i? ườ
-GV yêu c u HS rút ra k t lu nầ ế ậ

-HS đ c đo n thông tin ọ ạ
-Th o lu n th ng nh t đ  tr  l i câu h iả ậ ố ấ ể ả ờ ỏ

+V  ch ng tác đ ng c a d ch tiêu hóaỏ ố ộ ủ ị

+T c đ  tiêu hóa  giun đũa cao h n. Vìố ộ ở ơ  
th c ăn ch  y u là ch t dinh d ng và th cứ ủ ế ấ ưỡ ứ  
ăn đi theo m t chi uộ ề

+Chui rúc nh  đ u thuôn nh n, c  d c phátờ ầ ọ ơ ọ  
tri nể

-Đ i di n nhóm phát bi u, các nhóm khácạ ệ ể  
b  sungổ

*TK:       +Th c ăn đi theo m t chi uứ ộ ề
               +H u phát tri n giúp hút ch t dinh d ng nhanh và nhi uầ ể ấ ưỡ ề
*HĐ4:     IV.Sinh s nả
*MT: Ch  rõ vòng đ i c a giun đũa và bi n pháp phòng tránhỉ ờ ủ ệ
1.C  quan sinh d c:ơ ụ
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin ầ ọ ạ → Tr  l iả ờ  
câu h iỏ
+?Nêu c u t o c  quan sinh d c  giun đũa?ấ ạ ơ ụ ở
-GV gi i thích th  tinh trongả ụ
+?Vì sao giun đũa l i đ  tr ng v i s  l ngạ ẻ ứ ớ ố ượ  
l n( 200.000 tr ng/ngày)ớ ứ
2.Vòng đ i giun đũa:ờ
-GV yêu c u HS đ c thông tin và quan sát hìnhầ ọ  
13.3, tr  l i câu h i:ả ờ ỏ

+?Trình bày vòng đ i c a giun đũa?ờ ủ

-Cá nhân t  đ c thông tin và tr  l i câu h iự ọ ả ờ ỏ
-M t vài HS trình bày, các HS khác b  sungộ ổ

-Cá nhân đ c thông tinghi nh  ki n th c vàọ ớ ế ứ  
quan sát hình 13.3, 13.4 →Trao đ i nhóm vổ ề 
vòng đ i c a giun đũaờ ủ
-Nêu d c:ượ
+Vòng đ i: n i tr ng và u trùng phát tri n,ờ ơ ứ ấ ể  
con đ ng xâm nh p vào v t ch  và n i kíườ ậ ậ ủ ơ  
sinh
-Đ i di n nhóm trình bày vi t s  đ  vòng đ iạ ệ ế ơ ồ ờ  
c a giun đũa, các nhóm khác tr  l i câu h iủ ả ờ ỏ
+Tr ng giun trong th c ăn s ng, d  bám vàoứ ứ ố ễ  
tay

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị



Tr ng THCS Phan Tây Hườ ồ                                                         Giáo án sinh h cọ  
7 
+?R a tay tr c khi ăn và lhông ăn rau s ng vì cóử ướ ố  
liên quan gì đ n b nh giun đũa?ế ệ
+?T i sao y h c khuyên m i ng i nên t y giunạ ọ ỗ ườ ẩ  
đũa t  1-2 l n/ năm?ừ ầ
-GV l u ý: Tr ng và u trùng giun đũa phát tri nư ứ ấ ể  

 môi tr ng ngoài nên d  lây nhi m d  tiêu di tở ườ ễ ễ ễ ệ
-GV nên đ a m t s  tác h i c a giun đũa: gâyư ộ ố ạ ủ  
t c ng m t, t c ru t, suy dinh d ng cho v tắ ố ậ ắ ộ ưỡ ậ  
chủ
-GV yêu c u HS rút ra k t lu n và bi n phápầ ế ậ ệ  
phòng tr  ừ

+Di t giun đũa h n ch  đ c s  l ng trệ ạ ế ượ ố ượ ừ

-HS t  rút ra đ c k t lu n và bi n phápự ượ ế ậ ệ  
phòng trừ

*TK: •Vòng đ i c a giun đũa:ờ ủ
         Giun đũa      →            Đ  tr ng        ẻ ứ →     u trùng( trong tr ng)Ấ ứ
       (ru t ng i)                                                        ộ ườ ↓
                                                                            Th c ăn s ngứ ố
               ↑                                                                ↓
                                                                             Ru t nonộ
                                                                             ( u trùng)ấ
                                                                                  ↓                     
               ↑        .                   ←                           Máu, gan, tim, ph iổ
 •Phòng ch ng: +Gi  v  sinh cá nhân, v  sinh môi tr ngố ữ ệ ệ ườ
                          +T y giun đ nh kìẩ ị
*K t lu n chung:ế ậ      HS đ c SGKọ
V.Ki m tra đánh giá:ể
+?Đ c đi m c u t o nào c a giun đũa khác sán lá gan?ặ ể ấ ạ ủ
+?Nêu tác h i c a giun đũa và bi n pháp phòng tr ?ạ ủ ệ ừ
VI.D n dò:ặ  HS h c bài, làm bài t pọ ậ
-Tìm hi u m t s  giun tròn khác và rút ra đ c đi m chung c a ngành giun tròn?ể ộ ố ặ ể ủ

Ti t 14:ế                             M T S  GIUN TRÒN KHÁC VÀ Ộ Ố
                           Đ C ĐI M CHUNG C A NGÀNH GIUN TRÒNẶ Ể Ủ
I.M c tiêu:ụ
-HS nêu rõ đ c m t s  giun tròn đ c bi t là nhóm giun tròn kí sinh gây b nh, t  đó có bi n phápượ ộ ố ặ ệ ệ ừ ệ  
phòng trừ
-Nêu đ c đ c đi m chung c a ngành giun trònượ ặ ể ủ
-Rèn luy n kĩ năng quan sát, phân tíchệ
-Giáo d c ý th c v  sinh cá nhân và v  sinh chungụ ứ ệ ệ
II.Ph ng ti n d y - h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh:giun kim,.giun móc câu, giun r  lúa và vòng đ i giun kim  tr  emễ ờ ở ẻ
-HS:  +S  d ng các hình SGKử ụ
         +K  b ng (tr.51) vào vẻ ả ở
III.Ph ng pháp:ươ Quan sát, ho t đ ng nhóm ạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
+?Nêu c u t o ngoài, c u t o trong và dinh d ng c a giun đũa?ấ ạ ấ ạ ưỡ ủ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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+?Trình bày vòng đ i c a giun đũa? Nêu các bi n pháp phòng ch ng giun đũa?ờ ủ ệ ố

2.M  bài:ở  Ti p t c nghiên c u m t s  giun trònế ụ ứ ộ ố
3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ

*HĐ1:      I/ M t s  giun tròn khác.ộ ố
*MT: Tìm hi u m t s  giun tròn khácể ộ ố
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin và quan sátầ ọ ạ  
hình 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 →Th o lu n nhóm trả ậ ả 
l i câu h i:ờ ỏ
+?K  tên các lo i giun tròn kí sinh  ng i?ể ạ ở ườ
+?Trình bày vòng đ i c a giun kim?ờ ủ
+?Giun kim gây cho tr  em nh ng phi n ph c gì?ẻ ữ ề ứ
+?Do thói quen nào  tr  em mà giun kimkhép kínở ẻ  
đ c vòng đ i nhanh nh t?ượ ờ ấ

+?Giun tròn kí sinh  th c v t, đ ng v t gây h iở ự ậ ộ ậ ạ  
nh  th  nào?ư ế

+?C n có nh ng bi n pháp gì đ  phòng tránhầ ữ ệ ể  
b nh giun sán kí sinh?ệ

-Cá nhân t  đ c thông tin và quan sát hìnhự ọ  
14.1, 14.2, 14.3, 14.4 →Trao đ i nhóm th ngổ ố  
nh t ý ki n tr  l i. Nêu đ c:ấ ế ả ờ ượ
+K  đ c tênể ượ
+Phát tri n tr c ti pể ự ế
+Gây ng a h u mônứ ậ

+Thói quen mút tay
-Đ i di n nhóm trình bày đáp án, các nhómạ ệ  
khác b  sungổ
+Th c v t: làm th i r , năng su t th pự ậ ố ễ ấ ấ
+Đ ng v t: G y m, năng su t, ch t l ngộ ậ ầ ố ấ ấ ượ  
gi mả
+C n gi  v  sinhầ ữ ệ
+T y giun đ nh kìẩ ị

*TK:     +Giun kim                   +Giun r  lúaễ
             +Giun tóc                     +Giun chỉ
             +Giun móc câu            +Giun gây s n  th c v tầ ở ự ậ
*HĐ2:      II/ Đ c đi m chungặ ể
*MT: Thông qua các đ i di n nêu đ c đ c đi m chung c a ngành giun trònạ ệ ượ ặ ể ủ
-GV t  ch c ho t đ ng nhóm, yêu c u hoànổ ứ ạ ộ ầ  
thành b ng 1: “Đ c đi m c a ngành giun tròn”ả ặ ể ủ

-GV k  s n b ng 1đ  HS lên s a bàiẻ ẵ ả ể ử
-GV thông báo ki n th c đúng trong b ng đ  cácế ứ ả ể  
nhóm t  s aự ử
+GV yêu c u HS tìm đ c đ c đi m chung c aầ ượ ặ ể ủ  
ngành giun tròn rút ra k t lu n v  đ c đi mế ậ ề ặ ể  
chung c a ngành giun trònủ

-Trong nhóm,cá nhân t  nh  l i ki n th cự ớ ạ ế ứ  
→Trao đ i trong nhóm  th ng nh t ý ki nổ ố ấ ế
hoàn thành các n i dung  b ngộ ở ả
-Đ i di n các nhóm ghi k t qu  c a nhómạ ệ ế ả ủ  
vào b ng 1ả
-Nhóm khác nh n xét, b  sungậ ổ
-Nêu đ c:ượ
+Hình d ng c  thạ ơ ể
+C u t o đ c tr ngấ ạ ặ ư
+N i s ngơ ố

*TK:   +C  th  hình tr , có v  cuticunơ ể ụ ỏ
           +Có khoang c  th  ch a chính th cơ ể ư ứ
           +C  quan tiêu hóa d ng ng b t đ u t  mi ng, k t thúc  h u mônơ ạ ố ắ ầ ừ ệ ế ở ậ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
V.Ki m tra đánh giá:ể
+?Căn c  vào n i kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc câu, loài nào nguy hi m h n? Loàiứ ơ ể ơ  
nào d  phòng ch ng h n?ễ ố ơ
+?Trong s  các đ c đi m c a ngành giun tròn, đ c đi m nào d  nh n ra chúng?ố ặ ể ủ ặ ể ễ ậ
VI.D n dò:ặ      - HS h c bài, làm bài t pọ ậ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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                       - Đ c ph n: Em có bi tọ ầ ế
                       - Nghiên c u c u t o, dinh d ng, sinh s n c a giun đ tứ ấ ạ ưỡ ả ủ ấ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Tam Kỳ, ngày   tháng   năm

Ti t 15:ế                                        NGÀNH GIUN Đ TỐ
                                                          GIUN Đ TẤ
I.M c tiêu:ụ
-HS nêu đ c đ c đi m c u t o, di chuy n, dinh d ng, sinh s n c a giun đ tượ ặ ể ấ ạ ể ưỡ ả ủ ấ
-Ch  rõ đ c đi m tién hóa h n c a giun đ t so v i giun đũaỉ ặ ể ơ ủ ấ ớ
-Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích
-Giáo d c ý th c b o v  đ ng v t có íchụ ứ ả ệ ộ ậ
II.Ph ng ti n d y - h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh hình 15.1,15.2, 15.3, 15.4, 15.5
-HS: S  d ng các hình trong SGKử ụ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể  +?K  tên m t s  loài trong ngành giun tròn? Nêu đ c đi m chung c a ngànhể ộ ố ặ ể ủ  
giun tròn?

2.M  bài:ở  Ngành giun đ t: C  th  có phân đ t, m i đ t có m t đôi chân bên, có khoang cố ơ ể ố ỗ ố ộ ơ 
th  chính th c, đ i di n là giun đ t. Giun đ t s ng  đâu? Em th ng th y giun đ t vào th iể ứ ạ ệ ấ ấ ố ở ườ ấ ấ ờ  
gian nào trong ngày?

3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1: I/ Hình d ng ngoàiạ
*MT: Tìm hi u hình d ng ngoài c a giun đ tể ạ ủ ấ
-GV yêu c u HS quan sát hình 15.1, 15.2 ghi nhầ ớ 
ki n th c đ  tr  l i câu h i:ế ứ ể ả ờ ỏ
+?Giun đ t có hình d ng nh  th  nào?ấ ạ ư ế
+?Quan sát hình 15.2 so sánh v i giun tròn tìmớ  
đi m khác gi a giun đ t v i giun tròn?ể ữ ấ ớ
+?Vì sao giun đ t chui rúc đ c trong đ t?ấ ượ ấ

-Cá nhân quan sát hình 15.1, 15,2 đ c chú thíchọ  
ghi nh  đ  tr  l i câu h iớ ể ả ờ ỏ →Nêu đ cượ

+C  th  phân đ tơ ể ố
+Vì có ch t nh yấ ầ

*TK:   +C  th  dài, thuôn hai đ uơ ể ầ
            +C  th  phân đ t, m i đ t có vòng t (chi bên)ơ ể ố ỗ ố ơ
            +Có ch t nh yấ ầ →da tr nơ
            +Có đai sinh d c và l  sinh d cụ ỗ ụ
*HĐ2:    II/ Di chuy nể  :  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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*MT: Ch  rõ cách di chuy n c a giun đ t liên quan đ n c u t o c  thỉ ể ủ ấ ế ấ ạ ơ ể
-GV yêu c u HS quan sát hình 15.2ầ →hoàn thành 
bài t p (tr.54): Đánh s  vào ô tr ng cho đúng thậ ố ố ứ 
t  các đ ng tác di chuy n c a giun đ t?ự ộ ể ủ ấ
-GV yêu c u HS trao đ i nhóm sau khi quan sátầ ổ  
và đ c thông tinọ

-GV ghi ph n tr  l i c a các nhóm lên b ngầ ả ờ ủ ả → 
ch  cho HS th y giun đ t di chuy n t  trái sangỉ ấ ấ ể ừ  
ph iả
-GV gi i thích: Giun đ t chun , dãn c  th  đ cả ấ ơ ể ượ  
do s  đi u ch nh s c ép c a d ch  khoang ự ề ỉ ứ ủ ị
trong các ph n khác nhau c a c  thầ ủ ơ ể

-Cá nhân t  quan sát hình 15.3 và đ c thôngự ọ  
tin

-Trao đ i nhóm đ  hoàn thành bài t pổ ể ậ
+Yêu c u:ầ
-Xác đ nh đ c h ng dichuy nị ượ ướ ể
-Phân bi t đ c hai l n thu mình ph ngệ ượ ầ ồ  
đo n d u, thu đo n đuôiạ ầ ạ
-Vai trò c a vòng t   m i đ tủ ơ ở ỗ ố
-Đ i di n nhóm trình bày đáp án, các nhómạ ệ  
khác b  sungổ

*TK: Di chuy n b ng cách:C  th  phình, du i xen k  l y vòng t  làm đi m t aể ằ ơ ể ỗ ẽ ấ ơ ể ự →Kéo cơ 
th  v  m t phíaể ề ộ
*HĐ3:    III/ C u t o trongấ ạ
*MT: Tìm hi u c u t o trong c a giun đ t th y đ c s  ti n hóa c a giun đ t so v i giun trònể ấ ạ ủ ấ ấ ượ ự ế ủ ấ ớ
-GV yêu c u HS quan sát hình 15.4, 15.5 đ c chúầ ọ  
thích ghi nh  tr  l i các câu h i:ớ ả ờ ỏ
+?So sánh v i giun tròn, tìm c  quan và h  cớ ơ ệ ơ 
quan m i xu t hi n  giun đ t?ớ ấ ệ ở ấ
+?H  c  quan m i xu t hi n có c u t o nh  thệ ơ ớ ấ ệ ấ ạ ư ế 
nào? 
-GV yêu c u HS th o lu n nhómầ ả ậ

-GV gi i thích thêm m t s  ki n th c:ả ộ ố ế ứ
+Khoang c  th  chính th c: ch a d ch làm căngơ ể ứ ứ ị  
c  thơ ể
+Thành c  th  có l p mô bì ti t ch t nh y làm daơ ể ớ ế ấ ầ  
tr nơ
+D  dày có thành c  có kh  năng co bóp nghi nạ ơ ả ề  
th c ănứ
+H  th n kinh: có chu i h ch ( h ch là n i t pệ ầ ỗ ạ ạ ơ ậ  
trung t  bào th n kinh)ế ầ
+H  tu n hoàn: GV gi ng v  s  di chuy n c aệ ầ ả ề ự ể ủ  
máu
-Yêu c u HS rút ra k t lu n v  c u t o trong c aầ ế ậ ề ấ ạ ủ  
giun đ tấ

-HS quan sát hình 15.4, 15.5 đ c chú thíchọ  
→ghi nh  tr  l i các câu h iớ ả ờ ỏ
-Nêu đ c:ượ
+H  tu n hoànệ ầ
+H  th n kinhệ ầ

-Th o lu n nhóm theo n i dung GV đ a raả ậ ộ ư
-Đ i di n các nhóm trình bàyạ ệ
-Các nhóm khác b  sungổ

*TK: +Có khoang c  th  chính th c ch a d chơ ể ứ ứ ị
         +H  tiêu hóa: Phân hóa rõ mi ng, h u, th c qu n, di u, d  dày c , ru t t t, h u mônệ ệ ầ ự ả ề ạ ơ ộ ị ậ
         +H  tu n hoàn: Có m ch l ng, m ch b ng, vòng h u ( tim đ n gi n), tu n hoàn kínệ ầ ạ ư ạ ụ ầ ơ ả ầ
         +H  th n kinh: Chu i h ch th n kinhệ ầ ỗ ạ ầ
*HĐ4:   IV/ Dinh d ngưỡ  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị



Tr ng THCS Phan Tây Hườ ồ                                                         Giáo án sinh h cọ  
7 
*MT: Tìm hi u dinh d ng c a giun đ tể ưỡ ủ ấ
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin ầ ọ ạ →tr  l i câuả ờ  
h i:ỏ
+?Quá trình tiêu hóa c a giun đ t di n ra nh  thủ ấ ễ ư ế 
nào? 
+?Vì sao khi m a nhi u. n c ng p úng, giunư ề ướ ậ  
đ t chui lên m t đ t?ấ ặ ấ
+?Đào ph i giun đ t, th y có ch t l ng màu đả ấ ấ ấ ỏ ỏ 
ch y ra, đó là ch t gì? T i sao có màu đ ?ả ấ ạ ỏ
-GV yêu c u HS rút ra k t lu nầ ế ậ

-HS đ c thông tinọ
-Nêu đ c:ượ
+S  ho t đ ng c a d  dày và vai trò c aự ạ ộ ủ ạ ủ  
enzim
+Vì giun không hô h p đ cấ ượ

+Ch t l ng màu đ  là máu. ấ ỏ ỏ
+Do có ch a Oứ 2

-HS t  rút ra k t lu nự ế ậ
TK: Quá trình tiêu hóa th c ăn: ứ
+Th c ăn ứ → Mi ng ệ → H u ầ → Di u ( ch a th c ăn ) ề ứ ứ → D  dày c  ( nghi n nh  th c ăn )ạ ơ ề ỏ ứ
→ Th c ăn bi n đ i trong ru t t t nh  enzim ứ ế ổ ộ ị ờ → Ch t bã th i ra ngoàiấ ả
+Ch t dinh d ng qua thành ru t vào máuấ ưỡ ộ
*Hô h p qua daấ
*HĐ 5:   V/. Sinh s nả
*MT: Nêu đ c sinh s n ghép đôi t o kén ch a tr ng  giun đ tượ ả ạ ứ ứ ở ấ
-GV cho HS đ c đo n thông tinọ ạ
+?Giun đ t sinh s n nh  th  nào?ấ ả ư ế

-HS đ c đo n thông tin và thu th p thông tinọ ạ ậ
-Tr  l i câu h iả ờ ỏ

*TK: Giun đ t l ng tínhấ ưỡ
     +Khi sinh s n hai giun đ t ghép đôi trao đ i tinh d ch t i đai sinh d c ả ấ ổ ị ạ ụ → Đai sinh d c tu tụ ộ  
kh i c  th  t o kén ch a tr ngỏ ơ ể ạ ứ ứ  
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
V. Ki m tra đánh giá: ể
+?C u t o giun đ t phù h p l i s ng nh  th  nào?ấ ạ ấ ợ ố ố ư ế
+?C  th  giun đ t có đ c đi m nào ti n hóa h n so v i ngành đ ng v t tr c?ơ ể ấ ặ ể ế ơ ớ ộ ậ ướ
VI. D n dò:ặ  +HS h c bài, làm bài t pọ ậ
+V  hình 15.2, 15.4, 15.5ẽ
+Đ c ph n em có bi tọ ầ ế
+Chu n b  gi  sau: M i nhóm m t con giun đ t to và xem kĩ l i bài 15ẩ ị ờ ỗ ộ ấ ạ

Ti t 16:ế               TH C HÀNH : M  VÀ QUAN SÁT GIUN Đ TỰ Ổ Ấ
I.M c tiêu:ụ
-Nh n bi t đ c loài giun khoang, ch  rõ đ c c u t o ngoài (đ t, vòng t , đai sinh d c ) và c uậ ế ượ ỉ ượ ấ ạ ố ơ ụ ấ  
t o trong ( m t s  n i quan )ạ ộ ố ộ
-T p thao tác m  đ ng v t không x ng s ngậ ổ ộ ậ ươ ố
-Bi t cách s  d ng các d ng c  mế ử ụ ụ ụ ổ
-Giáo d c ý th c t  giác, kiên trì, c n th nụ ứ ự ẩ ậ
II.Ph ng ti n d y- h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: B  đ  m , tranh câm hình 16.1, 16.3 SGKộ ồ ổ
-HS: M i nhóm 1 con giun đ t to dài 20cmỗ ấ
III. Ph ng pháp:ươ  Quan sát thí nghi m, ho t đ ng nhómệ ạ ộ
IV.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1: Tìm hi u c u t o ngoài c a giun đ tể ấ ạ ủ ấ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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*Cách s  lí m u:ử ẫ
-GV yêu c u HS nghiên c u SGK và thao tácầ ứ  
luôn: Làm giun ch t trong c n loãng sau đó đế ồ ể 
giun lên khay quan sát
*Quan sát c u t o ngoài:ấ ạ
-Yêu c u các nhóm:ầ
+Quan sát các đ t, vòng t ?ố ơ
+Xác đ nh m ch l ng, m ch b ng?ị ạ ư ạ ụ
+Tìm đai sinh d c?ụ
-GV h i:ỏ
+?Làm th  nào đ  quan sát đ c vòng t ?ế ể ượ ơ
+?D a vào đ c đi m nào đ  xác đ nh m tự ặ ể ể ị ặ  
l ng, m t b ng?ư ặ ụ
+?Tìm đai sinh d c, l  sinh d c d a vào đ cụ ỗ ụ ự ặ  
đi m nào?ể
-GVcho HS làm bài t p: Chú thích vào hìnhậ  
16.1(tr.56)
-GV g i đ i di n lên chú thích vào tranhọ ạ ệ

-HS nghiên c u sách và ti n hành thao tác s  líứ ế ử  
m uẫ

-Tong nhóm HS đ t giun lên khat và quan sátặ  
b ng kính lúpằ

+Kéo giun trên gi y th y l o x oấ ấ ạ ạ
+D a vào màu s cự ắ

+Đai sinh d c phía đ u, kích th c b ng 3 đ t,ụ ầ ướ ằ ố  
h i th t l i, màu nh tơ ắ ạ ạ

-Đ i di n các nhóm lên chú thích vào tranhạ ệ

*HĐ2: Tìm hi u c u t o trongể ấ ạ
*MT: HS m  và phanh giun đ t đ  tìm m t s  c  quan: H  tiêu hóa, h  th n kinhổ ấ ể ộ ố ơ ệ ệ ầ
*Cách m  giun đ t:ổ ấ
-GV yêu c u các nhóm quan sát hình 16.2 vàầ  
đ c các thông tin SGK r i th c hi n các b cọ ồ ự ệ ướ  
nh  hình 16.2ư
-GV ki m tra s n ph m c a các nhóm b ngể ả ẩ ủ ằ  
cách:
+G i m t nhóm m  đ p, đúng trình bày thaoọ ộ ổ ẹ  
tác mổ
+G i m t nhóm m  ch a đúng, nát các n iọ ộ ổ ư ộ  
quan. GV h i: Vì sao m  ch a đung, nát n iỏ ổ ư ộ  
quan?
*GV gi ng gi i: Khi m  đ ng v t khôngả ả ổ ộ ậ  
x ng s ng c n chú ý: M  m t l ng, nh  tay,ươ ố ầ ổ ặ ư ẹ  
đ ng kéo ng n,tách n i quan t  t , ngâm vàoườ ắ ộ ừ ừ  
n cướ
-  giun đ t có th  xoang ch a d ch, liên quanỞ ấ ể ứ ị  
đ n vi c di chuy nế ệ ể
*Quan sát c u t o trong:ấ ạ
-GV h ng d n:ướ ẫ
+Dùng kéo tách nh  n i quanẹ ộ
+D a vào hình 16.3A nh n bi t các b  ph nự ậ ế ộ ậ  
c a h  tiêu hóaủ ệ
+D a vào hình 16.3B quan sát b  ph n sinhự ộ ậ  
d cụ
+G t ng tiêu hóa sang bên đ  quan sát hạ ố ể ệ 
th n kinh màu tr ng  b ngầ ắ ở ụ

-Quan sát hình 16.2
-Đ c thông tinọ
-Th c hi n các b c nh  chú thích hình 16.2ự ệ ướ ư

+M t HS thao tác g  nh  n i quanộ ỡ ẹ ộ
+Các HS khác đ i chi u v i SGK đ  xác đ nhố ế ớ ể ị  
các h  c  quanệ ơ

-Ghi chú thích hình vẽ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị



Tr ng THCS Phan Tây Hườ ồ                                                         Giáo án sinh h cọ  
7 
-GV yêu c u HS hoàn thành chú thích  hìnhầ ở  
16.3B và 16.3C
-GV ki m tra: G i đ i di n nhóm lên chú thíchể ọ ạ ệ
V.Ki m tra đánh giá:ể  GV cho đi m các nhóm và nh n xétể ạ
VI.D n dò:ặ  Chu n b  gi  sau: Nghiên c u m t s  giun đ t khác và tìm hi u đ c đi m chung c aẩ ị ờ ứ ộ ố ố ể ặ ể ủ  
giun đ tố
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
                                                                   Tam kỳ, ngày      tháng      năm                                           
 Ti t 17:ế                          M T S  GIUN Đ T KHÁC VÀ Ộ Ố Ấ
                             Đ C ĐI M CHUNG C A NGÀNH GIUN Đ TẶ Ể Ủ Ố
I.M c tiêu:ụ
-Ch  ra đ c m t s  đ c đi m chung c a các đ i di n ngành giun đ tỉ ượ ộ ố ặ ể ủ ạ ệ ố
-HS nêu đ c đ c đi m chung c a ngành giun đ t và vai trò c a giun đ tượ ặ ể ủ ố ủ ố
-Rèn kĩ năng so sánh, t ng h pổ ợ
-Giáo d c ý th c b o v  đ ng v tụ ứ ả ệ ộ ậ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh m t s  giun đ t phóng toộ ố ấ
-HS: K  b ng 1,2 vào vẻ ả ở
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
2.M  bài:ở  Giun đ t có kho ng 9.000 loài, s ng  n c m n, n c ng t ctong bùn, trongố ả ố ở ướ ặ ướ ọ ở  

đ t, m t s  s ng  c n và kí sinhấ ộ ố ố ở ạ
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ

*HĐ1:  I/ M t s  giun đ t th ng g pộ ố ố ườ ặ
*MT: Thông qua các đ i di n th y đ c s  đa d ng c a giun đ tạ ệ ấ ượ ự ạ ủ ố
-GV cho HS quan sát tranh: Hình 17.1, 17.2, 
17.3 và đ c chú thích  ghi nhọ ớ
-GV yêu c u HS đ c thông tin SGK và hoànầ ọ  
thành b ng 1ả
-GV k  b ng 1 đ  HS lên s a bàiẻ ả ể ử
-GV thông báo các n i dung đúng và cho HSộ  
theo dõi bang 1 chu n ẩ
-GV yêu c u HS t  rút ra k t lu n v  s  đaầ ự ế ậ ề ự  
d ng c a giun đ t v  s  loài, l i s ng và môiạ ủ ố ề ố ố ố  
tr ng s ngườ ố

-Cá nhân t  quan sát và đ c thông tin, ghi nhự ọ ớ 
ki n th cế ứ
-Trao đ i nhóm, th ng nh t ý ki n, hoàn thànhổ ố ấ ế  
n i dung b ng 1ộ ả
+Yêu c u nêu đ c:ầ ượ
-L i s ng c a các đ i di nố ố ủ ạ ệ
-M t s  c u t o phù h p l i s ngộ ố ấ ạ ợ ố ố
-Đ i di n nhóm ghi k t qu  t ng n i dungạ ệ ế ả ừ ộ
-Các nhóm khác b  sungổ

*TK:   +Giun đỏ
           +R iươ
           +Đ aỉ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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           +V tắ
           +Róm bi nể
*HĐ2:   II/ Đ c đi m chung c a ngành giun đ tặ ể ủ ố
*MT: Nêu đ c đ c đi m chung c a ngành giun đ tượ ặ ể ủ ố
-GVcho HS quan sát l i tranh đ i di n cúaạ ạ ệ  
ngành
-Nghiên c u thông tin SGK (tr.60)ứ
-GV yêu c u HS trao đ i nhóm hoàn thànhầ ổ  
b ng 2ả
-GV k  s n b ng 2 trên b ng đ  HS lên s aẻ ẵ ả ả ể ử  
bài
-GV cho HS t  rút ra k t lu nự ế ậ

-Cá nhân t  quan sát l i tranhự ạ
-Đ c thông tinọ

-Trao đ i nhóm th ng nh t câu tr  l iổ ố ấ ả ờ

-Đ i di n nhóm lên ghi k t qu , các nhóm khácạ ệ ế ả  
b  sungổ

*TK:    +C  th  dài, phân đ tơ ể ố
             +Có th  xoang ( khoang c  th  chính th c)ể ơ ể ứ
             +Hô h p qua da hay mangấ
             +H  tu n hoàn kín, máu màu đệ ầ ỏ
             +H  tiêu hóa phân hóaệ
             +H  th n kinh dang chu i h chệ ầ ỗ ạ
             +Di chuy n nh  chi bên, t , thành c  thể ờ ơ ơ ẻ
*GV yêu c u HS hoàn thành bài t p (tr.61) đ  th y rõ vai trò c a giun đ tầ ậ ể ấ ủ ố
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
V.Ki m tra đánh giá:ể
+?K  tên m t s  giun đ t th ng g p?ể ộ ố ố ườ ặ
+?Nêu đ c đi m chung c a ngành giun đ t?ặ ể ủ ố
VI.D n dò:  ặ HS t  ôn t p, gi  sau làm bài ki m tra m t ti tự ậ ờ ể ộ ế
N i dung ôn: -Đ c đi m c u t o c a sán lá gan, giun đũa, giun đ tộ ặ ể ấ ạ ủ ấ
                      -Vòng đ i c a sán lá gan, giun đũaờ ủ
                      -Đ c đi m chung c a ngành giun gi p, giun tròn, giun đ tặ ể ủ ẹ ố
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................
                                                                   Tam kì, ngày      tháng       năm
CH NG IV:ƯƠ                           NGÀNH THÂN M MỀ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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  Ti t 19:ế                                          TRAI SÔNG
I.M c tiêu:ụ
-Gi i thích đ c đ c đi m c a trai thích nghi v i đ i s ng n mình trong bùn, cátả ượ ặ ể ủ ớ ờ ố ẩ
-N m đ c đ c đi m c u t o,dinh d ng, sinh s n c a trai sôngắ ượ ặ ể ấ ạ ưỡ ả ủ
-Rèn cho HS kĩ năng quan sát
II.Ph ng ti n d y -h cươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh hình 18.3, 18.4
         +V t m u: con trai, v  traiậ ẫ ỏ
-HS: +V t m u: Con trai sông, v  traiậ ẫ ỏ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi,ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
2.M  bài:ở  GV gi i thi u ngàhn thân m m có v  b c ngoài, thân m m không phân đ t.ớ ệ ề ỏ ọ ề ố

Đ i di n là con trai sôngạ ệ
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ

*HĐ1:     I/ Hình d ng c u t o:ạ ấ ạ
*MT: Trình bày đ c đ c đi m c a v  và c  th  trai, gi i thích các khái ni m: Áo, khoang áoượ ặ ể ủ ỏ ơ ể ả ệ
•V  trai:ỏ
-GV yêu c u HS làm vi c đ c l p v i SGKầ ệ ộ ậ ớ
-GV g i HS gi i thi u đ c đi m v  trai trênọ ớ ệ ặ ể ỏ  
m u v tẫ ậ
-GV gi i thi u vòng tăng tr ng c a vớ ệ ưở ủ ỏ
-GV yêu c u các nhóm th o lu nầ ả ậ
+?Mu n m  v  trai đ  quan sát ta ph i làm thố ở ỏ ể ả ế 
nào?
+?Khi mài m t ngoài v  trai, ta th y có mùiặ ỏ ấ  
khét, vì sao?
+?Trai ch t thì m  v , t i sao?ế ở ỏ ạ
-GV t  ch c th o lu n gi a các nhómổ ứ ả ậ ữ

-GV gi i thích vì sao l p xà c  óng ánh màuả ớ ừ  
c u v ng?ầ ồ
•C  th  trai:ơ ể
_GV yêu c u HS tr  l i:ầ ả ờ
+?C  th  trai có c u t o nh  th  nào?ơ ể ấ ạ ư ế
-GV gi i thích khái ni m áo, khoang áoả ệ

+?Trai t  v  b ng cách nào?Nêu đ c đi m c uự ệ ằ ặ ể ấ  
t o c a trai phù h p v i đ c đi m đóạ ủ ợ ớ ặ ể
-GV gi i thi u đ u trai tiêu gi mớ ệ ầ ả

-HS quan sát hình 18.1, 18.2 SGK và đ c thôngọ  
tin, t  ghi nh  ki n th cự ớ ế ứ
-M t HS ch  trên m u trai s ng đ c đi m vộ ỉ ẫ ố ặ ể ỏ 
trai

-Các nhóm th o lu n, th ng nh t ý ki n-Nêuả ậ ố ấ ế  
đ c:ượ
+M  v  trai: c t dây ch ng và c t hai cở ỏ ắ ằ ắ ơ
khép
+Vì l p s ng b ng ch t h u c  b  ma sát cháyớ ừ ằ ấ ữ ơ ị  
nên có mùi khét
+Vì dây ch ng và c  khép không ho t đ ngằ ơ ạ ộ
-Đ i di n nhóm phát bi u, các nhóm khác bạ ệ ể ổ 
sung

-HS đ c thông tin rut ra đ c đi m c u t o cọ ặ ể ấ ạ ơ 
th  :ể
+C u t o: ấ ạ
-Ngoài: áo, trong là khoang áo
-Gi a: có t m mangữ ấ
-Trong: Có thân, chân rìu
+C  th  có hai m nh v  băng đá vôi đ  cheơ ể ả ỏ ể  
chở

*TK:    1.V  trai:ỏ     +G m hai m nh g n v i nhau nh  b n lồ ả ắ ớ ờ ả ề
                                +Dây ch ng và hai c  khép v  giúp đóng m  vằ ơ ỏ ở ỏ
             V  có ba l p: -Ngoài là l p s ngỏ ớ ớ ừ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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                                      -Gi a là l p đá vôiữ ớ
                                      -Trong là l p xà c  óng ánhớ ừ
             2.C  th  trai:ơ ể
                                +D i v  là áo, m t trong áo là khoang áoướ ỏ ặ
                                +Hai t m mang  m i bênấ ở ỗ
                                +  trung tâm c  th :  -Trong là thânỞ ơ ể
                                                                      -Ngoài là chân
*HĐ2:      II/ Di chuy n:ể
-GV yêu c u HS đ c đo n thông tin và quan sátầ ọ ạ  
hình 18.4 SGK
-GV t  ch c các nhóm th o lu nổ ứ ả ậ
+?Trai di chuy n nh  th  nào?ể ư ế
-GV m  r ng: Chân trai thò ra theo h ng nàoở ộ ướ  
thì thân chuy n đ ng  theo h ng đóể ộ ướ

-HS căn c  thông tin và quan sát hình 18.4 ứ
-Th o lu n nhóm: Mô t  đ c cách di chuy nả ậ ả ượ ể  
c a traiủ

*TK: Khi di chuy n chân trai hình l i rìu thò ra th t vào k t h p đóng, m  vể ưỡ ụ ế ợ ở ỏ
*HĐ3:    III/ Dinh d ng:ưỡ
-GV yêu c u HS t  đ c thông tin SGKầ ự ọ
-GV t  ch c th o lu n nhómổ ứ ả ậ
+?N c qua ng hút và khoang áo đem gì đ nướ ố ế  
cho mi ng và mang c a trai?ệ ủ
+?Nêu ki u dinh d ng c a trai?ể ưỡ ủ
-GV ch t l i ki n th cố ạ ế ứ
+?Cách dinh d ng c a trai có ý nghĩa nh  thưỡ ủ ư ế 
nào đ i v i môi tr ng n c?ố ớ ườ ướ
-GV gi i thích vai trò l c n cả ọ ướ

-HS t  thu nh n thông tinự ậ
-Th o lu n trong nhóm hoàn thành đáp ánả ậ
+N c mang đ n th c ăn và ôxiướ ế ứ

+Dinh d ng th  đ ngưỡ ụ ộ

*TK:      +Th c ăn c a trai là ĐVNS và v n h u cứ ủ ụ ữ ơ
              +Ôxi trao đ i qua mangổ
*HĐ4:     IV/ Sinh s n:ả
-GVcho HS th o lu n nhóm:ả ậ
+?Ý nghĩa c a giai đo n tr ng phát tri n thànhủ ạ ứ ể  

u trùng trong mang trai m ?ấ ẹ
+?Ý nghĩa c a giai đo n u trùng bám vàoủ ạ ấ  
mang và da cá?
-GV ch t l i đ c đi m sinh s nố ạ ặ ể ả

-HS th o lu n nhóm, tr  l i đ c:ả ậ ả ờ ượ
+Tr ng phát tri n trong mang trai m  đ cứ ể ẹ ượ  
b o v  và tăng l ng ôxiả ệ ượ
+ u trùng bám vào mang, da cá đ c b o vẤ ượ ả ệ 
và tăng l ng ôxiượ

*TK: Trai phân tính
+Tr ng n  thành u trùng s ng trong mang trai m  m t th i gian ứ ở ấ ố ẹ ộ ờ → bám vào mang và da cá 
vài tu n ầ → r i xu ng bùn phát tri n thành trai tr ng thànhơ ố ể ưở
*K t lu n chungế ậ : HS đ c k t lu n SGK ọ ế ậ
V.Ki m tra đánh giá:ể  Vi t ch  (Đ) ho c ( S ) vào đ u các câu sau:ế ữ ặ ầ
         1.Trai x p vào ngành thân m m vì có thân m m, không phân đ tế ề ề ố
         2.C  th  trai g m ba ph n: Đ u, thân, chânơ ể ồ ầ ầ
         3.Trai di chuy n nh  chân rìuể ờ
         4.Trai l y th c ăn nh  c  ch  l c t  n c hút vàoấ ứ ờ ơ ế ọ ừ ướ
         5.C  th  trai có đ i x ng hai bênơ ể ố ứ
VI.D n dò:ặ  HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                 -Đ c ph n em có bi tọ ầ ế

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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                 -S u t m tranh nh m t s  đ i di n thân m mư ầ ả ộ ố ạ ệ ề
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................
                                                                        Tam kì, ngày     tháng      năm
Ti t 20:ế                                 M T S  THÂN M M KHÁCỘ Ố Ề
I.M c tiêu:ụ
-Trình bày đ c đ c đi m c am t s  đ i di n c a ngành thân m m. Th y đ c s  đa d ng c aượ ặ ể ủ ộ ố ạ ệ ủ ề ấ ượ ự ạ ủ  
thân m mề
-Gi i thích đ c ý nghĩa th c ti n, m t s  t p tính c a thân m mả ượ ự ễ ộ ố ậ ủ ề
-Rèn kĩ năng quan sát
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: Tranh nh m t s  đ i di n c a thân m mả ộ ố ạ ệ ủ ề
        +V t m u: c sên, c nh i, sò.....ậ ẫ Ố ố ồ
-HS: V t m u: các loài cậ ẫ ố
III.Ph ng phápươ : Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả

1.Ki m tra:ể
+?Trình bày đ c đi m c u t o v , c u t o c  th  trai?ặ ể ấ ạ ỏ ấ ạ ơ ể
+?Trai dinh d ng, sinh s n nh  th  nào?ưỡ ả ư ế

2.M  bàiở : GV h i: Ng i ta có th  tìm th y thân m m  nh ng n i nào?ỏ ườ ể ấ ề ở ữ ơ →GV vào bài m iớ
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ

*HĐ1: I/ M t s  đ i di nộ ố ạ ệ  
*MT: Thông qua các đ i di n HS th y đ c s  đa d ng c a thân m mạ ệ ấ ượ ự ạ ủ ề
-GV yêu c u HS quan sát hình 19 (1ầ → 5) đ cọ  
chú thích và nêu các đ c đi m đ c tr ng c aặ ể ặ ư ủ  
m i đ i di nỗ ạ ệ

-HS quan sát kĩ hình 19 ( 1→5) →Th o lu n rútả ậ  
ra các đ c đi mặ ể
+ c sên: S ng trên cây, ăn lá .C  th  g m 4Ố ố ơ ể ồ  
ph n : Đ u, thân, chân, áo. Th  b ng ph iầ ầ ở ằ ổ  
( thích nghi  c n) ở ạ
+M c: S ng  bi n, v  tiêu gi m(mai m c).ự ố ở ể ỏ ả ự  
C  th  g m 4 ph n, di chuy n nhanhơ ể ồ ầ ể
+Sò: C  th  có hai m nh v , có giá tr  xu tơ ể ả ỏ ị ấ  

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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+?Tìm các đ i di n t ng t  đ a ph ngạ ệ ươ ựở ị ươ
-Qua các đ i di n yêu c u HS t  rút ra nh nạ ệ ầ ự ậ  
xét v :ề
+Đa d ng loài?ạ
+Môi tr ng s ng?ườ ố
+L i s ng?ố ố

kh uẩ
-K  đ c tên các đ i di n thân m m có  đ aể ượ ạ ệ ề ở ị  
ph ngươ
-HS t  rút ra nh n xétự ậ
+Thân m m có s  loài l nề ố ớ
+Sông  c n, n cở ạ ướ
+Có l i s ng vùi l p, bò ch m ch p, và diố ố ấ ậ ạ  
chuy n t c đ ( b i)ể ố ộ ơ

*TK: M t s  đ i di n: c sên, m c, b ch tu c, sò, c v n.....ộ ố ạ ệ Ố ự ạ ộ ố ặ

*HĐ2:   II/M t s  t p tính  thân m m:ộ ố ậ ở ề
•MT: N m đ c t p tính c a c sên, m c.ắ ượ ậ ủ ố ự

-Gi i thích đ c s  đa d ng v  t p tính là nh  h  TKptả ượ ự ạ ề ậ ờ ệ
-Yêu c u h c sinh đ c thông tin sgkầ ọ ọ
  +? Vì sao thân m m có nhi u t p tính thíchề ề ậ  
nghi v i l i s ng?ớ ố ố
T p tính đ  tr ng c a c sên.ậ ẻ ứ ủ ố
-Yêu c u HS quan sát H19.6, đ c chúầ ọ  
thích→th o lu n:ả ậ
  + c sên t  v  b ng cách nào?Ố ự ệ ằ
  +Ý nghĩa sinh h c c a t p tính đào l  c a cọ ủ ậ ỗ ủ ố  
sên?
T p tính  m c.ậ ở ự
-Yêu c u HS quan sát H19.7 đ c chúầ ọ  
thích→th o lu n:ả ậ
  +?M c săn m i nh  th  nào?ự ồ ư ế
  +?H a mù c a m c có tác d ng gì?ỏ ủ ự ụ
  +?Vì sao ng i ta dùng ánh sáng đ  câu m c?ườ ể ự

-HS đ c ọ  →tr  l i:ả ờ
-Nh  h  TKpt làm c  s  cho t p tính ptờ ệ ơ ở ậ

-Các nhóm th o lu n th ng nh t ý ki nả ậ ố ấ ế
 
  +T  v  b ng cách thu mình trong vự ệ ằ ỏ
  +Đào l  đ  tr ngỗ ẻ ứ →b o v  tr ngả ệ ứ

-Quan sát H19.7 đ c chú thíchọ
-Các nhóm th o lu nả ậ

-Đ i di n nhóm phát bi u các nhóm khác bạ ệ ể ổ 
sung.

TK: H  th n kinh c a thân m m pt là c  s  cho giác quan và t p tính pt thích nghi v i đ iệ ầ ủ ề ơ ở ậ ớ ờ  
s ng.ố
*K t lu n chung:ế ậ  Đ c sgkọ
IV/Ki m tra đánh giá:ể
    Em th ng g p c sên  đâu? Khi bò c sên đ  l i d u v t trên lá nh  th  nào? Gi i thích?ườ ặ ố ở ố ể ạ ấ ế ư ế ả
V/D n dòặ : HS h c bài, làm bài t pọ ậ
-Chu n b  gi  sau: M i nhóm đem theo 1 con c sên, 1 c b u, trai...ẩ ị ờ ỗ ố ố ươ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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                                                                               Tam kì, ngày     tháng     năm
Ti t 21:ế        TH C HÀNH: QUAN SÁT M T S  THÂN M MỰ Ộ Ố Ề
I.M c tiêu:ụ
-Quan sát c u t o đ c tr ng c a m t s  đ i di n ngành thân m mấ ạ ặ ư ủ ộ ố ạ ệ ề
-Phân bi t đ c các c u t o chính c a thân m m t  vệ ượ ấ ạ ủ ề ừ ỏ→ c u t o ngoàiấ ạ → c u t o trongấ ạ
-Rèn kĩ năng quan sát, s  d ng kính lúpử ụ
II.Chu n b :ẩ ị
-GV: +M u trai, m c m  s nẫ ự ổ ẵ
         +M u trai, m c, c đ  quan sát c u t o ngoàiẫ ự ố ể ấ ạ
-HS:  +B n thu ho chả ạ
III.N i dung th c hành:ộ ự
  1.Quan sát c u t o v :ấ ạ ỏ
*Trai: Phân bi t: Đ u, đuôi, đ nh, vòng tăng tr ng, b n lệ ầ ỉ ưở ả ề
* c:Ố  Quan sát v  c nh n bi t các b  ph n, chú thích b ng sỏ ố ậ ế ộ ậ ằ ố
 2.Quan sát c u t o trong:ấ ạ
*Trai: Quan sát phân bi t đ c: Áo, khoang áo, mang, thân, chân, c  khép vệ ượ ơ ỏ
* c:Ố  Quan sát v t m u, nh n bi t các b  ph n: Tua, m t, l  mi ng, chân, thânậ ẫ ậ ế ộ ậ ắ ỗ ệ
  3.Quan sát c u t o trong:ấ ạ
 +GV cho HS quan sát m u m  s n c u t o trng c a m c, đ i chi u v i hình v :ẫ ổ ẵ ấ ạ ủ ự ố ế ớ ẽ
   -Phân bi t đ c các c  quanệ ượ ơ →đi n vào ô tr ng hình 20.6 SGKề ố
*HS quan sát các n i dung trên ộ → hoàn thành chú thích hình 20( t  20.1ừ →20.6 SGK)
IV.Nh n xét đánh giá:ậ
  +GV ki m tra k t qu  c a HS trên b n thu ho ch sau khi hoàn thành chú thíchể ế ả ủ ả ạ
  +GV nh n xétti t th c hành ậ ế ự
  +Yêu c u HS d n v  sinh phòng th c hànhầ ọ ệ ự
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
                                                                           Tam kì, ngày    tháng    năm
Ti t 22:ế     Đ C ĐI M CHUNG VÀ VAI TRÒ C A NGÀNH THÂN M MẶ Ể Ủ Ề
I.M c tiêu:ụ
-Trình bày đ c s  đa d ng c a ngành thân m mượ ự ạ ủ ề
-Trình bày đ c đ c đi m chung và ý nghĩa c a ngành thân m mượ ặ ể ủ ề
-Rèn kĩ năng quan sát
-Giáo d c cho HS lòng yêu m n đ ng v t thân m mụ ế ộ ậ ề
II.Ph ng ti n d y- h c:ươ ệ ạ ọ
-GV:  +Tranh phóng to hình 21.1 sgk

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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          +B ng ph  ghi n i dung b ng1ả ụ ộ ả
-HS: K  b ng1 và b ng 2 vào v  bài t pẻ ả ả ở ậ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể
2.M  bài:ở  Ngành thân m m có s  l ng loài l n, có c u t o, l i s ng phong phúề ố ượ ớ ấ ạ ố ố
3.Các ho t đ ng d y- h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:     I/ Đ c đi m chungặ ể
*MT: Thông qua bài t p HS th y đ c s  đa d ng c a thân m m và rút ra đ c đi m chung c aậ ấ ượ ự ạ ủ ề ặ ể ủ  
ngành
-GV yêu c u HS đ c thông tin, quan sát hình 21ầ ọ  
và hình 19 sgk→ th o lu n:ả ậ
+?Nêu c u t o chung c a thân m m?ấ ạ ủ ề
+?L a ch n các c m t  đ  hoàn thành b ng1ự ọ ụ ừ ể ả
-GV treo b ng ph  g i HS lên làm bài t pả ụ ọ ậ
-GV ch t l i b ng b ng chu n ki n th cố ạ ằ ả ẩ ế ứ
-T  b ng trên yêu c u HS th o lu n:ừ ả ầ ả ậ
+?Nh n xét s  đa d ng c a thân m m?ậ ự ạ ủ ề
+?Nêu đ c đi m chung c a thân m m?ặ ể ủ ề
-GV ch t l i ki n th cố ạ ế ứ

-HS quan sát các hình 21 và 19 sgk
-Th o lu n nhóm th ng nh t ý ki n đi n vàoả ậ ố ấ ế ề  
b ng1ả

-Đ i di n nhóm lên đi n các c m t  vàoạ ệ ề ụ ừ  
b ng1ả →các nhóm khác nh n xét, b  sungậ ổ
-HS ti p t c th o lu nế ụ ả ậ →Nêu đ c:ượ
+Đa d ng: Kích th c, c u t o c  th , môiạ ướ ấ ạ ơ ể  
tr ng s ng, t p tínhườ ố ậ

*TK:  +Thân m m không phân đ t, có v  đá vôiề ố ỏ
          +Có khoang áo phát tri nể
          +H  tiêu hóa phân hóaệ
*HĐ2:  II/ Vai trò c a thân m m:ủ ề
*MT: Trình bày đ c ý nghĩa th c ti n c a thân m mượ ự ễ ủ ề
-GV yêu c u HS làm bài t p b ng2(tr.72)ầ ậ ả
-GV g i HS hoàn thành b ngọ ả
-GV ch t l i ki n th c sau đó cho HS th oố ạ ế ứ ả  
lu n:ậ
+?Ngành thân m m có vai trò nh  th  nào?ề ư ế  
Nêu ý nghĩa c a v  thân m m?ủ ỏ ề

-HS d a vào ki n th c trong ch ng và liên hự ế ứ ươ ệ 
th c t  đ  hoàn thành b ng 2ự ế ể ả
-M t HS lên làm bài t p, c  l p b  sungộ ậ ả ớ ổ
-HS th o lu n ả ậ →Nêu vai trò c a ngành thânủ  
m m và ý nghĩa c a v  thân m mề ủ ỏ ề

*TK: 1.L i ích:ợ   +Làm th c ph m cho con ng iự ẩ ườ
                           +Là nguyên li u cho xu t kh uệ ấ ẩ
                           +Làm th c ăn cho đ ng v tứ ộ ậ
                           +Làm s ch môi tr ng n cạ ườ ướ
                           +Làm đ  trang trí, trang s cồ ứ
         2.Tác h i:ạ   +Là v t trung gian truy n b nhậ ề ệ
                           +Ăn h i cây tr ngạ ồ
V.Ki m tra đánh giá:ể
 +?Vì sao l i x p m c b i nhanh cùng ngành v i c sên bò ch m ch p?ạ ế ự ơ ớ ố ậ ạ
 +?  các ch  đ a ph ng em có các loài thân m m nào đ c bán làm th c ph m? Loài nào có giáỞ ợ ị ươ ề ượ ự ẩ  
tr  xu t kh u?ị ấ ẩ
 +?Ý nghĩa th c ti n c a v  thân m m?ự ễ ủ ỏ ề
VI.D n dò:ặ
              -HS h c bài, làm bài t pọ ậ
              -Đ c ph n em có bi tọ ầ ế

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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              -V  hình 21ẽ
              -Chu n b  bài m i: Nghiên c u c u t o ngoài, dinh d ng và sinh s n c a tôm sôngẩ ị ớ ứ ấ ạ ưỡ ả ủ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
                                                                            Tam kì, ngày    tháng     năm
CH NG V:ƯƠ                   NGÀNH CHÂN KH PỚ
                                              L P GIÁP XÁCỚ
Ti t 23:ế                                     TÔM SÔNG 
I.M c tiêu:ụ
-Gi i thích đ c các đ c đi m c u t o ngoài thích nghi đ i s ng  n cc a tômả ượ ặ ể ấ ạ ờ ố ở ướ ủ
-Trình bày đ c đi m dinh d ng, sinh s n c a tôm sôngặ ể ưỡ ả ủ
-Rèn kĩ năng quan sát
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV:  +Tranh c u t o ngoài c a tôm sôngấ ạ ủ
          +B ng ph  ghi n i dung b ng1ả ụ ộ ả
-HS:   +M u v t tôm sôngẫ ậ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể  +?Nêu đ c đi m chung và vai trò c a ngành thân m m?ặ ể ủ ề
2.M  bài:ở  GV gi i thi u đ c đi m chung c  ngành chân kh p và l p giáp xác nh  SGK và nêuớ ệ ặ ể ử ớ ớ ư  
yêu c u c n tìm hi u v  đ i di n là tôm sôngầ ầ ể ề ạ ệ
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:  I.C u t o ngoài và di chuy n:ấ ạ ể
*MT: Gi i thích đ c các đ c đi m c u t o ngoài c a tôm thích nghi đ i s ng  n c, xác đ nhả ượ ặ ể ấ ạ ủ ơ ố ở ướ ị  
đ c v  trí ch c năng các b  ph nượ ị ứ ộ ậ
⊇ V  c  thỏ ơ ể:
-GV yêu c u HS quan sát m u tôm sôngầ ẫ
→th o lu n nhóm theo các câu h i:ả ậ ỏ

-Các nhóm quan sát m u theo h ng d n, ẫ ướ ẫ
đ c thông tinọ →th o lu n nhóm th ng nh t ýả ậ ố ấ  
ki n. Nêu đ c:ế ượ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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+?C  th  tôm g m m y ph n?ơ ể ồ ấ ầ

+?Nh n xét màu s c v  tôm?ậ ắ ỏ
+?Bóc m t vài khoanh v , quan sát và nh n xétộ ỏ ậ  
đ  c ng?ộ ứ
+?Gi i thích ý nghĩa c a hi n t ng tôm cóả ủ ệ ượ  
màu s c khác nhau?( phù h p màu c a môiắ ợ ủ  
tr ngườ → đ  t  vể ự ệ
+?Khi nào v  tôm có màu h ng? (GV gi iỏ ồ ả  
thích: Khi tôm s ng , s c t  đó là cyanocristalinố ắ ố  
nh ng khi tôm ch t s c t  đó bi n đ i thànhư ế ắ ố ế ổ  
ch t zooêrytrin có màu h ng)ấ ồ
⊄Các ph n ph  và ch c năng:ầ ụ ứ
-GV yêu c u HS quan sát tranh và m u tômầ ẫ  
sông
+Quan sát và đ i chi u v i hình 22.1 ố ế ớ →Xác 
đ nh tên, v  trí các ph n phị ị ầ ụ
+Quan sát tôm ho t đ ng đ  xác đ nh ch cạ ộ ể ị ứ  
năng các ph n phầ ụ
-GV yêu c u HS hoàn thành b ng1 ầ ả
-GV treo b ng ph  g i HS lên đi n vào chả ụ ọ ề ỗ 
tr ngố
+G i HS nh c l i tên và ch c năng các bọ ắ ạ ứ ộ 
ph n?ậ
⊂Di chuy nể :
+?Tôm có nh ng hình th c di chuy n nào?ữ ứ ể
+?Hình th c nào th  hi n b n năng t  v  c aứ ể ệ ả ự ệ ủ  
tôm?

+C  th  tôm g m 2 ph n: Ph n đ u- ng cơ ể ồ ầ ầ ầ ự
và ph n b ngầ ụ
+Màu c a môi tr ngủ ườ

+Khi tôm ch tế

-Đ i di n nhóm phát bi uạ ệ ể →các nhóm khác bổ 
sung

-Các nhóm quan sát m u tôm và tranh: Xác đ nhẫ ị  
đ c tên , v  trí và ch c năngượ ị ứ
các ph n ph  ầ ụ →ghi k t qu  vào gi yế ả ấ

-Các nhóm th o lu n ả ậ →đi n vào b ng1ề ả
-Đ i di n nhóm hoàn thành trên b ng phạ ệ ả ụ

-HS nêu đ c các hình th c di chuy n c a tôm:ượ ứ ể ủ
+Bò
+B iơ
+Nh yả

*TK: +C  th  g m hai ph n: Đ u - ng c và b ngơ ể ồ ầ ầ ự ụ
←Vỏ:
   + C u t o b ng ch t kitin ng m canxiấ ạ ằ ấ ấ →c ng đ  che ch  và làm ch  bám cho h  cứ ể ở ỗ ệ ơ
   +V  ch a s c t  làm tôm có màu s c c a môi tr ngỏ ứ ắ ố ắ ủ ườ
↑ Các ph n ph  và ch c năngầ ụ ứ :
a)Ph n đ u -ng c:ầ ầ ự
   +M t kép,hai đôi râu: đ nh h ng và phát hi n m iắ ị ướ ệ ồ
   +Chân hàm: gi  và x  lí m iữ ử ồ
   +Chân ng c: bò và b t m iự ắ ồ
b)Ph n b ngầ ụ :
   +Chân b ng: b i, gi  thăng b ngụ ơ ữ ằ
   +T m lái: lái, giúp tôm nh y ấ ả
→Di chuy nể : Bò, b i, nh yơ ả
*HĐ 2:  II/ Dinh d ng:ưỡ
-GV h i:ỏ
+?Tôm ki m ăn vào th i gian nào trong ngày?ế ờ

-HS v n d ng th c t  tr  l iậ ụ ự ế ả ờ
-Tôm ho t đ ng vào lúc ch ng v ng t iạ ộ ạ ạ ố

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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Th c ăn c a tôm là gì?ứ ủ
+?Vì sao ng i ta dùng thính th m đ  làm m iườ ơ ể ồ  
c t vó tôm?ấ
-GV cho HS đ c ọ �  và ch t l i ki n th cố ạ ế ứ

-Đ  khai thác kh  năng kh u giác nh y bénể ả ứ ạ  
c a tômủ

*TK: +Tôm ăn t p, ho t đ ng lúc ch ng v ng t iạ ạ ộ ạ ạ ố
          +Th c ăn đ c tiêu hóa  d  dày, h p th   ru tứ ượ ở ạ ấ ụ ở ộ
          +Tôm hô h p b ng mangấ ằ
          +Bài ti t qua tuy n bài ti t  g c đôi râu th  haiế ế ế ở ố ứ
*HĐ 3:   III/ Sinh s n:ả
-GV cho HS quan sát tôm:
+?Phân bi t tôm đ c v i tôm cái?ệ ự ớ
+?Tôm m  ôm tr ng có ý nghĩa gì?ẹ ứ
+?Vì sao u trùng tôm ph i l t xác nhi u l nấ ả ộ ề ầ  
đ  l n lên?ể ớ

-HS quan sát tôm→Phân bi t đ c tôm đ c v iệ ượ ự ớ  
tôm cái
+Tôm đ c có càng toự
+Tôm cái ôm tr ngứ

*TK: +Tôm phân tính:- Con đ c có càng toự
                                       -  Con cái ôm tr ng khi đứ ẻ
       +Tr ng n  thành u trùng, l t xác nhi u l nứ ở ấ ộ ề ầ →Tôm tr ng thànhưở
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ

V.Ki m tra đánh giá:ể
+?Ý nghĩa c a l p v  kitin giàu canxi và s c t  c a tôm?ủ ớ ỏ ắ ố ủ
+?  n c ta và đ a ph ng em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm th c ph m vàỞ ướ ị ươ ự ẩ  
xu t kh u?( GV g i ý cho HS liên h  th c ti n:Vùng ven bi n nuôi tôm sú, tôm hùm.  n i đ a:ấ ẩ ợ ệ ự ễ ể Ở ộ ị  
nuôi tôm càng)

VI.D n dò:ặ  +HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                   +V  hình 22ẽ
                   +Chu n b  ti t 24 th c hành: Xem l i bài 22 và nghiên c u tr c các hình v  23.1,ẩ ị ế ự ạ ứ ướ ẽ  
23.2, 23.3 SGK
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................
                                                                               Tam kì, ngày   tháng    năm

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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 Ti t 24ế :        TH C HÀNH:Ự    M  VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG                                    Ổ
I.M c tiêu:ụ
-Rèn kĩ năng m  đ ng v t không x ng s ng, bi t s  d ng các d ng c  mổ ộ ậ ươ ố ế ử ụ ụ ụ ổ
-M  và quan sát c u t o mang: Nh n bi t ph n g c chân ng c và các lá mangổ ấ ạ ậ ế ầ ố ự
-Nh n bi t m t s  n i quan: H  tiêu hóa, h  th n kinhậ ế ộ ố ộ ệ ệ ầ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV:   +Chu n b  b  đ  mẩ ị ộ ồ ổ
           +M u v t: Tôm sông s ngẫ ậ ố
-HS: Nghiên c u tr c hình 23.1, 23.2, 23.3ứ ướ
III.N i dung th c hành:ộ ự
N i dungộ D ng cụ ụ

M u v tẫ ậ
 Cách ti n hành thí nghi mế ệ Nh n xét k t quậ ế ả

V  hìnhẽ
⊇  M  vàổ  
quan sát mang 
tôm

Khay m , kéo,ổ  
k p, kính lúpẹ
+Tôm sông

-Dùng k p nâng và dùng kéo c tẹ ắ  
theo h ng d n sgkướ ẫ
-Kh  g  m t chân ng c kèm láẽ ỡ ộ ự  
mang
⇒dùng lúp quan sát và nh n bi tậ ế  
các b  ph nộ ậ →chú thích vào hình 
23.1 thay các s 1, 2, 3, 4ố
-Th o lu n : Nêu ý nghĩa đ c đi mả ậ ặ ể  
lá mang v i ch c năng hô h p ớ ứ ấ

-Dùng lúp quan sát các 
b  ph n và chú thíchộ ậ  
đ c vào các s  trongượ ố  
hình 23.1
-Nêu đ c:ượ
+Bám vào g c chânố  
ng cự →t o dòngạ  
n c đem ôxi vàoướ
+Thành túi mang 
m ngỏ →trao đ i khíổ  
d  dàngễ
+Có lông phủ→t oạ  
dòng n cướ

⊄ M  vàổ  
quan sát c uấ  
t o trongạ :

a) Quan sát 
c  quanơ  
tiêu hóa

+Khay m , kéo,ổ  
k p kính lúpẹ
+Tôm sông

• Cách m :Găm tôm n m s pổ ằ ấ  
trong khay m  băng 4 đinhổ  
ghim( 2  g c râu, 2  t m lái)ở ố ở ấ  
m  theo h ng d n sgk hìnhổ ướ ẫ  
23.2

a)Quan sát và đi n chú thích vàoề  
các ch  s   hình 23.3Bữ ố ở

-M  theo h ng d nổ ướ ẫ  
sgk

Quan sát đ c ngượ ố  
tiêu hóa:+ Th c qu nự ả  
ng nắ
+ Mi ng k  ngay dệ ề ạ 
dày
+Tuy n gan màuế  
vàng nh t  sau dạ ở ạ 
dày
+Ru t tôm có màuộ  
h ng th m đ  th ngồ ẫ ổ ẳ  
ra h u môn  d iậ ở ướ  
đuôi tôm

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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b)Quan sát cơ 
quan th nầ  
kinh:

b)Dùng kéo và k p g  b  n i t ng,ẹ ỡ ỏ ộ ạ  
k  c  kh i cể ả ố ơ→quan sát chu iỗ  
h ch th n kinhạ ầ

-Ti p t c m  tômế ụ ổ  
quan sát chu i h chỗ ạ  
th n kinh màu s mầ ẫ  
bám sát vào t m b ngấ ụ  
g m:ồ
+2 h ch não v i 2ạ ớ  
dây n i v i h chố ớ ạ  
d i h uướ ầ ⇒vòng 
th n kinh h u l nầ ầ ớ
+Chu i h ch ng cỗ ạ ự
+Chu i h ch b ngỗ ạ ụ
-Sau khi quan sát xong 
chú thích vào hình 
23.3C

IV.Nh n xét, đánh giá:ậ
+GV đánh giá k t qu  b ng ý nghĩa đ c đi m các lá mang và chú thích các hình: 23.1B, 23.3B,Cế ả ả ặ ể
+GV nh n xét ti t th c hành, rút kinh nghi m, cho HS d n v  sinhậ ế ự ệ ọ ệ
V.D n dòặ : +HS h c bài, làm bài t pọ ậ
+Chu n b  gi  sau: Nghiên c u bài “S  đa d ng và vai trò c a giáp xác”ẩ ị ờ ứ ự ạ ủ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................
                                                                            Tam kì, ngày     tháng     năm
Ti t 25:ế                  ĐA D NG VÀ VAI TRÒ C A GIÁP XÁCẠ Ủ
I.M c tiêu: ụ
-Trình bày đ c m t s  đ c đi m v  c u t o và l i s ng c a các đ i di n giáp xác th ng g pượ ộ ố ặ ể ề ấ ạ ố ố ủ ạ ệ ườ ặ
-Nêu đ c vai trò th c ti n c a giáp xácượ ự ễ ủ
-Rèn kĩ năng quan sát 
-Giáo d c thái đ  t t bi t b o v  giáp xácụ ộ ố ế ả ệ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh phóng to hình 24 ( t  hình 24.1ừ →hình 24.7)
-HS: K  s n b ng trang 81 vào vẻ ẵ ả ở
III.Ph ng phápươ : Quan sát, th o lu n nhómả ậ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể  +?K  tên các ph n ph  c a tôm và nêu ch c năng c a các ph n ph  đó?ể ầ ụ ủ ứ ủ ầ ụ
2.M  bàiở :L p giáp xác có kho ng 20.000 loài, s ng h u h t  các ao, h , sông, bi nớ ả ố ầ ế ở ồ ể
m t s   trên c n và m t s  nh  s ng kí sinhộ ố ở ạ ộ ố ỏ ố
3Các ho t đ ng day -h c:ạ ộ ọ
*HĐ1:   I/ M t s  giáp xác khácộ ố
*MT: Trình bày đ c m t s  đ c đi m v  c u t o, l i s ng c a các loài giáp xác th ng g pượ ộ ố ặ ể ề ấ ạ ố ố ủ ườ ặ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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-GV yêu c u HS quan sát kĩ hình 24 ( t  hìnhầ ừ  
24.1→hình 24.7) v i các chú thích kèm theo ,ớ  
ghi nh  thông tin và liên h  đ n th c t   đ aớ ệ ế ự ế ở ị  
ph ng ươ
-GV cho HS th o lu n tr  l i các câu h i:ả ậ ả ờ ỏ
+?Trong s  các đ i di n giáp xác  trên, loàiố ạ ệ ở  
nào có kích th c l n, loài nào có kích th cướ ớ ướ  
nh ? Loài nào có l i, loài nào có h i?ỏ ợ ạ
+?Trong các đ i di n trên loài nào có  đ aạ ệ ở ị  
ph ng? S  l ng nhi u hay ít?ươ ố ượ ề
Chúng s ng  đâu?ố ở
+?Nh n xét s  đa d ng c a l p giáp xác?ậ ự ạ ủ ớ

-HS quan sát kĩ các hình, đ c chú thích kèmọ  
theo, ghi nh  thông tin, liên h  th c t   đ aớ ệ ự ế ở ị  
ph ngươ

-Th o lu n nhómả ậ →đ i di n nhóm tr  l i câuạ ệ ả ờ  
h i. Nêu đ c:ỏ ượ
+Kích th c:Cua nh n có kích th c l n nh t ;ướ ệ ướ ớ ấ  
R n n c, chân ki m có kích th c nhậ ướ ế ướ ỏ
+Ý nghĩa th c ti n:ự ễ
-Loài có h i: Sun, chân ki m kí sinhạ ế
-Loài có l i: Cua nh n, cua đ ng, r n n c....ợ ệ ồ ậ ướ
-Là ngu n th c ph m quan tr ng: Cua, tôm...ồ ự ẩ ọ
-Là th c ăn c a các loài cá và đ ng v t khác:ứ ủ ộ ậ  
r n n c, chân ki m t  do....ậ ướ ế ự

*TK:  1.M t m                                  5.Cua đ ngọ ẩ ồ
        2.Sun                                          6.Cua nh nệ
        3. R n n c                               7.Tôm  nhậ ướ ở ờ
        4.Chân ki mế

Giáp xác có s  l ng loài l n, s ng  các môi tr ng khác nhau, có l i s ng phong phúố ượ ớ ố ở ườ ố ố
*HĐ2:    II/Vai trò th c ti nự ễ :
*MT: -Nêu đ c ý nghĩa th c ti n c a giáp xácượ ự ễ ủ
          -K  đ c tên các đ i di n có  đ a ph ngể ượ ạ ệ ở ị ươ
-GV yêu c u HS làm vi c đ c l p v i sgkầ ệ ộ ậ ớ
→hoàn thành b ng 2(tr. 81)ả
-GV g i HS lên đi n thông tin vào b ng phọ ề ả ụ
-GV h i: ỏ
+L p giáp xác có vai trò nh  th  nào?ớ ư ế
+?Nêu vai trò c a l p giáp xác đ i v i conủ ớ ố ớ  
ng i?ườ
+?Vai trò c a ngh  nuôi tôm hi n nay?ủ ề ệ

+?Vai trò c a giáp xác nh  trong ao, h , bi n?ủ ỏ ồ ể

-HS t  đ c thông tin sgk và liên h  th c t  đự ọ ệ ự ế ể 
hoàn thành b ng 2 (tr.81)ả
-HS lên b ng làm bài t pả ậ →L p b  sungớ ổ

-HS tr  l i các câu h iả ờ ỏ

-Ng  nuôi tôm hi n nay đang phát tri n m nh.ề ệ ể ạ  
là m t hàng xu t kh u quan tr ngặ ấ ẩ ọ
c a n c taủ ướ
-Chúng là th c ăn c a giai đo n s  sinh c a t tứ ủ ạ ơ ủ ấ  
c  các loài cá và là th c ăn su t đ i c a nhi uả ứ ố ờ ủ ề  
loài cá, k  c  cá voiể ả

*TK: 1.L i íchợ :
                         +Là ngu n th c ăn c a cáồ ứ ủ
                         +Là ngu n cung c p th c ph mồ ấ ự ẩ
                         +Là ngu n l i xu t kh uồ ợ ấ ẩ
         2.Tác h iạ :
                         +M t s  có h i cho giao thông đ ng th y: Sunộ ố ạ ườ ủ
                         +Kí sinh gây h i cá:  Chân ki m kí sinhạ ế
                         +M t s  giáp xác nh  truy n b nh giun sánộ ố ỏ ề ệ
*K t lu n chungế ậ : HS đ c sgkọ
V.Ki m tra đánh giáể :

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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+?S  phong phú, đa d ng c a giáp xác  đ a ph ng em th  hi n nh  th  nào?ự ạ ủ ở ị ươ ể ệ ư ế
+?Vai trò c a giáp xác nh  trong ao, h , sông, bi n?ủ ỏ ồ ể
VI.D n dòặ : -HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                    -Đ c ph n em có bi tọ ầ ế
-Chu n b  gi  sau: T  quan sát c u t o ngoài c a nh n và t p tính chăng t  c a nh nẩ ị ờ ự ấ ạ ủ ệ ậ ơ ủ ệ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................
                                                                        Tam kì, ngày     tháng      năm
                                                   L P HÌNH NH NỚ Ệ
Ti t 26ế :            NH N VÀ S  ĐA D NG C A L P HÌNH NH NỆ Ự Ạ Ủ Ớ Ệ
I.M c tiêu:ụ
-Trình bày đ c đi m c u t o ngoài c a nh n và m t s  t p tính c a chúngặ ể ấ ạ ủ ệ ộ ố ậ ủ
-Nêu đ c s  đa d ng c a hình nh n và ý nghĩa th c ti n c a chúng. B o v  loài nh n có ích l iượ ự ạ ủ ệ ự ễ ủ ả ệ ệ ợ
-Rèn kĩ năng quan sát, phân tích
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh con nh n, m t s  đ i di n c a l p hình nh nệ ộ ố ạ ệ ủ ớ ệ
         +Tranh câm v  c u t o ngoài c a nh nề ấ ạ ủ ệ
-HS: K  s n b ng 1 và 2 vào v  bài t pẻ ẵ ả ở ậ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể  +?K  tên m t s  đ i di n c a l p giáp xác và nêu vai trò c a l p giáp xác?ể ộ ố ạ ệ ủ ớ ủ ớ
2.M  bài:ở  L p hình nh n là đ ng v t có kìm, là chân kh p  c n đ u tiên v i s  xu t hi n c aớ ệ ộ ậ ớ ở ạ ầ ớ ự ấ ệ ủ  
ph i và ng khí. Ho t đ ng ch  y u v  đêm. Đ i di n là con nh nổ ố ạ ộ ủ ế ề ạ ệ ệ
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:      I/ Nh nệ
*MT: Trình bày đ c c u t o ngoài c a nh n, xác đinh đ c v  trí, ch c năng t ng b  ph n.ượ ấ ạ ủ ệ ượ ị ứ ừ ộ ậ  
Bi t đ c t p tính c a nh nế ượ ậ ủ ệ
⊇ Đ c đi m c u t o:ặ ể ấ ạ
-GV yêu c u HS quan sát hình 25.1 sgk :ầ
+?Xác đ nh gi i h n ph n đ u - ng c và ph nị ớ ạ ầ ầ ự ầ  
b ng?ụ
+?M i ph n có nh ng b  ph n nào?ỗ ầ ữ ộ ậ
-GV treo tranh c u t o ngoài c a nh n và g iấ ạ ủ ệ ọ  
m t HS lên trình bàyộ
-Yêu c u HS hoàn thành b ng 1ầ ả
-GV treo tranh b ng 1 và g i HS lên đi n vàoả ọ ề  
ch  tr ngỗ ố
-GV ch t l i b ng b ng chu n ki n th cố ạ ằ ả ẩ ế ứ

-HS quan sát hình 25.1, đ c chú thíchọ →
xác đ nh các b  ph n  ph n đ u - ng c vàị ộ ậ ở ầ ầ ự  
ph n b ngầ ụ

-M t HS lên trình bày trên tranh, c  l p bộ ả ớ ổ 
sung
-HS th o lu n, làm rõ ch c năng t ng b  ph nả ậ ứ ừ ộ ậ  
đi n vào b ng 1ề ả
-Đ i di n nhóm lên hoàn thành trên b ngạ ệ ả

*TK  :  
Các ph n cầ ơ 
thể

  Tên b  ph n quan sát đ cộ ậ ượ             Ch c năngứ

Đ u - ng cầ ự -Đôi kìm có tuy n đ cế ộ
-Đôi chân xúc giác ph  đ y lôngủ ầ

-B t m i và t  vắ ồ ự ệ
-C m giác v  kh u giác, xúc giácả ề ứ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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-B n đôi chân bòố -Di chuy n, chăng l iể ướ
B ngụ -Đôi khe hở

-M t l  sinh d cộ ỗ ụ
-Các núm tuy n tế ơ

-Hô h pấ
-Sinh s nả
-Sinh ra t  nh nơ ệ

⊄ T p tính chăng l i:ậ ướ
a)Chăng l i:ướ
-GV yêu c u HS quan sát hình 25.2 sgk, đ cầ ọ  
chú thích → Th o lu n:Hãy s p x p quá trìnhả ậ ắ ế  
chăng l i theo th  t  đúngướ ứ ự
-GV ch t l i đáp án đúng là: 4, 2, 1, 3ố ạ
b)B t m iắ ồ
-GV yêu c u HS đ c thông tin v  t p tính sănầ ọ ề ậ  
m i c a nh nồ ủ ệ →Th o lu n :Hãy s p xép l iả ậ ắ ạ  
theo th  t  đúngứ ự
-GV cung c p đáp án đúng là: 4, 2, 3, 1ấ
-GV h i:ỏ
+?Nh n chăng t  vào th i gian nào trong ngày?ệ ơ ờ
-GV cung c p thêm thông tin:ấ
+Nh n chăng t  hình ph u (th m)  m t đ tệ ơ ễ ả ở ặ ấ
+Nh n chăng t  hình t m  trên khôngệ ơ ấ ở

-HS t  quan sát hình 25.2ự
-Th o lu n nhóm: Đánh s  vào ô tr ng theoả ậ ố ố  
th  t  đúng v i t p tính chăng l i ứ ự ớ ậ ướ ở 
nh nệ →Đ i di n nhóm nêu đáp ánạ ệ →nhóm khác 
b  sungổ
-HS nghiên c u thông tinứ
-Th o lu n nhóm: Đánh s  th  t  vào ô tr ngả ậ ố ứ ự ố

+Ban đêm

*TK:
a)Chăng l i:ướ   +Chăng dây t  khungơ
                        +Chăng dây t  phóng xơ ạ
                        +Chăng các s i t  vòngợ ơ
                        +Ch  m iờ ồ
b)B t m i:ắ ồ        +Ngo m ch t m i, chích n c đ cạ ặ ồ ọ ộ
                        +Ti t d ch tiêu hóa vào c  th  m iế ị ơ ể ồ
                        +Trói m i treo vào l iồ ướ
                        +Hút d ch l ng  con m iị ỏ ở ồ
*HĐ2:   II/ S  đa d ng c a l p hình nh nự ạ ủ ớ ệ
*MT: Thông qua các đ i di n th y đ c s  đa d ng và ý nghĩa th c ti n c a l p hình nh nạ ệ ấ ượ ự ạ ự ễ ủ ớ ệ
-GV yêu c u HS quan sát tranh và các hìnhầ  
25.3, 25.4, 25.5→Nh n bi t m t s  đ i di nậ ế ộ ố ạ ệ  
c a hình nh n?ủ ệ
-GV thông báo thêm m t s  hình nh v  nh n:ộ ố ả ề ệ  
Nh n đ  h i bông, ve, mò, b  m t...ệ ỏ ạ ọ ạ
-Yêu c u HS hoàn thành b ng 2ầ ả
-T  b ng 2 yêu c u HS nh n xét:ừ ả ầ ậ
+?S  đa d ng c a l p hình nh n đ c thự ạ ủ ớ ệ ượ ể 
hi n nh  th  nào?ệ ư ế
+?Ý nghĩa th c ti n c a hình nh n ?ự ễ ủ ệ

-HS quan sát tranh và các hình trong sgk n mắ  
đ c m t s  đ i di n c a hình nh nượ ộ ố ạ ệ ủ ệ

-Hoàn thành b ng 2ả
-Rút ra nh n xét s  đa d ng v : S  l ng loài,ậ ự ạ ề ố ượ  
l i s ng, c u t o c  thố ố ấ ạ ơ ể

*TK: 1.M t s  đ i di n:ộ ố ạ ệ  B  c p, cái gh , ve bò...ọ ạ ẻ
         2.Ý nghĩa th c ti n:ự ễ  Đa s  nh n có l i vì chúng săn b t sâu bố ệ ợ ắ ọ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c sgkọ
V. Ki m tra đánh giá: ể

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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              +?C  th  hình nh n có m y ph n? Vai trò c a m i ph n nh  th  nào?ơ ể ệ ấ ầ ủ ỗ ầ ư ế
              +?Nêu t p tính thích nghi v i l i s ng c a nh n?ậ ớ ố ố ủ ệ
VI.D n dò:ặ  HS h c bài, làm bài t pọ ậ
-Chu n b  gi  sau: Nghiên c u đ c đi m c u t o, sinh s n phát tri n c a châu ch uẩ ị ờ ứ ặ ể ấ ạ ả ể ủ ấ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................
                                                      L P SÂU BỚ Ọ
Ti t 27:ế                                         CHÂU CH UẤ
I.M c tiêu:ụ
-Trình bày các đ c đi m c u t o ngoài c a châu ch u liên quan đ n s  di chuy nặ ể ấ ạ ủ ấ ế ự ể
-Nêu đ c c u t o trong, đ c đi m dinh d ng , sinh s n và phát tri n c a châu ch u ượ ấ ạ ặ ể ưỡ ả ể ủ ấ
-Rèn kĩ năng quan sát
II.Ph ng ti n d y - h c:ươ ệ ạ ọ
-GV:+ Mô hình châu ch uấ
        +Tranh c u t o ngoài, c u t o trong c a châu ch uấ ạ ấ ạ ủ ấ
-HS:  Châu ch u s ngấ ố
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể +?Nêu c u t o và ch c năng các b  ph n c a nh n?ấ ạ ứ ộ ậ ủ ệ
                  +?T p tính chăng l i và b t m i c a nh n đ c th  hi n nh  th  nào?ậ ướ ắ ồ ủ ệ ượ ể ệ ư ế
2.M  bài:ở  GV gi i thi u đ c đi m c a l p sâu b  mà đ i di n là châu ch uớ ệ ặ ể ủ ớ ọ ạ ệ ấ
3.Các ho t đ ng d y - h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:   I/ C u t o ngoài và di chuy n:ấ ạ ể

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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*MT: Mô t  đ c c u t o ngoài c a châu ch u. Trình bày đ c các đ c đi m ngoài liên quanả ượ ấ ạ ủ ấ ượ ặ ể  
đ n di chuy nế ể
-GV yêu c u HS đ c thông tin và quan sát hìnhầ ọ  
26.1 tr  l i các câu h i:ả ờ ỏ
+?C  th  châu ch u g m m y ph n?ơ ể ấ ồ ấ ầ
+?Mô t  m i ph n c a c  th  châu ch u?ả ỗ ầ ủ ơ ể ấ
-GV yêu c u HS quan sát mô hìnhầ →Nh n bi tậ ế  
các b  ph n c a châu ch u trên mô hìnhộ ậ ủ ấ
-GV g i m t HS lên mô t  các b  ph n trên môọ ộ ả ộ ậ  
hình
-GV cho HS th o lu n nhóm:ả ậ
+?So v i các loài sâu b  khác kh  năng diớ ọ ả  
chuy n c a châu ch u có linh ho t không? T iể ủ ấ ạ ạ  
sao?
-GV ch t l i ki n th cố ạ ế ứ

-HS đ c thông tin và quan sát hình 26.1ọ
-Tr  l i câu h iả ờ ỏ

-Quan sát mô hình nh n bi t đ c các b  ph nậ ế ượ ộ ậ  
c a châu ch uủ ấ

-Th o lu n nhóm theo các câu h i c a GVả ậ ỏ ủ
-Đ i di n nhóm trình bày, các nhóm khác bạ ệ ổ 
sung
-HS nêu đ c: Kh  năng di chuy n c a châuượ ả ể ủ  
ch u linh ho t h n vì chúng có th  bò, nh yấ ạ ơ ể ả  
ho c bayặ

*TK: 1.C u t o ngoài:ấ ạ  C  th  g m 3 ph n:ơ ể ồ ầ
           +Đ u: Có râu, m t kép, c  quan mi ngầ ắ ơ ệ
           +Ng c: Có 3 đôi chân, 2 đôi cánhự
           +B ng: Nhi u đ t, m i đ t có m t đôi l  thụ ề ố ỗ ố ộ ỗ ở
         2.Di chuy n:ể  Bò, nh y, bayả
*HĐ2:   II/ C u t o trong:ấ ạ
*MT: N m đ c s  l c c u t o trong c a châu ch uắ ượ ơ ượ ấ ạ ủ ấ
-GV yêu c u HS quan sát hình 26.2 và đ cầ ọ  
thông tin sgk→tr  l i câu h i:ả ờ ỏ
+?Châu ch u  có nh ng h  c  quan nào?ấ ữ ệ ơ
+?K  tên các b  ph n c a h  tiêu hóa?ể ộ ậ ủ ệ

+?H  tiêu hóa và h  bài ti t có quan h  v iệ ệ ế ệ ớ  
nhau nh  th  nào?ư ế
+?Vì sao h  tu n hoàn c a sâu b  l i tiêu gi mệ ầ ủ ọ ạ ả  
đi?

-HS quan sát hình 26.2 và đ c đo n thông tinọ ạ  
→tr  l i đ c:ả ờ ượ
+Có 7 h  c  quanệ ơ
+H  tiêu hóa: Mi ngệ ệ →h uầ →th c qu nự ả →
di uề →d  dàyạ → ru t t tộ ị →ru t sauộ → tr cự  
tràng→h u mônậ
+H  tiêu hóa và h  bài ti t đ u đ  chung vàoệ ệ ế ề ổ  
ru t sauộ
+H  tu n hoàn không làm nhi m v  v nệ ầ ệ ụ ậ  
chuy n ôxi, ch  v n chuy n ch t dinh d ngể ỉ ậ ể ấ ưỡ

*TK: 1.H  tiêu hóa:ệ  Có thêm ru t t t ti t d ch v  vào d  dày và nhi u ng bài ti t l c ch tộ ị ế ị ị ạ ề ố ế ọ ấ  
th iả → ru t sauộ
        2.H  hô h p:ệ ấ  Có h  th ng ng khí đem ôxi đ n các t  bàoệ ố ố ế ế
        3.H  tu n hoàn:ệ ầ  C u t o đ n gi n, tim hình ng có nhi u ngănấ ạ ơ ả ố ề
        4.H  th n kinh:ệ ầ  D ng chu i h ch, có h ch não phát tri nạ ỗ ạ ạ ể
*HĐ3:  III/ Dinh d ng:ưỡ
-GV cho HS quan sát hình 26.4 →gi i thi u cớ ệ ơ 
quan mi ngệ
+?Th c ăn c a châu ch u là gì?ứ ủ ấ
+?Th c ăn đ c tiêu hóa nh  th  nào?ứ ượ ư ế
+?Vì sao b ng châu ch u luôn ph p ph ng?ụ ấ ậ ồ

-HS quan sát hình 26.4 và đ c đo n thông tinọ ạ
-MM t vài HS nh n xét, l p nh n xét b  sungộ ậ ớ ậ ổ

*TK: +Châu ch u ăn ch i, lá câyấ ồ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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         +Th c ăn t p chung  di u, nghi n nh   d  dày, tiêu hóa nh  enzim do ru t t t ti tứ ậ ở ề ề ỏ ở ạ ờ ộ ị ế  
ra
         +Hô h p qua l  th   m t b ngấ ỗ ở ở ặ ụ
*HĐ4:    IV/ Sinh s n và phát tri n:ả ể
-GV yêu c u HS đ c thông tin sgk ầ ọ →tr  l i câuả ờ  
h i:ỏ
+?Nêu đ c đi m sinh s n c a châu ch u?ặ ể ả ủ ấ
+?Vì sao châu ch u ph i l t xác nhi u l n m iấ ả ộ ề ầ ớ  
l n lên đ c?ớ ượ

-HS đ c thông tin tìm câu tr  l iọ ả ờ

+Châu ch u đ  tr ng d i đ tấ ẻ ứ ướ ấ
+Châu ch u ph i l t xác nhi u l n m i l n lênấ ả ộ ề ầ ớ ớ  
đ c vì có v  kitinượ ỏ

*TK:  +Châu ch u phân tínhấ
          +Đ  tr ng thành  d i đ tẻ ứ ổ ướ ấ
          +Phát tri n qua bi n tháiể ế
V.Ki m tra đánh giá: ể
*Nh ng đ c đi m nào giúp nh n d ng châu ch u qua các đ c đi m sau:ữ ặ ể ậ ạ ấ ặ ể
 a.C  th  có 2 ph n: đ u - ng c và b ngơ ể ầ ầ ự ụ
 b.C  th  có 3 ph n: đ u, ng c, b ngơ ể ầ ầ ự ụ
 c.V  kitin bao b c c  thỏ ọ ơ ể
 d. Đ u có m t đôi râuầ ộ
 e.Ng c có 3 đôi chân và 2 đôi cánhự
 g.Con non phát tri n qua nhi u l n l t xácể ề ầ ộ
VI.D n dò:ặ  +HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                   +Đ c em có bi tọ ế
                   +S u t m tranh, nh v  các đ i di n sâu bư ầ ả ề ạ ệ ọ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
                                                                       Tam kì, ngày      tháng       năm
Ti t 28:ế          ĐA D NG VÀ Đ C ĐI M CHUNG C A L P SÂU BẠ Ặ Ể Ủ Ớ Ọ
I.M c tiêu:ụ
-Thông qua các đ i di n nêu đ c s  đa d ng c a l p sâu bạ ệ ượ ự ạ ủ ớ ọ
-Trình bày đ c đ c đi m chung c a l p sâu bượ ặ ể ủ ớ ọ
-Nêu đ c vai trò th c ti n c a l p sâu bượ ự ễ ủ ớ ọ
-Rèn kĩ năng quan sát, phân tích
-Bi t b o v  sâu b  có l i và tiêu di t sâu b  có h iế ả ệ ọ ợ ệ ọ ạ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ  +Tranh m t s  đ i di n c a l p sâu bộ ố ạ ệ ủ ớ ọ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể
       +?Trình bày c u t o ngoài và di chuy n c a châu ch u?ấ ạ ể ủ ấ
       +?Châu ch u dinh d ng và sinh s n nh  th  nào?ấ ưỡ ả ư ế
2.M  bài:ở  L p sâu b  có s  loài phong phú nh t trong gi i đ ng v t, g p 2 -3 l n s  loài c aớ ọ ố ấ ớ ộ ậ ấ ầ ố ủ  
các đ ng v t còn l i. Sâu b  phân b   kh p n i trên trái đ t. h u h t chúng có th  bay và trongộ ậ ạ ọ ố ở ắ ơ ấ ầ ế ể  
quá trinh phát tri n có bi n thái, c  th  l t xác thay đ i hình d ng nhi u l n cho đ n khi tr ngể ế ơ ể ộ ổ ạ ề ầ ế ưở  
thành
3.Các ho t đ ng day - h cạ ộ ọ
*HĐ1:    I/ M t s  đ i di n sâu b  khác:ộ ố ạ ệ ọ
*MT: Bi t đ c đ c đi m c a m t s  đ i di n sâu b  th ng g p. Qua các đ i di n th y đ cế ượ ặ ể ủ ộ ố ạ ệ ọ ườ ặ ạ ệ ấ ượ  
s  da d ng c a l p sâu bự ạ ủ ớ ọ
-GV yêu c u HS quan sát t  hình 27.1 đ n hìnhầ ừ ế  
27.7 sgk và đ c thông tin d i hìnhọ ướ →tr  l i câuả ờ  
h i:ỏ
+?  hình 27 có nh ng đ i di n nào?Ở ữ ạ ệ
+?Em cho bi t thêm nh ng đ c đi m c a m iế ữ ặ ể ủ ỗ  
đ i di n mà em bi t?ạ ệ ế
-GV cho HS trao đ i tìm thêm các ví dổ ụ
 

-GV yêu c u HS nh n xét s  đa d ng c a l pầ ậ ự ạ ủ ớ  
sâu b ?ọ
-GV ch t l i ki n th cố ạ ế ứ

-HS quan sát t  hình 27.1ừ →hình 27.7 sgk 
và t  đ c chú thíchự ọ →Nêu đ c:ượ

+Có 7 đ i di nạ ệ
+B  sung các thông tin v  các đ i di n:ổ ề ạ ệ
-Ví d :ụ
+B  ng a: Ăn sâu b , có kh  năng bi n đ iọ ự ọ ả ế ổ  
màu s c theo màu c a môi tr ngắ ủ ườ
+Ru i, mu i là đ ng v t trung gian truy nồ ỗ ộ ậ ề  
b nhệ
-HS ch n các đ i di n đi n vào b ng 1ọ ạ ệ ề ả
-M t vài HS phát bi uộ ể →L p nh n xét, b  sungớ ậ ổ
-HS nh n xét s  đa d ng v  s  loài, c u t o cậ ự ạ ề ố ấ ạ ơ 
th , môi tr ng s ngể ườ ố

*TK:   +M t s  đ i di n: B  ng a, ve s u, ru i, mu i, ch y, r n....ộ ố ạ ệ ọ ự ầ ồ ỗ ấ ậ
             +Chúng có s  l ng loài l nố ượ ớ
             +Môi tr ng s ng đa d ngườ ố ạ
         +Có l i s ng và t p tính phong phú thích nghi v i đi u ki n s ngố ố ậ ớ ề ệ ố
*HĐ2:     II/ Đ c đi m chung c a sâu bặ ể ủ ọ
-GV yêu c u HS đ c thông tin sgkầ ọ →th o lu nả ậ  
nhóm: Ch n các đ c đi m n i b t c a l p sâuọ ặ ể ổ ậ ủ ớ  

-HS đ c thông tinọ →th o lu n nhóm :L a ch nả ậ ự ọ  
đ c các đ c đi m chungượ ặ ể

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị



Tr ng THCS Phan Tây Hườ ồ                                                         Giáo án sinh h cọ  
7 
b ?ọ -Đ i di n nhóm phát bi u, các nhóm khác bạ ệ ể ổ 

sung
*TK: •C  th  g m 3 ph n: Đ u, ng c, b ngơ ể ồ ầ ầ ự ụ
              +Ph n đ u có 1 đôi râuầ ầ
              +Ng c có 3 đôi chân, 2 đôi cánhự
              +Hô h p b ng ng khíấ ằ ố
              +Phát tri n qua bi n tháiể ế
*HĐ3:   III/ Vai trò th c ti n c a sâu bự ễ ủ ọ
-GV yêu c u HS đ c thông tin, làm bài t pấ ọ ậ  
đi n vào b ng 2 sgk(tr.92)ề ả
-GV g i HS lên đi n vào n i dung thông tin ọ ề ộ ở 
b ng phả ụ
+?Ngoài 7 vai trò nêu trên sâu b  còn có vai tròọ  
gì?

-HS đ c thông tin, làm bài t pọ ậ

-M t vài HS lên b ng đi n thông tinộ ả ề

-HS nêu thêm đ c vai trò c a sâu b :ượ ủ ọ
+Làm s ch môi tr ng: B  hungạ ườ ọ
+Làm h i các cây nông nghi p...ạ ệ

*TK: ∂  Ích l i:ợ
                    +Làm thu c ch a b nh, làm th c ph mố ữ ệ ự ẩ
                    +Th  ph n cho cây tr ngụ ấ ồ
                    +Làm th c ăn cho đ ng v t khácứ ộ ậ
                    +Di t sâu b  có h i, làm s ch môi tr ngệ ọ ạ ạ ườ
         •  Tác h i:ạ
                   +Là đ ng v t trung gian truy n b nhộ ậ ề ệ
                   +Gây h i cho cây tr ng. làm h i cho s n xu t nông nghi pạ ồ ạ ả ấ ệ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c sgkọ
V.Ki m tra đánh giá:ể
                  +?Nêu đ c đi m chung c a l p sâu b ?ặ ể ủ ớ ọ
                  +?L p sâu b  có nh ng ích l i và tác h i gì?ớ ọ ữ ợ ạ
VI.D n dò:ặ  +HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                   +Xem kĩ l i t p tính c a sâu bạ ậ ủ ọ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................
                                                                   Tam kì, ngày        tháng       năm
Ti t 29:ế   TH C HÀNH:Ự  
                        XEM BĂNG HÌNH V  T P TÍNH C A SÂU BỀ Ậ Ủ Ọ
I.M c tiêu:ụ
-Thông qua băng hình HS quan sát đ c phát hi n m t s  t p tính c a sâu b  th  hi n trong tìmượ ệ ộ ố ậ ủ ọ ể ệ  
ki m, c t gi  th c ăn, trong sinh s n và trong quan h  gi a chúng v i con m i ho c k  thùế ấ ữ ứ ả ệ ữ ớ ồ ặ ẻ
-Rèn kĩ năng quan sát trên băng hình, tóm t t đ c n i dung đã xemắ ượ ộ
-Giáo d c ý th c h c t p, yêu thích b  mônụ ứ ọ ậ ộ
II.Ph ng ti n d y -h c: ươ ệ ạ ọ
+GV: Chu n b  máy chi u, băng hìnhẩ ị ế
+HS: Ôn l i ki n th c ngành chân kh p, k  phi u h c t p vào vạ ế ứ ớ ẻ ế ọ ậ ở
Tênđ ng ộ
v t quanậ

Môi 
tr ngườ  

                                  
                                 Các t p tínhậ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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sát đ cượ s ngố

T  v    T n công  D  tr    C ng sinh  S ng thành  Chăm sóc ự ệ ấ ự ữ ộ ố
                              th c ăn                       xã h i        th  h  sauứ ộ ế ệ

III.Ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:   -GV nêu yêu c u c a bài th c hành:ầ ủ ự
                   +Theo dõi n i dung băng hìnhộ
                   +Ghi chép các di n bi n t p tính c a sâu bễ ế ậ ủ ọ
                   +Có thái đ  nghiêm túc trong gi  h cộ ờ ọ
           -GV phân chia các nhóm th c hànhự
*HĐ2:      HS xem băng hình
-GV cho HS xem l n 1 toàn b  đo n băng hìnhầ ộ ạ
-GV cho HS xem l i đo n băng hình v i yêu c u ghi chép các t p tính c a sâu bạ ạ ớ ầ ậ ủ ọ
+Tìm ki m, c t gi  th c ănế ấ ữ ứ
+Sinh s nả
+Tính thích nghi và t n t i c a sâu bồ ạ ủ ọ
-HS theo dõi băng hình, quan sát đ n đâu đi n vào phi u h c t p đ n đó -V i nh ng đo n khóế ề ế ọ ậ ế ớ ữ ạ  
hi u HS có th  trao đ i trrong nhóm ho c yêu c u GV chi u l iể ể ổ ặ ầ ế ạ
*HĐ3:     Th o lu n n i dung băng hìnhả ậ ộ
-GV dành th i gian đ  các nhóm th o lu n, hoàn thành phi u h c t p c a nhómờ ể ả ậ ế ọ ậ ủ
-GV cho HS th o lu n, tr  l i các câu h i sau:ả ậ ả ờ ỏ
+?K  tên nh ng sâu b  quan sát đ c?ể ữ ọ ượ
+?K  tên các lo i th c ăn và cách ki m ăn đ c tr ng c a t ng loài?ể ạ ứ ế ặ ư ủ ừ
+?Nêu các cách t  v  và t n công c a sâu b ?ự ệ ấ ủ ọ
+?K  các t p tính trong sinh s n c a sâu b ?ể ậ ả ủ ọ
+?Ngoài các t p tính đó em còn phát hi n thêm nh ng t p tính nào khác  sâu b ?ậ ệ ữ ậ ở ọ
-HS d a vào n i dung phi u h c t p ự ộ ế ọ ậ →trao đ i nhómổ →tìm câu tr  l iả ờ
-GV k  s n b ng g i HS lên ch a bàiẻ ẵ ả ọ ữ
-Đ i di n các nhóm lên ghi k t qu  trên b ngạ ệ ế ả ả →các nhóm khác nh n xét, b  sungậ ổ
-GV thông báo đáp án đúng, các nhóm theo dõi và s a ch aử ữ
IV.Nh n xét-đánh giá:ậ
      +GV nh n xét tinh th n, thái đ  h c t p c a HSậ ầ ộ ọ ậ ủ
      +D a vào phi u h c t p, GV đánh giá k t qu  h c t p c a nhómự ế ọ ậ ế ả ọ ậ ủ
V.D n dò:ặ
      +HS ôn l i toàn b  ngành chân kh pạ ộ ớ
      +K  b ng trang 96, 97 vào vẻ ả ở
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
                                                                     Tam kì, ngày       tháng       năm
Ti t 30:ế     Đ C ĐI M CHUNG VÀ VAI TRÒ C A NGÀNH CHÂN KH PẶ Ể Ủ Ớ
I.M c tiêu:ụ
-Trình bày đ c đ c đi m chung c a ngành chân kh pượ ặ ể ủ ớ
-Gi i thích đ c s  đa d ng c a ngành chân kh pả ượ ự ạ ủ ớ
-Nêu đ c vai trò th c ti n c a chân kh pượ ự ễ ủ ớ
-Rèn kĩ năng phân tích
-Giáo d c ý th c b o v  đ ng v tụ ứ ả ệ ộ ậ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh phóng to các hình trong sgk
-HS: K  s n b ng 1, 2, 3 (tr.96, 97 SGK) vào vẻ ẵ ả ở
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể +?Nêu đ c đi m chung và vai trò c a l p sâu b ?ặ ể ủ ớ ọ
2.M  bài:ở  Các đ i di n c a ngành Chân kh p g p  kh p n i trên hành tinh, chúng s ng t  doạ ệ ủ ớ ặ ở ắ ơ ố ự  
hay kí sinh. Chân kh p tuy r t đa d ng, nh ng chúng đ u mang nh ng đ c đi m chung nh t c aớ ấ ạ ư ề ữ ặ ể ấ ủ  
toàn ngành
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:  I/ Đ c đi m chung:ặ ể
*MT: Thông qua hình v  và đ c đi m c a các đ i di n ngành chân kh p ẽ ặ ể ủ ạ ệ ớ →rút ra đ c đi mặ ể  
chung c a ngànhủ
-GV yêu c u HS quan sát t  hình 29.1ầ ừ →
hình 29.6, đ c kĩ các đ c đi m d i hìnhọ ặ ể ướ
→l a ch n đ c đi m chung c a ngành chânự ọ ặ ể ủ  
kh pớ
-GV cho HS th o lu n nhómả ậ
-GV ch t l i b ng các đ c đi m đúng là cácố ạ ằ ặ ể  
đ c đi m: 1, 3, 4ặ ể

-HS làm vi c đ c l p v i sgk quan sát hìnhệ ộ ậ ớ  
29.1→hình 29.6 đ c kĩ các đ c đi m d i hìnhọ ặ ể ướ

-Th o lu n trong nhómả ậ →đánh d u vào ô tr ngấ ố  
các đ c đi m l a ch nặ ể ự ọ
-Đ i di n nhóm phát bi u, các nhóm khác bạ ệ ể ổ 
sung

*TK: +Có v  kitin che ch  bên ngoài và kàm ch  bám cho cỏ ở ỗ ơ
         +Ph n ph  phân đ t, các đ t kh p đ ng v i nhauầ ụ ố ố ớ ộ ớ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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         +S  phát tri n và tăng tr ng g n li n v i s  l t xácự ể ưở ắ ề ớ ự ộ
*HĐ2:   I/ S  đa d ng  chân kh p:ự ạ ở ớ
*MT: HS th y đ c s  đa dang c a chân kh p v  c u t o môi tr ng s ng và t p tínhấ ượ ự ủ ớ ề ấ ạ ườ ố ậ
1.Đa d ng v  c u t o và môi tr ng s ngạ ề ấ ạ ườ ố
-GV yêu c u HS hoàn thành b ng 1(tr.96ầ ả
sgk)
-GV k  b ng, g i HS lên làm( g i nhi u HS đẻ ả ọ ọ ề ể 
hoàn thành b ng)ả
-GV ch t l i b ng b ng chu n ki n th cố ạ ằ ả ẩ ế ứ

2. Đa d ng v  t p tính:ạ ề ậ
-GV cho HS th o lu n ả ậ →hoàn thành b ngả  
2(tr.97 sgk) 
*L u ý: M t đ i di n có th  có nhi u t p tínhư ộ ạ ệ ể ề ậ
-GV k  s n b ng g i HS lên đi n vào bài t pẻ ẵ ả ọ ề ậ
-GV ch t l i ki n th c đúngố ạ ế ứ
+?Vì sao chân kh p đa d ng v  t p tính?ớ ạ ề ậ

-HS v n d ng ki n th c trong ngành đ  đánhậ ụ ế ứ ể  
d u và đi n vào b ng 1ấ ề ả

-M t vài HS lên hoàn thành b ng, l p nh n xét,ộ ả ớ ậ  
b  sungổ

-HS ti p t c hoàn thành b ng 2ế ụ ả

-M t vài HS hoàn thành b ngộ ả →l p nh n xét bớ ậ ổ 
sung

*TK: Nh  s  thích nghi v i đi u ki n s ng và môi tr ng khác nhau mà chân kh p r t đa d ngờ ự ớ ề ệ ố ườ ớ ấ ạ  
v  c u t o, môi tr ng s ng và t p tínhề ấ ạ ườ ố ậ
*HĐ3:   III/ Vai trò th c ti n:ự ễ
*MT: HS bi t đ c ích l i và tác h i c a chân kh pế ượ ợ ạ ủ ớ
-GV yêu c u HS : D a vào ki n th c đã h c vàầ ự ế ứ ọ  
liên h  th c t  đ  hoàn thành b ng 3(tr.97 sgk)ệ ự ế ể ả
-GV cho HS k  thêm tên các đ i di n có  đ aể ạ ệ ở ị  
ph ng mìnhươ
-GV ti p t c cho HS th o lu nế ụ ả ậ
+?Nêu vai trò c a chân kh p đ i v i t  nhiênủ ớ ố ớ ự  
và đ i s ng?ờ ố
-GV ch t l i ki n th cố ạ ế ứ

-HS d a vào ki n th c đã h c và liên h  th cự ế ứ ọ ệ ự  
t  cùng v i hi u bi t c a b n thânế ớ ể ế ủ ả
→L a ch n các đ i di n có  đ a ph ng đi nự ọ ạ ệ ở ị ươ ề  
vào b ng 3ả
-M t vài HS báo cáo k t quộ ế ả
-HS ti p t c th o lu n trong nhómế ụ ả ậ →nêu đ cượ  
ích l i và tác h i c a chân kh pợ ạ ủ ớ

*TK:  1. Ích l i:ợ  +Cung c p th c ph m cho con ng iấ ự ẩ ườ
                           +Là th c ăn c a đ ng v t khácứ ủ ộ ậ
                           +Làm thu c ch a b nhố ữ ệ
                           +Th  ph n cho cây tr ngụ ấ ồ
                           +Làm s ch môi tr ngạ ườ
           2.Tác h i:ạ +Làm h i cây tr ngạ ồ
                           +Làm h i cho nông nghi pạ ệ
                           +H i đ  g , tàu, thuy n...ạ ồ ỗ ề
                           +Là v t trung gian truy n b nhậ ề ệ
V.Ki m tra đánh giá:ể
     +?Đ c đi m nào giúp chân kh p phân b  r ng rãi?ặ ể ớ ố ộ
     +?Đ c đi m chung đ  nh n bi t chân kh p là gì?ặ ể ể ậ ế ớ
     +?L p nào trong ngành chân kh p có giá tr  th c ph m l n nh t?ớ ớ ị ự ẩ ớ ấ
VI.D n dò:ặ  +HS h c bài và t  ôn l i toàn b  ngành đ ng v t không x ng s ngọ ự ạ ộ ộ ậ ươ ố
     +Chu n b  gi  sau: Tìm hi u v  đ i s ng, c u t o ngoài c a cá chépẩ ị ờ ể ề ờ ố ấ ạ ủ
                                                                      Tam kì, ngày        tháng       năm
CH NG VI:ƯƠ         NGÀNH Đ NG V T CÓ X NG S NGỘ Ậ ƯƠ Ố

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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                                                 CÁC L P CÁỚ
Ti t 31:ế                                       CÁ CHÉP
I.M c tiêu: ụ
-Hi u đ c các đ c đi m đ i s ng c a cá chépể ượ ặ ể ờ ố ủ
-Gi i thích đ c các đ c đi m c u t o ngoài c a cá thích nghi v i đ i s ng  n cả ượ ặ ể ấ ạ ủ ớ ờ ố ở ướ
-Rèn kĩ năng quan sát tranh, v t m uậ ẫ
-Giáo d c ý th c h c t p, yêu thích b  mônụ ứ ọ ậ ộ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh c u t o ngoài cá chépấ ạ
         +M t con cá chép th  trong bình th y tinhộ ả ủ
         +B ng ph  ghi n i dung b ng 1sgk(tr.103)ả ụ ộ ả
-HS: +M i nhóm 1 con cá chép th  trong bình th y tinh ỗ ả ủ +  rong
        +M i HS s  d ng b ng 1 trong v  bài t pỗ ử ụ ả ở ậ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra:ể
2.M  bài:ở  GV gi i thi u chung ngành đ ng v t có x ng s ng và n i dung bài là nghiên c u cáớ ệ ộ ậ ươ ố ộ ứ  
chép đ i di n cho l p cáạ ệ ớ
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:     I.Đ i s ng cá chép:ờ ố
*MT: Hi u đ c đ c đi m môi tr ng s ng và đ i s ng c a cá chép. Trình bày đ c đ c đi mể ượ ặ ể ườ ố ờ ố ủ ượ ặ ể  
sinh s n c a cá chépả ủ
-GV yêu c u HS th o lu n theo các câu h iầ ả ậ ỏ  
sau:
+?Cá chép s ng  đâu?th c ăn c a chúngố ở ứ ủ
 là gì?
+?T i sao nói cá chép là đ ng v t bi n nhi t?ạ ộ ậ ế ệ

-GV cho HS ti p t c th o lu n:ế ụ ả ậ
+?Đ c đi m sinh s n c a cá chép th  hi n nhặ ể ả ủ ể ệ ư 
th  nào?ế
+?Vì sao s  l ng tr ng trong m i l a đ  c aố ượ ứ ỗ ứ ẻ ủ  
cá chép lên đ n hàng v n?ế ạ
+?S  l ng tr ng nhi u nh  v y có ý nghĩaố ượ ứ ề ư ậ  
gì?
-GV yêu c u HS rút ra k t lu n v  đ i s ngầ ế ậ ề ờ ố  
c a cá chépủ

-HS t  thu nh n thông tin sgk (tr.102)ự ậ →
th o lu n tìm câu tr  l i:ả ậ ả ờ
+S ng  ao h , sông su iố ở ồ ố
+Ăn đ ng v t và th c v tộ ậ ự ậ
+Nhi t đ  c  th  ph  thu c vào nhi t đ  c aệ ộ ơ ể ụ ộ ệ ộ ủ  
môi tr ngườ
-M t vài HS phát bi uộ ể →l p nh n xét, b  sungớ ậ ổ
-HS ti p t c th o lu nế ụ ả ậ →gi i thích đ c:ả ượ
+Cá chép th  tinh ngoàiụ →kh  năng tr ngả ứ
g p tinh trùng ít (nhi u tr ng không đ c thặ ề ứ ượ ụ 
tinh)

+Ý nghĩa: Duy trì nòi gi ngố

-M t vài HS phát bi u, l p b  sungộ ể ớ ổ

*TK:  •Môi tr ng s ng: N c ng tườ ố ướ ọ
          •Đ i s ng: + a v c n c l ngờ ố Ư ự ướ ặ
                             +Ăn t pạ
                             +Là đ ng v t bi n nhi tộ ậ ế ệ
          •Sinh s n: +Th  tinh ngoài, đ  tr ngả ụ ẻ ứ
                            +Tr ng th  tinh phát tri n thành phôiứ ụ ể
*HĐ2:    II/ C u t o ngoài:ấ ạ
*MT: Gi i thích đ c c u t o ngoài c a cá chép thích nghi đ i s ng  d i n cả ượ ấ ạ ủ ờ ố ở ướ ướ
1.C u t o ngoài:ấ ạ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị
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*Quan sát c u t o ngoài:ấ ạ
-GV yêu c u HS quan sát m u cá chép s ngầ ẫ ố  
đ i chi u v i hình 31.1 sgk(tr.103)ố ế ớ
→Th o lu n nhóm:Nh n bi t các b  ph n trênả ậ ậ ế ộ ậ  
c  th  cá chép?ơ ể
-GV treo tranh c u t o ngoài , g i HS lên xácấ ạ ọ  
đ nh v  trí các b  ph n trên c  th  cáị ị ộ ậ ơ ể
+GV gi i thích thêm: tên g i các lo i vây liênả ọ ạ  
quan đ n v  trí c a vâyế ị ủ
*Tìm hi u đ c đi m c u t o ngoài thích nghiể ặ ể ấ ạ  
đ i s ng:ờ ố
-GV yêu c u HS quan sát cá chép đang b iầ ơ  
trong n c, đ c kĩ b ng 1và thông tinướ ọ ả
→th c hi n ho t đ ng nhóm so sánh t ng c pự ệ ạ ộ ừ ặ  
câu đ  l a ch n câu tr  l i đúng nh tể ự ọ ả ờ ấ
-GV treo b ng ph  ả ụ →g i HS lên đi n trên b ngọ ề ả
-GV nêu đáp án đúng là: 1B, 2C, 3E, 4A, 
5G.
-GV yêu c u 1-2 HS trình bày l i đ c đi mầ ạ ặ ể  
c u t o ngoài c a cá chép thích nghi đ i s ngấ ạ ủ ờ ố  
b i l iơ ộ

-HS b ng cách đ i chi u gi a m u v t và hìnhằ ố ế ữ ẫ ậ  
vẽ→ghi nh  các b  ph n ngoài c a cá chépớ ộ ậ ủ
-Th o lu n nhóm thông nh t ý ki nả ậ ấ ế →Đ i di nạ ệ  
nhóm trình bày các b  ph n c a cá chép trênộ ậ ủ  
tranh

-HS quan sát cá chép đang b i, đ c các thôngơ ọ  
tin trong b ng 1 sgk(tr.103)ả
-Th o lu n nhómả ậ →th ng nh t đáp án đúngố ấ
-Đ i di n nhóm lên đi n vào b ng phạ ệ ề ả ụ→
các nhóm khác nh n xét, b  sungậ ổ

-Trình bày l iđ c các đ c đi m ngoài c a cáạ ượ ặ ể ủ  
chép thích nghi v i đ i s ng d i n cớ ờ ố ướ ướ

*TK: 1.C u t o ngoài thích nghi đ i s ng b i l n:ấ ạ ờ ố ơ ặ
       +Thân cá chép thon dài, đ u thuôn nh n g n li n v i thânầ ọ ắ ề ớ
       +M t cá không có mí,màng m t ti p xúc v i n cắ ắ ế ớ ướ
       +V y có da bao b c, trong da có nhi u tuy n ti t ch t nh yả ọ ề ế ế ấ ầ
       +Vây có các tia vây đ c căng b i da m ngượ ở ỏ
2.Ch c năng c a vây cá:ứ ủ
-GV yêu c u HS tr  l i các câu h i sau:ầ ả ờ ỏ
+?Vây cá có ch c năng gì?ứ

+?Nêu vai trò c a t ng lo i vây cá?ủ ừ ạ

-HS đ c thông tin sgk (tr.103) ọ →tr  l i đ cả ờ ượ  
câu h iỏ
+Vây cá nh  b i chèoư ơ →giúp cá di chuy n trongể  
n cướ
+Nêu đ c vai trò c a t ng lo i vây cá:ượ ủ ừ ạ
-Vây ng c, vây b ng: Gi  thăng b ng, r  ph i,ự ụ ữ ằ ẽ ả  
r  trái, lên, xu ngẽ ố
-Vây l ng, vây h u môn: Gi  thăng b ng theoư ậ ữ ằ  
chi u d cề ọ
+Khúc đuôi mang vây đuôi:Gi  ch c năngữ ứ  
chính trong s  di chuy n c a cáự ể ủ

*TK:   2.Ch c năng c a vây cá:ứ ủ
           +Vây ng c, vây b ng: Gi  thăng b ng, r  ph i, r  trái, lên, xu ngự ụ ữ ằ ẽ ả ẽ ố
           +Vây l ng, vây h u môn: Gi  thăng b ng theo chi u d cư ậ ữ ằ ề ọ
           +Khúc đuôi mang vây đuôi: Gi  ch c năng chính trong s  di chuy n c a cáữ ứ ự ể ủ
*K t lu n chung:ế ậ  HS đ c SGKọ
V.Ki m tra đánh giá:ể
+?Trình bày trên tranh: Đ c đi m c u t o ngoài c a cá chép thích nghi v i đ i s ng  n c?ặ ể ấ ạ ủ ớ ờ ố ở ướ
+Cho HS làm bài t p:ậ
•Hãy ch n nh ng m c t ng ng c a c t A ng v i c t B trong b ng d i đây:ọ ữ ụ ươ ứ ủ ộ ứ ớ ộ ả ướ

GV: Nguy n Th  Thu Hàễ ị



Tr ng THCS Phan Tây Hườ ồ                                                         Giáo án sinh h cọ  
7 
              C t Aộ                          C t Bộ    Tr  l iả ờ
1-Vây ng c, vây b ngự ụ
2-Vây l ng,vây h u mônư ậ

3-Khúc đuôi mang vây đuôi

a-Giúp cá di chuy n v  phía tr cể ề ướ
b-Gi  thăng b ng, r  ph i, r  trái, lên,ữ ằ ẽ ả ẽ  
xu ngố
c-Gi  thăng b ng theo chi u d cữ ằ ề ọ

1..........
2..........
3..........

Đáp án: 1-b, 2-c, 3-a
VI.D n dò:ặ  +HS h c bài, làm bài t pọ ậ
                    +Chu n b  th c hành: M i nhóm 1 con cá chép( ho c cá gi c)ẩ ị ự ỗ ặ ế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................
                                                                      Tam kì, ngày      tháng      năm
Ti t 32:ế                                 TH C HÀNH M  CÁỰ Ổ
I.M c tiêu:ụ
-Xác đ nh đ c v  trí và nêu rõ vai trò m t s  c  quan c a cá trên m u mị ượ ị ộ ố ơ ủ ẫ ổ
-Rèn kĩ năng m  trên đ ng v t có x ng s ng ổ ộ ậ ươ ố
-Rèn tính c n th n, nghiêm túc, chính xácẩ ậ
II.Chu n b :ẩ ị
-GV: a) D ng c :ụ ụ  +B  đ  m , khay m , đinh ghim(đ  cho các nhóm)ộ ồ ổ ổ ủ
                             +Tranh phóng to hình 32.1, 32.2, 32.3 SGK 
                             +Mô hình não cá
         b)M u v t:ẫ ậ  Đ  cho các nhóm: Cá chép (ho c cá gi c)ủ ặ ế
-HS: Xem tr c hình 32.1, 32.3ướ
      +M i nhóm 1 con cá và m t b  đ  mỗ ộ ộ ồ ổ
      +K  b ng các n i quan c a cá (tr.107sgk) vào vẻ ả ộ ủ ở
III.Ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:  T  ch c th c hành:ổ ứ ự
+GV phân chia nhóm HS ti n hành th c hànhế ự
+Ki m tra s  chu n b  c a các nhómể ự ẩ ị ủ
+GV nêu yêu c u c a ti t th c hành nh  SGKầ ủ ế ự ư
*HĐ2:  Ti n trình th c hành( G m 3 b c) ế ự ồ ướ
•B c 1:ướ  GV h ng d n HS m  cáươ ẫ ổ →quan sát và th c hi n vi t t ng trìnhự ệ ế ươ
a)Cách m :ổ  Nh  h ng d n c a hình 32.1SGKư ướ ẫ ủ
-C t m t v t tr c h u môn b t đ u t  a d c b ng cá cho đ n b(nâng mũi kéo tránh c t vào cácắ ộ ế ướ ậ ắ ầ ừ ọ ụ ế ắ  
n i quan vùng b ng và tim n m  g n vùng vây ng c)ộ ụ ằ ở ầ ự
-C t ti p theo đ ng bc vòng theo n p mangắ ế ườ ắ
-Ti p t c c t theo đ ng edc qua các x ng s n, d i c t s ng và l t bế ụ ắ ườ ươ ườ ướ ộ ố ậ ỏ
-C t ti p x ng n p mang theo đ ng cbắ ế ươ ắ ườ ' đ  l  toàn b  n i quanể ộ ộ ộ
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b)Quan sát c u t o trong trên m u mấ ạ ẫ ổ
-GV h ng d n HS xác đ nh v  trí c a : Các lá mang, tim, d  dày, ru t, gan, m t, th n, tinh hoànướ ẫ ị ị ủ ạ ộ ậ ậ  
ho c bu ng tr ng, bóng h i (có th  đ i chi u v i hình 32.3)ặ ồ ứ ơ ể ố ế ớ
-GV h ng d n HS g  n i quan đ  quan sát: G  d n ru t, tách m  dính vào ru t, ghim vào khayướ ẫ ỡ ộ ể ỡ ầ ộ ỡ ộ  
m  đ  th y rõ d  dày, gan, túi m t, các tuy n sinh d c( bu ng tr ng ổ ể ấ ạ ậ ế ụ ồ ứ
ho c d i tinh hoàn), bóng h i. ặ ả ơ
+Tìm hai th n màu tím đ   sát s ng l ng hai bên c t s ng, trên bóng h iậ ỏ ở ố ư ộ ố ơ
+Tim n m g n mang, ngang v i vây ng cằ ầ ớ ự
-Quan sát b  x ng cá  hình vộ ươ ở ẽ
-Quan sát mô hình não các)
c)GV h ng d n HS vi t t ng trình:ướ ẫ ế ườ  GV h ng d n HS cách đi n vào b ng các n i quanướ ẫ ề ả ộ  
c a cáủ
•B c 2:ướ   Th c hành c a HS ự ủ
-HS th c hành theo nhóm ự
-M i nhóm c  ra m t nhóm tr ng và m t th  kíỗ ử ộ ưở ộ ư
-Các nhóm th c hi n theo h ng d n c a GV:ự ệ ướ ẫ ủ
+Quan sát đ n đâu ghi chép đ n đóế ế
+Sau khi quan sát các nhóm trao đ iổ →Nêu nh n xét v  trí và vai trò c a t ng c  quanậ ị ủ ừ ơ
→Đi n vào b ng k  s n trong về ả ẻ ẵ ở
•B c 3:ướ  Ki m tra k t qu  c a HS:ể ế ả ủ
+GV ki m tra vi c th c hi n vi t t ng trình c a t ng nhómể ệ ự ệ ế ườ ủ ừ
+GV thông báo đáp án chu nẩ →Các nhóm đ i chi u và s a ch a sai sótố ế ử ữ
                                          Các c  quan bên trong c a cáơ ủ
                   Tên c  quanơ         Nh n xét v  trí và vai tròậ ị
+Mang (H  hô h p)ệ ấ N m d i x ng n p mang trong ph n đ u,ằ ướ ươ ắ ầ ầ  

g m các lá mang g n các x ng cung mang. Cóồ ầ ươ  
vai trò trao đ i khíổ

+Tim (H  tu n hoàn)ệ ầ N m phía tr c khoang thân ng v i vây ng c,ằ ướ ứ ớ ự  
co bóp đ  đ y máu vào đ ng m ch. Giúp choể ẩ ộ ạ  
s  tu n hoàn máuự ầ

+H  tiêu hóa(th c qu n, d  dày, ru t,gan)ệ ự ả ạ ộ Phân hóa rõ r t thành th c qu n, d  dày, ru t,ệ ự ả ạ ộ  
có gan ti t ra m t giúp cho s  tiêu hóa th c ănế ậ ự ứ

+Bóng h iơ Trong khoang thân, sát c t s ng. Giúp cá chìmộ ố  
n i trong n c d  dàngổ ướ ễ

+Th n( H  bài ti t)ậ ệ ế Hai d i, sát c t s ng.L c t  máu các ch tả ộ ố ọ ừ ấ  
không c n thi t đ  th i ra ngoàiầ ế ể ả

+Tuy n sinh d c(H  sinh s n)ế ụ ệ ả Trong khoang thân,  cá đ c là hai d i tinhở ự ả  
hoàn,  cá cái là hai bu ng tr ng phát tri nở ồ ứ ể  
trong mùa sinh s nả

+Não (H  th n kinh)ệ ầ Não n m trong h p s , t y s ng n m trong cácằ ộ ọ ủ ố ằ  
cung đ t s ng. Đi u khi n, đi u hòa ho t đ ngố ố ề ể ề ạ ộ  
c a cáủ

•B c 4:ướ  T ng k t:ổ ế
-GV nh n xét t ng m u m : M  đúng, n i quan g  không b  nát, trình bày đ pậ ừ ẫ ổ ổ ộ ỡ ị ẹ
-GV nêu sai sót c a t ng nhóm c  thủ ừ ụ ể
-GV nh n xét tinh th n, thái đ  h c t p c a t ng nhómậ ầ ộ ọ ậ ủ ừ
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-Cho các nhóm thu d n v  sinhọ ệ
-GV cho đi m m t s  nhómể ộ ố
IV.D n dò:ặ    Nghiên c u c u t o trong c a cá chépứ ấ ạ ủ
                                                                  Tam kì, ngày       tháng       năm
Ti t 33ế :                           C U T O TRONG C A CÁ CHÉPẤ Ạ Ủ
I.M c tiêu:ụ
-N m đ c v  trí, c u t o các h  c  quan c a cá chépắ ượ ị ấ ạ ệ ơ ủ
-Gi i thích đ cnh ng đ c đi m c u t o trong thích nghi đ i s ng  n cả ượ ữ ặ ể ấ ạ ờ ố ở ướ
-Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng ho t đ ng nhómạ ộ
-Giáo d c lòng yêu thích môn h cụ ọ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh c u t o trong c a cá chépấ ạ ủ
         +Mô hình não cá
         +Tranh s  đ  h  th n kinh cá chépơ ồ ệ ầ
-HS: S  d ng các hình 33.1, 33.2, 33.3 SGKử ụ
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m traể : +?Nêu rõ các thành ph n c a: H  tiêu hóa, H  hô h p,H  tu n hoàn,H  bài ti t vàầ ủ ệ ệ ấ ệ ầ ệ ế  
ch c năng c a m i thành phàn đó?ứ ủ ỗ
2.M  bàiở : +?Em hãy k  tên các h  c  quan c a cá chép mà em quan sát đ c trongể ệ ơ ủ ượ
bài th c hành?ự
3.Các ho t đ ng d y -h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1: I/ Các c  quan dinh d ngơ ưỡ :
*MT: HS n m đ c c u t o và ho t đ ng c a b n c  quan dinh d ng: Tu n hoàn, hô h p, bàiắ ượ ấ ạ ạ ộ ủ ố ơ ưỡ ầ ấ  
ti t, tiêu hóaế
1.Tiêu hóa:
-GV yêu c u các nhóm quan sát tranh và k tầ ế  
h p v i k t qu  quan sát đ c trên m u m  ợ ớ ế ả ượ ẫ ổ ở 
bài th c hànhự →hoàn thành bài t p:ậ
+?Nêu rõ các thành ph n c a h  tiêu hóa và thầ ủ ệ ử 
xác đ nh ch c năng c a m i thành ph n?ị ứ ủ ỗ ầ
-GV cung c p thêm thông tin v  tuy n tiêu hóaấ ề ế
+?Ho t đ ng tiêu hóa di n ra nh  th  nào?ạ ộ ễ ư ế

+?Nêu ch c năng c a h  tiêu hóa?ứ ủ ệ

-GV cung c p thêm vai trò c a bóng h i:ấ ủ ơ
+Cho HS nghiên c u hình 33.4ứ → Đ t tên thíặ  
nghi m là gì?Gi i thích hi n t ng x y ra?ệ ả ệ ượ ả
(L u ý m c n c  hình A: khi cá n i và m cư ứ ướ ở ổ ứ  
n c  hình B: khi cá chìm)ướ ở

-Các nhóm th o lu nả ậ →hoàn thành bài t pậ
-Đ i di n nhóm hoàn thành trên b ng ph  c aạ ệ ả ụ ủ  
GV→các nhóm khác nh n xét, b  sungậ ổ

-HS nêu đ cho t đ ng tiêu hóa:ượ ạ ộ
+Th c ăn đ c nghi n nát nh  răng hàm, d iứ ượ ề ờ ướ  
tác d ng c a enzim tiêu hóa.ụ ủ
-HS nêu đ c ch c năng c a h  tiêu hóa: ượ ứ ủ ệ
+Th c ăn bi n đ i thành ch t dinh d ngứ ế ổ ấ ưỡ  
ng m qua thành ru t vào máuấ ộ
+Các ch t c n bã đ c th i ra ngoài qua h uấ ặ ượ ả ậ  
môn
-HS nghiên c u hình 33.4ứ →Đ t đ c tên thíặ ượ  
nghi m là: “Thí nghi m v  vai trò c a bóngệ ệ ề ủ  
h i”ơ →Gi i thích đ c: Khi cá n i lên ( A) bóngả ượ ổ  
h i ph ng to. Khi cá chìm xu ng đáy ( B) bóngơ ồ ố  
h i thu nhơ ỏ
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*TK:  H  tiêu hóa có s  phân hóa:ệ ự
•Các b  ph n:ộ ậ
          - ng tiêu hóa: Mi ngỐ ệ → h uầ → th c qu nự ả → d  dàyạ → ru tộ → h u mônậ
          -Tuy n tiêu hóa: +Gan ti t ra m tế ế ậ
                                     +Tuy n ru tế ộ
•Ch c năng:ứ  +Bi n đ i th c ăn thành ch t dinh d ngế ổ ứ ấ ưỡ
                     +Th i c n bãả ặ
•Bóng h i: thông v i th c qu nơ ớ ự ả →giúp cá chìm, n i trong n cổ ướ
2.Tu n hoàn và hô h p:ầ ấ
a)Hô h p:ấ
-GV cho HS th o lu n:ả ậ
+?Cá hô h p b ng gì?ấ ằ
+?Hãy gi i thích hi n t ng: Cá có c  đ ng háả ệ ượ ử ộ  
mi ng liên ti p k t h p v i c  đ ng khép, mệ ế ế ợ ớ ử ộ ở 
c a n p mang?ủ ắ
+?Vì sao trong b  nuôi cá ng i ta th ng thể ườ ườ ả 
rong ho c các cây th y sinh?ặ ủ
b)Tu n hoàn:ầ
-GV yêu c u HS quan sát s  đ  h  tu n hoànầ ơ ồ ệ ầ  
→th o lu n:ả ậ
+?H  tu n hoàn g m nh ng c  quan nào?ệ ầ ồ ữ ơ
+Hoàn thành bài t p đi n vào ch  tr ngậ ề ỗ ố
-GV ch t l i ki n th c chu n:ố ạ ế ứ ẩ
-T  c n đi n: 1-Tâm nhĩừ ầ ề
                      2-Tâm th tấ
                      3-Đ ng m ch ch  b ngộ ạ ủ ụ
                      4-Các mao m ch mangạ
                      5-Đ ng m ch ch  l ngộ ạ ủ ư
                      6-Mao m ch  các c  quanạ ở ơ
                      7-Tĩnh m ch b ngạ ụ

a)Hô h p:ấ
-Các nhóm th o lu n ả ậ → rút ra k t lu nế ậ

b)Tu n hoàn:ầ
-HS quan sát tranh đ c kĩ chú thíchọ → xác đ nhị  
đ c các b  ph n c a h  tu n hoàn. ượ ộ ậ ủ ệ ầ
( Chú ý v  trí c a tim và đ ng đi c a máu)ị ủ ườ ủ
-Th o lu n tìm các t  c n đi n vào ch  tr ngả ậ ừ ầ ề ỗ ố
-Đ i di n các nhóm báo cáo ạ ệ →các nhóm khác 
nh n xét b  sungậ ổ

*TK: 1.Hô h p:ấ  Cá hô h p b ng mang, lá mang là nh ng n p da m ng có nhi u m ch máuấ ằ ữ ế ỏ ề ạ  
→th c hi n s  trao đ i khíự ệ ự ổ
         2.Tu n hoàn:ầ
+Tim có 2 ngăn: 1 tâm nhĩ, 1 tâm th tấ
+Có m t vòng tu n hoàn, máu đi nuôi c  th  là máu đ  t iộ ầ ơ ể ỏ ươ
+Ho t đ ng c a tu n hoàn: Nh  trong SGK (trang 108)ạ ộ ủ ầ ư
3.Bài ti t:ế
+?H  bài ti t n m  đâu? Có ch c năng gì?ệ ế ằ ở ứ

-HS nh  l i ki n th c bài th c hành đ  tr  l iớ ạ ế ứ ự ể ả ờ

*TK: H  bài ti t là 2 d i th n màu đ , n m sát s ng l ng: L c t  máu các ch t đ c đệ ế ả ậ ỏ ằ ố ư ọ ừ ấ ộ ể 
th i ra ngoàiả
*HĐ2: II/ Th n kinh và giác quan:ầ
*MT  :   -N m đ c c u t o, ch c năng c a h  th n kinh. N m đ c thành ph n c u t o b  nãoắ ượ ấ ạ ứ ủ ệ ầ ắ ượ ầ ấ ạ ộ  
cá chép
         -Bi t đ c vai trò các giác quan c a cáế ượ ủ
-GV yêu c u HS quan sát hình 33.2, 33.3ầ
SGK và mô hình não cá → tr  l i câu h i:ả ờ ỏ

-HS quan sát hình 33.2, 33.3 SGK → tr  l iả ờ  
đ c:ượ
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+?H  th n kinh c a cá g m nh ng b  ph nệ ầ ủ ồ ữ ộ ậ  
nào?

+?B  não cá chia làm m y ph n? M i ph n cóộ ấ ầ ỗ ầ  
ch c năng nh  th  nào?ứ ư ế
-GV g i m t HS lên trình bày c u t o não cáọ ộ ấ ạ  
trên mô hình

+?Nêu vai trò c a các giác quan?ủ
+?Vì sao th c ăn có mùi l i h p d n cá?ứ ạ ấ ẫ

+H  th n kinh:ệ ầ
-Trung ng th n kinh: não, t y s ng ươ ầ ủ ố
-Dây th n kinh: đi t  trung ng th n kinh đ nầ ừ ươ ầ ế  
các c  quanơ
+C u t o não cá: g m có 5 ph n:ấ ạ ồ ầ
-Não tr c: kém phát tri nướ ể
-Não trung gian.
-Não gi a: l n, có trung khu th  giácữ ớ ị
-Ti u não: phát tri n: ph i h p các c  đ ngể ể ố ợ ử ộ  
ph c t pứ ạ
-Hành t y: đi u khi n n i quanủ ề ể ộ
+Giác quan:
-M t: không có mí nên ch  nhìn g nắ ỉ ầ
-Mũi: đánh h i, tìm m iơ ồ
-C  quan đ ng bên: nh n biét áp l c, t c đơ ườ ậ ự ố ộ 
dòng n c, v t c nướ ậ ả

*TK: +H  th n kinh d ng ng n m  phía l ng g m:ệ ầ ạ ố ằ ở ư ồ
           -B  não, t y s ngộ ủ ố
           -Các dây th n kinhầ
         +B  não phân hóa, trong đó có có: ộ
          -Hành kh u giác, thùy th  giác và ti u não phát tri nứ ị ể ể
*K t lu n chungế ậ : HS đ c SGKọ
V.Ki m tra đánh giá:ể
+?Nêu các c  quan bên trong c a cá th  hi n s  thích nghi v i đ i s ng  n c?ơ ủ ể ệ ự ớ ờ ố ở ướ
+Làm bài t p s  3: Gi i thích hi n t ng và đ t tên cho thí nghi m  hình 33.4 sgkậ ố ả ệ ượ ặ ệ ở
VI: D n dòặ : HS h c bài, làm bài t p, v  hình 33.1, 33.3 sgkọ ậ ẽ
                                                              Tam kì, ngày      tháng       năm
Ti t 34:ế                           ÔN T P H C KÌ IẬ Ọ
                         PH N Đ NG V T KHÔNG X NG S NGẦ Ộ Ậ ƯƠ Ố
I.M c tiêu: ụ
-C ng c  l i ki n th c c a HS trong ph n đ ng v t không x ng s ng v :ủ ố ạ ế ứ ủ ầ ộ ậ ươ ố ề
+Tính đa d ng, s  thích nghi và ý nghĩa th c ti n c a đ ng v t không x g s ng ạ ự ự ễ ủ ộ ậ ươ ố
-Rèn cho HS kĩ năng phân tích, t ng h pổ ợ
-Giáo d c ý th c yêu thích b  mônụ ứ ộ
II.Ph ng ti n d y -h c:ươ ệ ạ ọ B ng ph  ghi n i dung b ng 1 và2 sgkả ụ ộ ả
III.Ph ng phápươ : pp h i đápỏ
IV. N i dung ôn:ộ
∂  Tính đa d ng c a đ ng v t không x ng s ngạ ủ ộ ậ ươ ố :
-GV yêu c u HS đ c đ c đi m c a các đ iầ ọ ặ ể ủ ạ  
di n,đ i chi u v i hình v   b ng1sgkệ ố ế ớ ẽ ở ả
(tr.99) →làm bài t p:ậ
+Ghi tên ngành vào ch  tr ngỗ ố
+Ghi tên đ idi n vào ch  tr ng d i hìnhạ ệ ỗ ố ướ
-GV g i đ i di n HS lên hoàn thành b ngọ ạ ệ ả
-GV ch t l i đáp án đúngố ạ

-HS d a vào ki n th c đã h c và các hìnhự ế ứ ọ  
vẽ→t  đi n vào b ng 1ự ề ả

+Ghi tên ngành c a 5 nhóm đ ng v tủ ộ ậ
+Ghi tên các đ i di nạ ệ
-M t vài HS lên v t k t quộ ế ế ả→l p nh n xét, bớ ậ ổ 
sung
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-T  b ng 1 GV yêu c u HS:ừ ả ầ
+K  thêm các đ i di n  m i ngành?ể ạ ệ ở ỗ
+B  sung đ c đi m c u t o đ c tr ng c aổ ặ ể ấ ạ ặ ư ủ  
t ng l p đ ng v t?ừ ớ ộ ậ
-GV yêu c u HS nh n xét tính đa d ng c aầ ậ ạ ủ  
đ ng v t không x ng s ng ộ ậ ươ ố

-HS v n d ng ki n th c th c t  b  sung:ậ ụ ế ứ ự ế ổ
+Tên đ i di nạ ệ
+Đ c đi m c u t o đ c tr ng c a t ng l pặ ể ấ ạ ặ ư ủ ừ ớ

-Nh n xét tính đa d ng c a ĐVKXSậ ạ ủ

*TK: Đ ng v t không x ng s ng đa d ng v  c u t o, l i s ng nh ng v n mang đ cộ ậ ươ ố ạ ề ấ ạ ố ố ư ẫ ặ  
đi m đ c tr ng c a m i ngành thích nghi v i đi u ki n s ngể ặ ư ủ ỗ ớ ề ệ ố
⊄  S  thích nghi c a đ ng v t không x ng s ngự ủ ộ ậ ươ ố  
-GV h ng d n HS làm bài t p:ướ ẫ ậ
+Ch n  b ng 1 m i hàng d c(ngành) m t loàiọ ở ả ỗ ọ ộ
+Ti p t c hoàn thành các c t: 3, 4, 5, 6ế ụ ộ
-GV g i HS hoàn thành b ngọ ả
-GV l u ý HS có th  l a ch n các đ i di nư ể ự ọ ạ ệ  
khác nhau→GV ch a h t các k t qu  c a HSữ ế ế ả ủ

-HS  nghiên c u kĩ b ng 1 v n d ng ki n th cứ ả ậ ụ ế ứ  
đã h c ọ →hoàn thành b ng 2ả

-M t vài HS lên hoàn thành theo hàng ngangộ  
t ng đ i di nừ ạ ệ →l p nh n xét, b  sungớ ậ ổ

⊂  T m quan tr ng th c ti n c a đ ng v t không x ng s ngầ ọ ự ễ ủ ộ ậ ươ ố
-GV yêu c u HS đ c b ng 3ầ ọ ả →ghi tên loài vào ô 
tr ng thích h pố ợ
-GV g i HS lên đi n vào b ngọ ề ả
-GV cho HS b  sung thêm ý nghĩa th c ti nổ ự ễ  
khác
-GV ch t l i b ng b ng chu nố ạ ằ ả ẩ

-HS l a ch n tên các loài đ ng v t ghi vàoự ọ ộ ậ  
b ng 3ả
-M t HS lên đi n vào b ngộ ề ả →l p nh n xét, bớ ậ ổ 
sung

            T m quan tr ngầ ọ                         Tên loài
-Làm th c ph mự ẩ
-Có giá tr  xu t kh uị ấ ẩ
-Đ c nhân nuôiượ
-Có giá tr  ch a b nhị ữ ệ
-Làm h i c  th  đ ng v t và ng iạ ơ ể ộ ậ ườ
-Làm h i th c v tạ ự ậ
-Làm đ  trang tríồ

-Tôm, cua, sò, trai, c, m cố ự
-Tôm, cua, m cự
-Tôm, sò, cua....
-Ong m tậ
-Sán lá gan, giun đũa...
-Châu ch u, c sênấ ố
-San hô, c....ố

*K t lu n chung:ế ậ GV cho HS đ c ph n tóm t t ghi nhọ ầ ắ ớ
V.Ki m tra đánh giá:ể
Em hãy l a ch n các t   c t B sao cho t ng ng v i câu  c t Aự ọ ừ ở ộ ươ ứ ớ ở ộ
                       C tAộ                            C t Bộ
1.C  th  ch  là m t t  bào nh ng th c hi n đơ ể ỉ ộ ế ư ự ệ ủ 
các ch c năng s ng c a c  thứ ố ủ ơ ể
2.C  th  đ i x ng t a tròn, th ng hình trơ ể ố ứ ỏ ườ ụ 

a.Ngành chân kh pớ
b.Các ngành giun
c.Ngành ru t khoangộ
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hay hình dù v i 2 l p t  bàoớ ớ ế
3.C  th  m m, d p, kéo dài ho c phân đ tơ ể ề ẹ ặ ố
4.C  th  m m, th ng không phân đ t và cóơ ể ề ườ ố  
v  đá vôiỏ
5.C  th  có b  x ng ngoài b ng kitin, cóơ ể ộ ươ ằ  
ph n ph  phân đ tầ ụ ố

d.Ngành thân m mề
e.Ngành đ ng v t nguyên sinhộ ậ

VI.D n dò:ặ  HS ôn t p toàn b  ph n đ ng v t không x ng s ngậ ộ ầ ộ ậ ươ ố
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
Tam kì, ngày       tháng      năm
Ti t 35:ế                                 KI M TRA H C KÌ IỂ Ọ
                                               (Đ  c a tr ng )ề ủ ườ

  ......................................................................................................................................
Ti t 36:ế              S  ĐA D NG VÀ Đ C ĐI M CHUNG C A CÁỰ Ạ Ặ Ể Ủ
I.M c tiêu:ụ
-N m đ c s  đa d ng c a cá v  s  loài, l i s ng, môi tr ng s ngắ ượ ự ạ ủ ề ố ố ố ườ ố
-Trình bày đ c đ c đi m c  b n phân bi t l p cá s n và l p cá x ngượ ặ ể ơ ả ệ ớ ụ ớ ươ
-Nêu đ c vai trò c a cá trong đ i s ng con ng iượ ủ ờ ố ườ
-Trình bày đ c đ c đi m chung c a cáượ ặ ể ủ
-Rèn kĩ năng quan sát, so sánh đ  rút ra k t lu nể ế ậ
II.Ph ng ti n d y h c:ươ ệ ạ ọ
-GV: +Tranh nh m t s  loài cá s ng trong các đi u ki n s ng khác nhauả ộ ố ố ề ệ ố
         +B ng ph  ghi n i dung b ng ( tr.111 SGK)ả ụ ộ ả
-HS: S u t m các tranh nh v  cáư ầ ả ề
III.Ph ng pháp:ươ  Quan sát tìm tòi, ho t đ ng nhómạ ộ
IV.Ti n trình bài gi ng:ế ả
1.Ki m tra bài:ể  +?Nêu các c  quan bên trong c a cá th  hi n s  thích nghi v i đ i s ng và ho tơ ủ ể ệ ự ớ ờ ố ạ  
đ ng trong môi tr ng n c?ộ ườ ướ
3.Các ho t đ ng d y h c:ạ ộ ạ ọ
*HĐ1:  I/Đa d ng v  thành ph n loài và môi tr ng s ngạ ề ầ ườ ố
*MT: +Th y đ c s  đa d ng c a cá v  s  loài và môi tr ng s ngấ ượ ự ạ ủ ề ố ườ ố
         +Th y đ c do thích nghi v i nh ng đi u ki n s ng khác nhau nên cá có c u t o và ho tấ ượ ớ ữ ề ệ ố ấ ạ ạ  
đ ng s ng khác nhauộ ố
a.Đa d ng v  thành ph n loàiạ ề ầ
-GV yêu c u HS đ c thông tin, th o lu n nhómầ ọ ả ậ  
→hoàn thành bài t p:ậ

-M i HS t  thu th p thông tin,th o lu n nhómỗ ự ậ ả ậ  
th ng nh t ý ki nố ấ ế → hoàn thành bài t pậ
-Đ i di n nhóm lên đi n b ng, các nhóm khácạ ệ ề ả  
b  sungổ
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-GV cho HS th y đ c do s  thích nghi v iấ ượ ự ớ  
nh ng đi u ki n s ng khác nhau nên cá có c uữ ề ệ ố ấ  
t o và ho t đ ng s ng khác nhauạ ạ ộ ố
-GV cho HS th o lu n:ả ậ
+?Đ c đi m c  b n nh t đ  phân bi t l p cáặ ể ơ ả ấ ể ệ ớ  
s n và l p cá x ng là gì?ụ ớ ươ

-Ti p t c th o lu nế ụ ả ậ
--Căn c  vào b ng nêu đ c đ c đi m c  b nứ ả ượ ặ ể ơ ả  
đ  phân bi t l p cá s n và l p cá x ng là: bể ệ ớ ụ ớ ươ ộ 
x ngươ

*TK: -Cá có s  l ng loài l nố ượ ớ
         -Cá g m 2 l p chính:ồ ớ
                 +L p cá s n: B  x ng b ng ch t s nớ ụ ộ ươ ằ ấ ụ
                 +L p cá x ng: B  x ng b ng ch t x ngớ ươ ộ ươ ằ ấ ươ
b.Đa d ng v  môi tr ng s ng:ạ ề ườ ố
-GV yêu c u HS quan sát hình 34.1ầ → hình 34.7 
r i hoàn thành b ng ( tr. 111 SGK) ồ ả
-GV treo b ng ph  và g i HS lên ch a bàiả ụ ọ ữ
-GV ch t l i b ng b ng chu nố ạ ằ ả ẩ

-HS quan sát kĩ hình, đ c chú thíchọ →hoàn thành 
b ngả

-HS lên đi n b ng ề ả →l p nh n xét, b  sungớ ậ ổ
-HS đ i chi u b ng chu n ki n th c và s aố ế ả ẩ ế ứ ử  
ch a sai sótữ

TT Đ c đi m môiặ ể  
tr ngườ

Loài đi nể  
hình

Hình dáng 
thân

Đ cặ  
đi mể  
khúc 
đuôi

Đ c đi mặ ể  
vây ch nẵ

B i: nhanh,ơ
bình th ng,ườ
ch m, r tậ ấ  
ch m ậ

1 T ng m t th ngầ ặ ườ  
thi u n i n náuế ơ ẩ

Cá nhám Thon dài Kh eỏ Bình 
th ngườ

Nhanh

2 T ng gi a và t ngầ ữ ầ  
đáy

Cá chép T ng đ iươ ố  
ng nắ

Yêú Bình 
th ngườ

Bình th ngườ

3 Trong nh ng hangữ  
h cố

L nươ R t dàiấ R t  y uấ ế Không có R t ch mấ ậ

4 Trên m t đáy bi nặ ể Cá th nờ  
b n, cáơ  
đu iố

D t, m ngẹ ỏ R t  y uấ ế To ho cặ  
nhỏ

Ch mậ

-GV cho HS th o lu n: +?Đi u ki n s ng nh h ng t i c u t o ngoài c a cá nh  th  nào?ả ậ ề ệ ố ả ưở ớ ấ ạ ủ ư ế
*TK: Đi u ki n s ng khác nhau đã nh h ng đ n c u t o và t p tính c a cáề ệ ố ả ưở ế ấ ạ ậ ủ
*HĐ2: II/Đ c đi m chung c a cá:ặ ể ủ
*MT  :   Trình bày đ c đ c đi m chung c a cáượ ặ ể ủ
-GV cho HS th o lu n đ c đi m c a cá v :ả ậ ặ ể ủ ề
+Môi tr ng s ngườ ố
+C  quan di chuy nơ ể
+H  hô h pệ ấ
+H  tu n hoànệ ầ
+Đ c đi m sinh s nặ ể ả
+Nhi t đ  c  thệ ộ ơ ể
+?Nêu đ c đi m chung c a l p cá?ặ ể ủ ớ

-M i HS t  nh  l i ki n th c bài tr cỗ ự ớ ạ ế ứ ướ →
th o lu n nhómả ậ
-Đ i di n nhóm trình bày đáp án, các nhómạ ệ  
khác b  sungổ
-Thông qua các câu h i HS rút ra các đ c đi mỏ ặ ể  
chung c a cáủ

*TK: Cá là đ ng v t có x ng s ng thích nghi đ i s ng hoàn toàn  n c:ộ ậ ươ ố ờ ố ở ướ
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         +B i b ng vây, hô h p b ng mangơ ằ ấ ằ
         +Tim hai ngăn, m t vòng tu n hoàn, máu đi nuôi c  th  là máu đ  t iộ ầ ơ ể ỏ ươ
         +Th  tinh ngoàiụ
         +Là đ ng v t bi n nhi tộ ậ ế ệ
*HĐ3:  III/Vai trò c a cáủ
*MT: Trình bày đ c vai trò c a cá trong t  nhiên và trong đ i s ngượ ủ ự ờ ố
-GV cho HS th o lu n:ả ậ
+?Cá có vai trò gì trong t  nhiên và trong đ iự ờ  
s ng con ng i?ố ườ
+M i vai trò hãy l y ví d  minh h a ỗ ấ ụ ọ
-GV l u ý HS có m t s  loài cá có th  gây đ cư ộ ố ể ộ  
cho ng i nh : cá nóc, m t cá tr m...ườ ư ậ ắ
+?Đ  b o v  và phát tri n ngu n l i cá ta c nể ả ệ ể ồ ợ ầ  
ph i làm gì?ả

-HS t  thu th p thông tin trong sgk và liên hự ậ ệ 
ki n th c th c t  cùng hi u bi t c a b n thânế ứ ự ế ể ế ủ ả  
→ trao đ i trong nhóm đ  tr  l i câu h iổ ể ả ờ ỏ
-Đ i di n nhóm phát bi u, các nhóm khác bạ ệ ể ổ 
sung

*TK: +Cung c p th c ph mấ ự ẩ
         +Là nguyên li u đ  ch  thu c ch a b nhệ ể ế ố ữ ệ
         +Cung c p nguyên li u cho các ngành công nghi pấ ệ ệ
         +Di t b  g y, sâu h i lúaệ ọ ậ ạ
*K t lu n chung:ế ậ  Cho HS đ c k t lu n sgkọ ế ậ
V.Ki m tra đánh giá:ể  Ch n câu tr  l i đúng nh t trong các câu sau:ọ ả ờ ấ
Câu 1: L p cá đa d ng vì:ớ ạ
a.Có s  l ng loài l nố ượ ớ
b.C u t o thích nghi v i đi u ki n s ng khác nhauấ ạ ớ ề ệ ố
c.Thích nghi v i đ i s ng hoàn toàn  n cớ ờ ố ở ướ
d.Có s  l ng loài l n, c u t o c  th  thích nghi v i các đi u ki n s ng khác nhauố ượ ớ ấ ạ ơ ể ớ ề ệ ố
Câu 2: D u hi u c  b n đ  phân bi t l p cá s n và l p cá x ng:ấ ệ ơ ả ể ệ ớ ụ ớ ươ
a.Căn c  vào đ c đi m b  x ngứ ặ ể ộ ươ
b.Căn c  vào môi tr ng s ngứ ườ ố
c.Căn c  vào cách ki m ănứ ế
d.C  a, b, c đ u đúngả ề
VI.D n dò:ặ  HS h c bài, làm bài t pọ ậ
-Đ c ph n em có bi tọ ầ ế
-Nghiên c u đ i sông, c u t o ngoài, di chuy n, sinh s n và phát tri n c a ch đ ngứ ờ ấ ạ ể ả ể ủ ế ồ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................
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